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rời NÓI ĐẦU 
(Cho lần tái bản thứ nhất) 


Gần 9 năm trôi qua, kể từ ngày cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Tập I, Citta - 
Tâm được xuất bản làm giáo trình để giảng dạy bộ môn Abhidhamma - Vi Diệu Pháp 
cho chư Phật tử tại Hà Nội và Huế, cuốn sách này đã được nhiều lớp học viên lấy 
làm nền tảng cho việc bước đầu học tập những giáo lý cao siêu và thâm diệu mà Đức 
Thế Tôn đã truyền trao đến các hàng đệ tử từ hơn 2600 năm qua. 


Với những ai tu tập trong giáo pháp của Đức Phật nói chung, nhất là với 
những ai quan tâm đến pháp hành thiền Chỉ tịnh (Samathakammatthãna) và thiền Minh 
sát (Vipassanäkammatthäna) thì không thể thiếu hoặc bỏ qua Vi Diệu Pháp được, bởi lẽ 
bộ môn này đóng một vai trò quan trọng trong Tam Tạng Kinh điển mà Đức Đạo Sư 
đã truyền lại cho chúng đệ tử của mình. Thật vậy, trong số 84.000 Pháp uẩn 
(Dhammakkhandha) được kết tập qua 6 thời kỳ thì riêng Tạng Vi Diệu Pháp chiếm đến 
một nửa, tức là 42.000 Pháp uẩn. Chưa kể, nội dung của Tạng này chỉ nói đến 
những vấn đề chủ yếu là Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) chẳng hạn như Uẩn 
(Khandha), Xứ (Äyatana), Giới (Dhãtu), Để (Sacca), v.v... và không đề cập các Chế định 
pháp (Paññattidhamma). Khi đã có căn bản về bộ môn này, người con Phật có nguyện 
vọng tiền tu thiền Minh sát để mong giác ngộ chân lý, thoát ly khổ não, phiển ưu thì 
như đã có tấm bản đồ trong tay, đã biết cách đọc bản đồ ấy và tự mình phải “lên 
đường” nhằm đạt đến cứu cánh tối hậu là giải thoát tử sinh luân hồi, không lo sợ 
phải lầm đường lạc lối nữa. 


Do nhu cầu học tập bộ môn này ngày càng mở rộng và sách cũ cũng đã 
phát hết, nên chúng tôi nhận thấy cần tái bản cuốn giáo trình này. Trong lần tái bản 
này, chúng tôi đã có chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung cần thiết. Mong rằng khi 
đến tay độc giả, ấn bản này sẽ giúp cho quý vị dễ đọc và dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, 
chúng tôi biên soạn lại một vài chỗ sao cho phù hợp hơn và tinh gọn hơn, đặc biệt là 
quy ước lại cách canh dòng, canh lề, đánh số thứ tự, và phân bố chương mục, v.v... 


Những ai lần đầu tiếp cận với bộ môn Vi Diệu Pháp ắt hẳn đều sẽ bỡ ngỡ, 
bởi vì trong lối sống lẫn trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta thường sử dụng ngôn từ 
và tư duy theo lễ lối quen thuộc của cộng đồng mình đang sinh sống. Đó là kiểu nói 
năng và suy nghĩ theo các pháp Chế định, là sự quy ước của con người trong một 
cộng đồng nào đó với nhau. Nhưng Vi Diệu Pháp còn có thêm pháp Chân đế, hay 


còn gọi là Chân nghĩa pháp, là những thực tính pháp, có bản chất và tự tánh của nó, 
nên sế tạo ra không ít khó khăn cho người mới nhập môn trên con đường học và 
hành theo Chánh pháp của Đức Đạo Sư. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách và an lạc lâu dài. 


Huế, mùa Đông 2023 
Tường Nhân Sư 


MỤC. LỤC 
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Phụ Lục 
AKUSALACITTA 
12 BẤT THIỆN TÂM 
Loại tâm này đồng sinh với các tâm sở Bắt thiện, cho quả 


khổ đau, đối nghịch với các Thiện tâm 


Lobhamnlacitta 8 


Dosamilacitta 2 
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Mohamilacitta 2 


Tổng cộng Akusalacitta 12 Bất thiện tâm 
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LOBHAMLACTTTA 


8 THAM CĂN TÂM 


Loại tâm này đồng sinh với tâm sở Tham, 
có tham là căn để, là pháp dẫn đầu 


:_ Lobhamilacitta 8 


1. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam asankharikam 
Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động 


2. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam sasankhãrikam 
Tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cần có tác động 


3. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam asankhärikam 
Tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasankharikam 
Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần có tác động 


5. Upekkhäsahagatam ditthigatasampayuttam asañkharikam 
Tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác động 


6. Upekkhäasahagatam ditthigatasampayuttam sasankharikam 
Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, cần có tác động 


7. Upekkhäsahagatam ditthigatavippayuttam asankhärikam 
Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động 


8. Upekkhäsahagatam ditthigatavippayuttam sasankhärikam 
Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, cần có tác động 


Tổng cộng Lobhamilacitta 8 Tham căn tâm 


Phụ Lục 


DOSAMÙLACTTTA 


2 SÂN CĂN TÂM 


Loại tâm này đồng sinh với tâm sở Sân, 
Z -A ` v Z ỊA Z LÝ Ầ 
có sân là căn để, là pháp dân đầu 


Lobhamilacitta 8 


Dosamilacitta 2 


ciÐtc: 


Mohamilacitta 2 


1. Domanassasahagatam patighasampayuttam asankhärikam 
Sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động 


2. Domanassasahagatam patighasampayuttam sasañkhärikam 
Sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cân có tác động 


è ^ - s ^ » ^ 
Tổng cộng Dosamũlacitta 2 Sân căn tâm 
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MOHAMŨLACTTTA 


2 SI CĂN TÂM 


Loại tâm này đồng sinh với tâm sở Sỉ, 
có sỉ là căn để, là pháp dẫn đầu 


Lobhamnlacitta 8 


<X ) Dosamilacitta 2 


1. Upekkhäsahagatam vicikicchasampayuttam 
Sỉ tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi 


Mohamnilacitta 2 


2. Upekkhäsahagatam uddhaccasampayuttam 
Si tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng tâm 


Tổng cộng Mohamilacitta 2 Sỉ căn tâm 


Phụ Lục 


AHETUKACTHTTA 


18 VÔ NHÂN TÂM 


Loại tâm này không kết hợp với nhân nào trong 6 nhân là 


Nhân tham, Nhân sân, Nhân si, Nhân vô tham, Nhân vô sân và Nhân vô sỉ cả. 
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Akusalavipäkacitta 7 


Ahetukakusalavipäkacitta 8 


Ahetukakiriyäkacitta 3 


AKUSALAVIPAKACTTTA 
7 BẤT THIỆN QUẢ TÂM 


Là quả tâm phát sinh từ các tâm Bắt thiện, làm cho thấy 
những cảnh xấu ác, nghe tiếng không hay ho, ... 


1. Upekkhãsahagatam cakkhuviãññãnam 
Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần không tốt đẹp 


2. Upekkhäsahagatam sotaviññãnam 
Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thỉnh trần không tốt đẹp 


3. Upekkhãasahagatam ghänaviññãnam 
Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần không tốt đẹp 


Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần không tốt đẹp 


5. Dukkhasahagatam kãyaviññãnam 
Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, chạm xúc trần không tốt đẹp 


6. Upekkhãsahagatam sampaticchanacittam 
Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, nhận ngũ trần không tốt đẹp 


7. Upekkhäasahagatam santiranacittam 
Suy đạc tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần không tốt đẹp 


Tổng cộng Akusalavipäkacitta 7 Bất thiện quả tâm 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


AHETUKAKUSALAVIPAKACITTA 
8 VÔ NHÂN THIỆN QUẢ TÂM 


Là quả tâm phát sinh từ các tâm Đại thiện, làm cho mắt thấy 
những cảnh đẹp đẽ, tai nghe tiêng hay ho, ... 


~~= 


1. Upekkhäsahagatam cakkhuviññänam 
Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần tốt đẹp 


~~= 


2. Upekkhasahagatam sotaviññãnam 
Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thinh trần tốt đẹp 


~~= 


3. Upekkhäsahagatam ghãnaviññänam 
Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần tốt đẹp 


Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần tốt đẹp 


~x~= 


5. Sukhasahagatam kãyaviññãnam 
Thân thức tâm đẳng sinh với thọ lạc, chạm xúc trần tốt đẹp 


6. Upekkhäsahagatam sampaticchanacittam 
Tiếp thọ tâm đẳng sinh với thọ xả, tiếp nhận ngũ trần tốt đẹp 


7. Upekkhäsahagatam santiranacittam 
Suy đạc tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần tốt đẹp 


8. Somanassasahagatam sanfranacittam 
Suy đạc tâm đồng sinh với thọ hỷ, quán sát ngũ trần tốt đẹp 


Tổng cộng Ahetukakusalavipäkacitta 8 Vô nhân thiện quả tâm 


Phụ Lục 


AHETUKAKIRIYACTITTA 
3 VÔ NHÂN DUY TÁC TÂM 


Là tâm chỉ có hành động, không do một nhân nào tạo tác 
trong quá khứ, sau khi diệt cũng không để lại quả nào 


1. Upekkhäsahagatam pañcadvärävajjanacittam 
Ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ngũ căn 


2. Upekkhäsahagatam manodvärävajjanacittam 
Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ý căn 


3. Somanassasahagatam hasituppädacittam 
Tiếu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ, làm phát khởi sự mỉm cười của 
bậc Thánh A-ra-hán 


Tổng cộng Ahetukakiriyäcitta 3 Vô nhân duy tác tâm 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


KÃÄMÄAVACARASOBHANACITTA 
24 DỤC GIỚI TỊNH HẢO TÂM 


Là tâm tốt đẹp, tịnh hảo thuộc về Dục giới, đồng sinh 
với các tâm sở Tịnh hảo 


K 

_` 

M £ 

\ Mahãkusalacitta 8 
À 

( 

À 

R 

À 

$ 

„ Mahävipäkacitta 8 
, 

N 

À 

C 

| 

T s L) ” s 

T Mahäkiriyäcitta 8 
À 

) 


Phụ Lục 


MAHAKUSALACTTTA 


8 ĐẠI THIỆN TÂM 


Là tâm thiện, không có tội lỗi, tạo quả an lạc, làm nền 
tảng cho thiên, thân thông và đạo quả. 


S7 P‹P‹PL,........ 
33. 


1. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asanñkhärikam 
Đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 


2. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam sasañkhärikam 
Đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động 


3. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam asahkhärikam 
Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasankhärikam 
Đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động 


5. Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asañkhãrikam 
Đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 


6. Upekkhäasahagatam ñãnasampayuttam sasahkhärikam 
Đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động 


7. Upekkhäsahagatam ñãnavippayuttam asankhärikam 
Đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động 


8. Upekkhäasahagatam ñãnavippayuttam sasankhärikam 
Đại thiện tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động 


Tổng cộng Mahãkusalacitta 8 Đại thiện tâm 
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 
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MAHAVIPAKACTTTA 
8 ĐẠI QUẢ TÂM 


Là quả của các Đại thiện tâm, làm nhiệm vụ Tục sinh tâm, 
Hộ kiêp tâm và Tử tâm của chư thiên và loài người 


SP Ps......... 
+» 


1. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asañkhärikam 
Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 


2. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam sasankhärikam 
Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động 


3. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam asañkhärikam 
Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasahkharikam 
Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động 


5. Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam 
Đại quả tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 


6. Upekkhãsahagatam ñãnasampayuttam sasañkhärikam 
Đại quả tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động 


7. Upekkhäsahagatam ñãnavippayuttam asankhärikam 
Đại quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động 


8. Upekkhäsahagatam ñãnavippayuttam sasahkharikam 
Đại quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động 


Tổng cộng Mahävipäkacitta 8 Đại quả tâm 


Phụ Lục 


MAHAKITRIYACITTA 
8 ĐẠI DUY TÁC TÂM 
Là tâm giống các Đại thiện tâm, phát sinh với 
bậc Thánh A-ra-hán 


° <5» ‹Ð |........ 
+ 


1. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 


2. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam sasankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động 


3. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam asankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động 


5. Upekkhäsahagatam ñãnasampayuttam asahkhärikam 
Đại duy tác tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 


6. Upekkhäsahagatam ñãnasampayuttam sasankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động 


7. Upekkhãsahagatam ñãnavippayuttam asañkharikam 
Đại duy tác tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động 


8. Upekkhãsahagatam ñãnavippayuttam sasankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động 


Tổng cộng Mahäkiriyäcitta 8 Đại duy tác tâm 
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


MAHAGGATACIHTTA 
27 ĐẠI HÀNH TÂM 
Là những tâm đạt đến trạng thái cao thượng quý báu 
Rũpävacarakusalacitta 5 


Rũpävacaravipäkacitta 5 


Rũpävacarakiriyäcitta 5 


—>¬¬—n>z>o><>xcxz 


œ 


Aripävacarakusalacitta 4 


Arũpävacaravipäkacitta 4 


M 
A 
H 
A 
G 
G 
A 
T 
A 
Ẹ 
n 
P 
A 
| 
2 
7 


Arũpävacarakiriyäcitta 4 


EðE—>¬¬a-o>z=z>o><>>+Cz> 
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©Œ1T +1 C2 3 —= 


. Đệ ngũ thiển j 


Phụ Lục 


RÙPAÄAVACARACITTA 
15 SẮC GIỚI TÂM 


Các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều trong cõi Sắc giới 


Vitakkavicaraptisukhekagøgatäsahitam pathamajjhäna ì 


Rũpävacarakusalacitta 5 Sắc giới thiện tâm 
Rũpävacaravipäkacitta 5 Sắc giới quả tâm 


Rũpävacarakiriyäcitta 5 Sắc giới duy tác tâm 


Vicäraptisukhekaggatäsahitam dutiyajjhãäna kusalacittam 


Pitisukhekagøatasahitam tatiyajjhäna } vipäkacittam 


Upekkhekaggatäsahitam pañcamajjhäna 


. Đệ nhất thiền \ 
. Đệ nhị thiền 
. Đệ tam thiền 


. Đệ tứ thiển 


thiện tâm 
› quả tâm 


duy tác tâm 


Sukhekagsatäsahitam catutthajjhãna kiriyãcittam 


( 


~— 


/ 


í_ sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm 


sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm 
sinh với ba thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm 
sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm 


sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm 


Tổng cộng Rũpävacaracitta 15 Sắc giới tâm 
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ARÙPAVACARACITTA 
12 VÔ SẮC GIỚI TÂM 
Các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều trong cảnh giới Vô sắc 


Arũpävacarakusalacitta 4 Vô sắc giới thiện tâm 


Arũpävacaravipäkacitta 4 Vô sắc giới quả tâm 


Arũpävacarakiriyäcitta 4 Vô sắc giới duy tác tâm 


1.  UpekkhekaggatAsahiam äkãsänañcãyatana : 
P b6 ï ú kusalacittam 
2.  Upekkhekaggatäsahiam viññänañcãyatana 
`. Ỷ vipäkacittam 
3.  Upekkhekaggatãsahiam äkiñcaññãyatana 
S dtệ A. kiriyäci 
4.  Upekkhekagsatãsahiam nevasaññänasaññäyatana Hữ nhan! 
1. Không vô biên xứ thiền TT sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm 
Icn tam : ¬. iiè ¬". 
2. Thức vô biên xứ thiển sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm 
`... uả tâm ".... v =.. 
3. Vô sở hữu xứ thiền 1 sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm 
4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển duy tác tâm | sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm 


Tổng cộng Arũpãvacaracitta 12 Vô sắc giới tâm 


L 
O 
K 
U 
Jj 
Jj 
A 
R 
A 
C 
| 
T 
T 
A 


Phụ Lục 


LOKUTTARACTTTA 8/40 
8/40 SIÊU THẾ TÂM 


Là tâm vượt ra khỏi Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) 


_ Sotäpattimaggacitta 1/5 
_ _ _ Sakadaägämimaggacitta 1/5 
| _ | _ Anägãmimagsgacitta 1/5 


Arahattamaggacitta 1/5 


>¬a¬—->®>(OQ(œ>= 


Sotäpattiphalacitta 1/5 


+ + t 
+ + + + Anägämiphalacitta 1/5 
++ 


Arahattaphalacitta 1/5 


Sakadägämiphalacitta 1/5 
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


MAGGACTTTA 
4/20 ĐẠO TÂM 


` ˆ z ˆ z »Ls \ ~ LŠ LÁ ? P.1 ˆ 
Là tâm các bậc Thánh đang đoạn trừ phiên não, câu uê của nội tâm 


. Đệ nhị thiền 
. Đệ tam thiền 
. Đệ tứ thiền 


Œ1+ +1 C2 9) =—= 
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. Đệ nhất thiền Ì 


. Đệ ngũ thiền | 


Pitisukhekaggatãsahitam  tatiyajjhäna ) 
Sukhekagsatäsahitam  catutthajjhäna 
Upekkhekaggatäsahiam pañcamajjhäna j 


dự lưu đạo tâm 
nhất lai đạo tâm 
bất lai đạo tâm 


a-ra-hán đạo tâm 


Vitakkavicärapitisukhekagsatäsahiam pathamajjhäna \ 
Vicäraptisukhekaggatäsahitam  dutiyajjhäna 


¬> 


Sotäpattimagsacitta 1/5 Dự Lưu Đạo tâm 
Sakadägãmimagsacitta 1/5 Nhất Lai Đạo tâm 
Anäãgämimaggacitta 1/5 Bất Lai Đạo tâm 


Arahattamagsacitta 1/5 A-ra-hán Đạo tâm 


sotäpattimaggacittam 
sakadãgămimagsacittam 
anägämimagsacittam 


arahattamagsacittam 


sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm 
sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm 
sinh với ba thiển chỉ là phi, lạc và nhất tâm 


sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm 


\ sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm 


Tổng cộng Magsacitta 4/20 Đạo tâm 


ŒƠ1 + C2 ` = 


Phụ Lục 


PHALACITTA 
4/20 QUẢ TÂM 


Là tâm các bậc Thánh đã đoạn trừ phiền não, cấu uế của nội tâm 


. Đệ nhất thiền 
. Đệ nhị thiền 
. Đệ tam thiền 
. Đệ tứ thiền 

. Đệ ngũ thiển 


Vitakkavicärapitisukhekaggatãsahitam pathamajjhäna | 


Vicärapitisukhekaggatäsahiam dutiyajjhãna 


Sotapattiphalacitta 1/5 Dự Lưu Quả tâm 
Sakadägämiphalacitta 1/5 Nhất Lai Quả tâm 
Anägämiphalacitta 1/5 Bất Lai Quả tâm 


Arahattaphalacitta 1/5 A-ra-hán Quả tâm 


sotäpattiphalacittam 


sakadägamiphalacittam 
Pitisukhekaggatãsahitam  tatiyajjhäna ) 
anãgämiphalacittam 
Sukhekagsatäsahitam  catutthajjhäna . 
arahattaphalacittam 


Upekkhekaggatasahiam pañcamajjhäna j 


h sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm 
dự lưu quả tâm S6. 4.4: „Hư 
An. N sinh với bôn thiên chỉ là tứ, phi, lạc và nhât tâm 
nhật lai quả tầm . “... ` . ` H ` LŠ ˆ 

Ÿ: : sinh với ba thiên chỉ là phi, lạc và nhât tâm 
bắt lai quả tâm : `"... =... 
: : sinh với hai thiên chỉ là lạc và nhât tâm 
a-ra-hán quả tâm : `" ¬ 
sinh với hai thiên chỉ là xả và nhât tâm 


Tổng cộng Phalacitta 4/20 Quả tâm 
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Pubbabhäga - Phần Mở Đầu 


YASSA CIITAM UPPAJJATI NA NIRUJJHATI 
TASSA CITTAM NIRUJJHISSATI NA UPPAJJISSATFTI ? 


Tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt 
Tâm của người đó sẽ diệt sẽ không sinh phải không? 


YASSA VÃ PANA CITTAM NIRUJJHISSATI NA UPPAJJISSATI 

TASSA CITTAM UPPAJJATI NA NIRUJJHATTTI ? 

Hoặc là: Tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sinh 

Tâm của người đó đang sinh không phải đang diệt phải không? 
(Abhidhammapitaka, Yamaka) 


Trong Chú giải bộ Pháp Tụ (Dhammasarigani) có tên là Affhasãlinï affhakathã 
CÓ ghi: 
Karuuä va  saffeSu Paññdf yassa  mahesino 
Nepyadhammesu sabbesu Pavatittha yathäruci 
Trí tuệ của Đức Phật, bậc đại công đức, biến mãn trong khắp cả 
Pháp cần liễu tri tùy tâm nguyện; giống như Đức Đại Bỉ mà Ngài 
truyền rải cho chúng sinh 


ÑEYYADHAMMA là pháp mà Bậc Chánh Đẳng Giác cần thấu hiểu, liễu trị, 
gồm 5 chỉ: 


1, Saikhãra: Bao gồm 53 Danh pháp (Nãmadhamma) là 1 Tâm (Cita) + 52 
Tâm sở (Cetasika) và 18 Sắc thật (Nipphannarpa). 


2, Vikãra: 5 Sắc biên chuyển (Vikãraripa), bao gồm 2 Sắc cử động (Viññattiripa) 
và Sắc nhẹ nhàng (Lahutã), Sắc mềm mại (Mudutä), Sắc uyển chuyển (Kammaññatã). 


3, Lakkhana: Bao gồm 4 Sắc trạng thái (Lakkhanaripa), đó là: Sanh sắc 
(Upacayaripa), Tiến sắc (Santatirũpa), Lão sắc (Jaratäripa), Diệt sắc (Aniccatãripa). 


4, Nibbãna: Trạng thái diệt tận Phiền não (Kilesa) và Khổ đau (Dukkha). 


5, Pañiiarii: Chễ định, khái niệm, thi thiết,... mà người ta dùng để gọi, đặt 
tên, ví dụ: nhà cửa, núi non, đất nước, v.v... 
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


PAÑÑATTI - CHẾ ĐỊNH 


1. Ngôn ngữ chế định: 

Có 2 loại ngôn ngữ chế định là: 
— Ngôn ngữ Pä|i 
— Ngôn ngữ địa phương 


Ví dụ: 

Tiếng Päli Tiếng Anh Tiếng Hoa Tiếng Việt 
Manussa Humanity Rén leì Nhân loại 
Purisa Man Nán rén Đàn ông 
ltthĩ Women Nủ rén Đàn bà 

2. Pháp chế định: 


a, Afthapafifati - Nghía chế định: Chễ định, quy ước về ý nghĩa, hình 
dạng, chủng loại, v.v...: 


- §antãnapafiiaiti: Chế định về hình khối, mặt phẳng của đất, chiều cao của núi 
- §amñhapafØfiatii: Chế định về tổng hợp, lắp ráp các bộ phận thành xe, nhà 

- §afiapañifñaiii: Chễ định về chúng sinh, đàn ông, đàn bà, chư thiên, súc vật 

- Disãpaffữatii: Chế định về phương hướng, đông tây nam bắc 

- Kãlapaññaiii: Chễ định về thời gian, sáng trưa chiều tối 

- Akãsapafiatii: Chễ định về không gian, hang động hầm hồ 

- Kasinapaññarii: Chế định về đề mục (hành thiền) 

- Nimiifapaññaiii: Chễ định về ấn tướng (trong thiền định) 


b, Saddapafñatfi - Ngữ chế định: Chễ định, quy ước về ngôn ngữ 

— Avijjamanapaññaiii: Từ ngữ chễ định ra không có thực tính pháp (abhãva- 
dhamma) hiện hữu làm nền tảng, ví dụ: con người, chư thiên, nhà cửa, sông núi, v.v... 

— Vijjamãnapaññari: từ ngữ chế định ra có thực tính pháp hiện hữu 
(sabhävadhamma) làm nền tảng, ví dụ: Tâm, Tâm sở, Sắc, Niết-bàn, Khổ thánh đế, Tập 
thánh đế, Uần, Xứ, Giới, v.v... 

Sinh con rồi mới sinh cha, 
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. 
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MẪU TỰ PÄII 


1, Nguyên âm (Sara): 
Tiếng Pa|i có tất cả 8 Nguyên âm, phân thành 2 loại là: 
a, Đoản âm (asasara): Là nguyên âm đọc giọng ngắn lại, gồm có: 
AI U a 1 Uu 


b, 7zường âm (D/asar2): Là nguyên âm đọc giọng dài ra, gồm có: 


A IÏ Ù E0 ñ TI ñ e 0 


2, Phụ âm (Byañijana): 
Tiếng Pä|i có tất cả 33 Phụ âm, phân thành 2 loại là: 


a, Phụ âm đoàn (I⁄4gøa): Gồm có 25 Phụ âm, chia thành 5 đoàn: 


K KHGŒGHN k kh g gh ñn 

CCH Jl JH Ñ g6 j 3h ñ 

T TH DDHN t th q dh n 

T TH D DHN t th d dh n 

P PH B BH M p ph b bh m 
b, Z#ụ âm vô đoàn (Avagza): Gồm có 8 Phụ âm là: 

Y RL VY SH VT£l V §ã h3 


)k)k)k)#C4C4C4Œ4 
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ABHIDHAMMATTHASANGAHA 
THẮNG PHÁP TẬP YẾU NGHĨA 


athasangaha: 


1. SAMMASAMBUDDHAMATULAM 
SASADDHAMMACANUTTAMAM 
ABHIVÄDIYA BHÃSISSAM 
ABHIDHAMMATTHASANGAHAM 


1. Sammiãsambuddha: Đức Chánh Đẳng Giác, bậc liễu trí Ñeyyadhamma, 
gồm 5 chỉ như đã nêu. 


2. Atulam: Vô tỷ, không thể so sánh được. 
$3. Sasaddhammaganuffamưim: Cùng với Chánh Pháp (Saddhamma) và Chư 
Thánh Tăng, là bậc đại đức tối thượng. 
SADDHAMMA: Gồm 10 chỉ pháp là: 
- 4 Đạo (Magsa) 
- 4 Quả (Phala) 
- 1 Niết-bàn (Nibbäna) 
- 1 Pháp học (Pariyattidhamma) 
Hoặc phân thành 3 pháp là: 
- Pariyattisaddhamma (Pháp học): Pã|i (Tam tạng) và Atthakatha (Chú giải) 
- Patipattisaddhamma (Pháp hành): Giữ giới, thọ đầu đà, hành thiền Chỉ tịnh 
và hành thiền Minh sát 
- Pativedhasaddhamma (Pháp thành): Đạo, Quả, Niết-bàn, Thiền (Jhãna) và 
Thần thông (Abhiññä) 
4. Abhivadiya: Thành kính đảnh lễ ... rồi, sau khi thành kính đảnh lễ... 
5. Bhãsissam: Nói, thuyết, viết, trước tác, v.v... 


6. Abhidhammatthasaigaha (abhi + dhamma + atha + saägaha): Thắng Pháp 
Tập Yếu Nghĩa 
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PARAMATTHADHAMMA 
CHÂN NGHĨA PHÁP 


athasangoha: 


1. TATTHA VUTTÄBHIDHAMMATTHÄ 
CATUDHÃ PARAMATTHATO 
CHIAM  CETASIKAM  RŨPAM 
NIBBÄNAMITI SABBATHÃ 
Theo Chân Nghĩa Pháp, có tất cả 4 pháp thuộc về Vi 
Diệu Pháp là: Tâm, Tâm sở, Sắc và Niết-bàn. 


- tattha: ở đây, 

- VHHã: được nói đến 

- bhidhammaithã: _ các vật, các pháp thuộc về Abhidhamma 
- cafudha: có 4 loại 


- paramattha: đệ nhất nghĩa đế, chân đế, chân nghĩa pháp 
- sabbathä: tất cả 


1, Paramattha = parama + attha 


pháp Chế 


- parama: không bị biến động, không thay đối, là pháp đứng đầu trong các 
định (Paññatti) 


- aíiha: nội dung, ý nghĩa, vật thể 


2, §aeca: Sự thật, chân thật pháp, đề. 


Có 2 Sự thật là: 


— §ammufti sacca: Tục đề, sự thật ngoài mặt, sự thật thế tình 
- Paramattha sacca: Chân đễ, đệ nhất nghĩa đế, sự thật tuyệt đối 


Có 4 Sự thật tuyệt đối là: 


Cï#a — Tâm Cefasika — Tâm sở 
Rñpa - Sắc Nibbãna - Niễt-bàn 
*)k)k)k)#C4C4C4Œ4 
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GITTA — TÂM 


I. TÂM LÀ QÌ ? 


* Tâm _ là pháp nhận biết đối tượng, tâm là cái biết, sự vật bị nhận biết gọi là 
đối tượng. 

* Tâm _ là pháp nhận, ghi nhớ, suy nghĩ và biết đối tượng. 

* Tâm _ phải nhận đối tượng xong mới biết và nhớ rồi mới suy nghĩ. 

* Tâm _ có nhiều tên gọi, chẳng hạn: 


Z 


- Manaäydtana: Y xứ 
- Manindriya: Ý căn 
- Viñfñana: Thức 


- Viilãnakkhandha: — Thức uẫn 
- Manoviññãnadhãmu:  Ý thức giới 


II. TÍNH CHẤT CỦA TÂM 


Tất cả các Chân Nghĩa Pháp (Paramatthadhamma) đều có 2 loại tính chất, đó là: 


- Samaññalakkhana - Tính chung 
- Visesalakkhana - Tính riêng 


1. Tính chung của tâm (CIifasamaRfalakkhapa): 
a, Aniccam — Vô thường: Biến động, thay đổi, không ở trạng thái cũ được 
b, khan - Khổ: Chịu đựng không được 
c, Anaffä - Vô ngã: Không phải là ta, không phải của ta, điều khiển hay ra 
lệnh đều không được 
2. Tính riêng của tâm (Ciffavisesalakkhaa): 
a, !akkhapna - Đặc tính: Nhận biết đối tượng 
b, K/cca - Phận sự: Đứng đầu các pháp đồng sinh 
c, #accupaffhãna - Quả hiện hữu: Sinh diệt liên tục không gián đoạn 
d, #2d2ffhãna - Nhân gân: Danh và Sắc là nhân gần làm tâm sinh khởi 


III. NĂNG LỰC CỦA TÂM 


1. Tạo tác: Làm cho đẹp đẽ, lạ mắt, đáng sợ, tác phong đáng kính, đáng yêu, 
hoặc nghĩ suy để chế tạo đồ vật như nhà cửa, xe cộ, máy móc v.v... 
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2. Với bản thân: Tự bản thân của tâm có cả thiện, bất thiện, quả, duy tác, tội, 
phước, có trí, vô trí, v.V... 

3. Tích lũy nghiệp và phiên não: Tâm là nhân tố tạo nên nghiệp ác, nghiệp 
thiện, nghiệp bất động, khi đã tạo tác rồi thì giữ lấy điều tốt, cái xấu ấy. 

4. Trổ quả: Quả của tất cả các nghiệp thiện hay bất thiện mà tâm đã làm rồi 
không bị biến mất đi đâu cả, đến thời phải lẽ, có cơ hội thì sẽ cho quả. 

5. Tập quán: Nếu tâm suy nghĩ, hành động điều gì thường xuyên thì những 
điều đó sẽ được tích lũy trong nội tâm tạo thành thói quen và sẽ thích nghĩ, thích làm 
như thế hoài mãi. 


6. Với đối tượng: Tâm nhận đối tượng đủ các loại, không giới hạn và quan 
trọng nhất là tâm người xấu sẽ dễ dàng nhận các đối tượng xấu ác còn tâm người tốt 
thì nhận các điều tốt cũng dễ dàng hơn. 


IV. PHÂN LOẠI TÂM 


TATTHA CITTAM TAVÃ CATUBBIDHAM HOTI 
KÄMÄÃVACARAM: RŨPÄVACARAM: ARŨPÄVACARAM LOKUTTARANCETI 
Trong các loại Chân Nghĩa Pháp ấy, sẽ nói đến Tâm 
trước nhất, có 4 loại tâm là: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và Siêu thế. 


1. Kãmãyacaracifa — Dục giới tâm: Loại tâm dính mắc, chấp thủ, say đắm, 
trộn lẫn trong ái dục (kãmatanhã), là những tâm mà đa số lưu hành quẩn quanh trong 
cõi Dục giới, có tất cả 54 tâm. 

2. Rũpävacaracitta - Sắc giới tâm: Là những tâm đã đạt đến cảnh thiền Sắc 
giới, vừa lòng với cảnh giới của các phạm thiên hữu sắc. Các tâm này phần nhiều lưu 
hành trong cõi Sắc giới, có tất cả 15 tâm. 

3. Aripävacaraciffa - Vô sắc giới tâm: Là những tâm đã đạt đến cảnh thiền 
Vô sắc, vừa lòng với cảnh giới của các phạm thiên Vô sắc. Các tâm này phần nhiều 
lưu hành trong cõi Vô sắc giới, có tất cả 12 tâm. 

4. Lokuffaracia — Siêu thế tâm: Là những tâm đang vượt và đã vượt khỏi 
Tam giới, tức là khỏi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Siêu thế tâm có 8 tâm, nếu 
phân theo cấp độ của các Thiền tâm (Jhãnacitta) thì có tất cả 40 tâm. 


*)k)k)k)#Œ4CŒ4CŒ4Œ4 
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KÄMAVACARACITTA 
DỤC GIỚI TÂM 


Kñmãvacaracifta - Dục giới tâm gồm có 54 tâm, được chia thành 3 nhóm là: 


- Akusalacitta - Bất thiện tâm 
- Ahetukacitta - Vô nhân tâm 
- Kãmävacarasobhanacitta - Dục giới tịnh hảo tâm 


1. Akusalacitta - Bắt thiện tâm: Là những tâm không minh mẫn, không tốt, 
không đẹp, tôi tệ, xấu xa, nặng nễ, thô thiển, tội lỗi và đem lại kết quả khổ đau. 

2. Ahetukaciffa — Vô nhân tâm: Là những tâm không phải là tội hay là phước, 
vì không có nhân tạo tội hay tạo phước kết hợp. Vô nhân tâm thường luôn phát sinh 
và hiện hữu ở mỗi một chúng sinh. 

$3. Kamävacarasobhanacitfa — Dục giới tịnh hảo tâm: Là những tâm tịnh hảo, 
tốt đẹp, minh mẫn, không tạo khổ não cho mình và cho người, là những tâm rời xa 
tội lỗi và cho quả an lạc. 


AKUSALACITTA 
BẤT THIỆN TÂM 


Mặc dầu là loại tâm không tốt, tội lỗi, cho quả khổ đau, nhưng các Bất thiện 
tâm rất dễ sinh khởi và thường phát sinh luôn khi. Cũng bởi vì, lúc tiếp nhận một đối 
tượng nào đó rồi thì phần nhiều tâm không suy tính, đấn đo thật kỹ đúng như chân 
như thật của thực tính pháp (sabhävadhamma) nên các Bắt thiện tâm dễ dàng khởi 
sinh. Việc không lưu tâm, suy xét thật đúng với thực tính pháp của đối tượng đó gọi 
là Aponisomanasikãra —- Phi như lý tác ý. Một khi Phi như lý tác ý hiện hữu thì Bất 
thiện tâm cũng được sinh ra. 


Phi như lý tác ý phát sinh dựa trên 5 yếu tố là: 


— Đã không tạo thiện phước trong đời trước 
- Ở trú xứ không thích hợp 
— Không thân cận bậc thiện hữu tri thức 
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- Không nghe pháp từ các bậc chân nhân 
- Buông thả mình theo hạnh xấu 


Bắt thiện tâm gồm có 12 tâm, chia thành 3 loại như sau: 


- Lobhamũlacitta - Tham căn tâm: 8 tâm 
- Dosamũlacitta —- Sân căn tâm: 2 tâm 
- Mohamilacitta — Sï căn tâm: 2 tâm 


1, Lobhamilaeitta - Tham căn tâm: Loại tâm có tham là căn để, là gốc gác, 
xuất phát từ: 


- Sự tham muốn - Dục vọng 
- Lòng thích thú - Tính đam mê 
- Sự ưa thích - Sự say đắm đối tượng 


-_ ° ˆ » ˆ ° ^ F -\ ^ ~ » Fị `" LÁ F4 LS 
2, Dosamiilaciffa — Sân căn tâm: Loại tâm có sân là căn để, là gỗc gác, xuât 
phát từ: 


- Không ưa thích - Bực bội 

- Tính độc địa, độc ác - Buồn bã 

- Muộn phiền - Bất toại nguyện 
- Ghét bỏ, ganh ghét - Oán hận 

- Tức giận - Nóng nảy 


3, Mohamiilacifa — Sỉ căn tâm: Loại tâm có sỉ là căn để, là gốc gác, xuất phát từ: 
- Si mê - Mê tín 
- Hoài nghỉ - Phóng tâm 


I. LOBHAMŨLACITTA - THAM CĂN TÂM 


Tham căn tâm là những tâm có gốc xuất phát từ lòng ham muốn, tham lam, 
do tính tham dẫn đầu, còn được gọi là Lobhasahagataciita — Tâm đông sinh với tham. 
Trong bộ A6//dhammatthasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã nêu ra 8 Tham căn 
tâm như sau: 


“Somanassasahagatamw diffhigaftasampayuttattl dsankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 
“Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 
Sormanassasahagatam thf†higafavippayuffatnl asankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 
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Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động, một tâm 
cần có tác động. 


Upekkhasuhagataạa dif†thigafasampayuttfdtt0lÐldsankharikamekam 


sasankharikamekarm. 
Một tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 


Upekkhasahagataạa diffthigafavippayutfam asankharikamekam 
sasankhãrikamekam”. 
Một tâm đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động, một tâm cần 
có tác động”. 
1, Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Tham căn tâm: 
a, Ärammaniagahanalakkhano: Có đặc tính bám víu đối tượng 
b, A/ð//sarigaraso: Có phận sự giữ chặt vào đối tượng 
c, Aparicägapaccupaffhãno: Có quả hiện hữu là không rời bỏ đối tượng 
d, Sayojaniyadhammesu assãdadassanapadaffhäno: Có nhân gần là thây 
các pháp tương hợp đáng ưa thích, vừa lòng 
2, Nguyên nhân phát sinh Lobha — Tham: 
a, tobhaparivarakaminapafisandfh/kaf: Tục sinh bởi nghiệp có tham là tùy tùng 
b, tobhaussannabhavato cavanatã: Chết đi từ cảnh giới có nhiều tham 
c, /hãrammainasamãyogo: Thường xuyên tiếp xúc toàn là những đối tượng 
tốt đẹp 
d, Assãđadassanarn: Thấy sự vật thích mắt, ưa nhìn 


3, Nguyên nhân phát sinh Lobhamilasomanassa — Tham căn thọ hỷ: 
a, 6omanassapafisandjh/karã: Tục sinh bằng tâm đồng sinh với thọ hỷ 
b, Agambhirapakai/rä: Thường thường không có suy nghĩ tỉ mỉ, tỉnh tế, sâu sắc 
c, /@hãrammanasarmäy/ogo: Thường xuyên tiếp xúc toàn là đối tượng tốt đẹp 
d, 8⁄asanamưiii: Thường được thoát khỏi 5 điều suy hại: 
- Ñatibyasana: Mắt mát bà con, người thân hoặc bị chối bỏ 
- Bhogabyasana: Suy hại về tài sản, của cải 
- Rogabyasana: Suy hại do bệnh tật, ốm đau 
- §labyasana: Suy hại về giới hạnh 
- Difthibyasana: Suy hại do tà kiến 
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4, Nguyên nhân phát sinh Lobhamilipekkhã — Tham căn thọ xả: 
a, LIpekkhãpaf/sandhikafã: Tục sinh bằng tâm đồng sinh với thọ xả 
b, Œambhirapaka/(ã: Thường thường có suy nghĩ tỉ mỉ, tỉnh tế, sâu sắc 
c, Aia/haftãrammapnasamayogo: Thường xuyên tiếp xúc toàn là đối tượng 
trung bình 
d, 8⁄asanamuif/: Thoát khỏi 5 điều suy hại (nêu trên) 
e, A{úgadhãfukafã: Là người có nội tâm câm lặng 
5, Nguyên nhân phát sinh Difthigatasampayutta — Hợp với tà kiến: 
a, Dffñhaj/hãsayafã: Là người có tà kiến trong thói quen suy nghĩ 
b, /2//havippannapugøalasevanafã: Thích gần gũi với người có tà kiến 
c, óaddhatmmavimukhaiä: Không được học tập Chánh pháp 
d, A1icchãvitakkabahuiatã: Thích suy nghĩ về những điều sai lạc 
e, Ayoniso ummuƒ/anam: Chìm đắm trong những suy tưởng không đúng 
với sự thật 


6, Nguyên nhân phát sinh Di†thigatavippayutta — Không hợp với tà kiến: 
a, Sassataucchedadlffhiana//hãsayatã: Là người không có thường kiến và 
đoạn kiến trong thói quen suy nghĩ 
b, /2//havipoannapugøalasevanatã: Không gần gũi với người có tà kiến 
c, Saddhammasamnukhaiã: Hướng tâm đến học tập Chánh pháp 
d, Sammavfakkabahuiaiã: Thích suy nghĩ về những điều đúng đắn 
e, Ayoniso na ummujjanam: Không chìm đắm trong những suy tưởng không 
đúng với sự thật 
7, Nguyên nhân phát sinh Akusalãsahkhãrika — Bắt thiện không cân tác động: 
a, Asakhãrikakammajanikapafisandh/kaf: Tục sinh bởi nghiệp không cần 
tác động (asankharika) 
b, Ka/akấyac//atã: Thân và tâm mạnh mẽ 
c, S#anhãdinam khamanabahuiatã: Có nhiều nhẫn nại trước nóng, lạnh v.v... 
d, Kafabbakammesu dlffhãn/sarnsata: Thây rõ ích lợi trong công việc nên làm 
e, Kammesu cíinavas//ã: Thuần thục trong các công việc đang làm 
{, U#ubhojanädisappäyalabho: Nhận được các điều kiện thuận lợi như thời 
tiết, vật thực chẳng hạn 
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8, Nguyên nhân phát sinh Akusalasasakhãrika — Bất thiện cần có tác động: 

a, Sasaikhärikakammajanikapafisandhikaf3: Tục sinh bởi nghiệp cần có 
tác động (sasankhärika) 

b, A&a/akayacíatã: Thân và tâm không được mạnh mẽ 

c, S#anhãdinam khamanäbahuilatã: Không nhiều nhẫn nại trước thời tiết, 
gió mưa, nóng lạnh v.v... 

d, Ka#abbakammesu adiffhãn/samsatä: Không thấy rõ ích lợi trong công 
việc nên làm 

e, Kammesu acínnavasirã: Không thuần thục trong các công việc đang làm 

f, U#ubhojanädisappäyaälabho: Không nhận được các điều kiện thuận lợi 
như thời tiết, vật thực chẳng hạn 


AKUSALASASANKHARIKA - BÁT THIỆN CẢN CÓ TÁC ĐỘNG 


Loại tâm này phát sinh dựa trên 2 yếu tố là người khác tác động và tự mình 
tác động. 


(1). Người khác tác động: Tâm này phát sinh dựa vào sự tác động của người 
khác do 2 nỗ lực (payoga) là: 


- Kãyapayoga — Thân nỗ lực: Là sự tác động dựa vào hành động của thân 
như kéo tay, chỉ tay, nháy mắt, quay đầu, đánh, v.v... 


- Ƒacipayoga — Khẩu nỗ lực: Là sự tác động dựa vào lời nói như câu từ có 
nội dung lôi kéo, đưa đẩy; hoặc lời nói thô tục, lời nói khen thưởng, tán thán. 


(2). Tự mình tác động: Tầm này phát sinh dựa vào sự tác động của chính 
mình do 3 nỗ lực (payoga) là: 


- Kãyapayoga — Thân nỗ lực: Là sự tác động của chính mình dựa trên hành 
động của thân ví dụ như cố trang sức cho đẹp, khi đã đẹp rồi thì phát sinh sự hài 
lòng; hoặc là cố gắng làm việc cho thân thể mệt nhọc, đói bụng và khi bụng đói rồi 
thì thèm ăn khát uống, khiến cho Tham căn tâm sinh khởi. 


- Ứacipayoga — Khẩu nỗ lực: Là tự mình tác động bằng lời nói của bản 
thân, như tự động viên, an ủi mình, tự tôn mình lên nhằm phát sinh ngã mạn, Tham 
căn tâm sẽ tự khởi chính lúc này. 

-_ Manopayoga - Ý nỗ lực: Là tự mình tác động dựa trên sự suy nghĩ, ví dụ: 
nghĩ đến chuyện vui cười làm cho thích thú, hài lòng, lúc đó Tham căn tâm khởi sinh. 
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DITTHIGATASAMPAYUTTA - HỢP VỚI TÀ KIÊN 

Loại tâm này sinh khởi chỉ trong 4 Tham căn tâm, gồm 2 loại: 

(1). Tà kiến thông thường: Còn gọi là Sakkäyadi‡thi (Thân kiến), là loại tà kiến 
cho rằng năm uẩn ở trong thân hay ngoài thân là ta, là tự ngã của ta, là người, là đàn 
ông, đàn bà v.v... 

0). Tà kiến đặc biệt: Còn gọi là Niyatamicchãditthi (Tà kiến cố định) có 3 loại: 

- Ahetukaditthi — Vô nhân tà kiến: Phủ định nhân, không tin vào nhân (đại 
biểu là Makkaligosäla). 

- Natthikaditthi — Vô quả tà kiến: Phủ nhận quả, không tin vào quả (đại biểu 
là Pũranakassapa). 

- Akiriyaditthi — Vô hành tà kiến: Phủ định cả nhân lẫn quả, không tin vào 
nhân và quả (đại biểu là Ajitakesäkambala). 

Ngoài ra, Tà kiến đặc biệt còn phân chia làm 2 loại lớn là: 

- #assafadijthi — Thường kiến: Tà kiến cho rằng mọi sự vật đều thường 
hằng, không biến đổi. 


- Ucchedadifthi - Đoạn kiến: Tà kiến cho rằng chết là hết, rỗng không. 


II. DOSAMULACITTA - SÂN CĂN TÂM 


Sân căn tâm là những tâm có căn để, gốc gác từ sự sân hận, ghen ghét; do 
sân dẫn đầu, còn được gọi là Pøz/igha — Hận, tâm tiếp xúc với đối tượng không vừa 
lòng. Có tất cẢ 2 Sản căn tâm như Đức trưởng lão Anuruddha đã viết trong bộ 
Ablhiidhatmmatthasarigala: 

“Domwnassasahagafdu pdfighasampayuttattt dsankharikamekam 

sasankharikamekam ”. 

“Một tâm đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động”. 

1, Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Sân căn tâm: 

a, Cang/kalakkhano: Có đặc tính cứng cỏi, thô tháp 

b, Asayädãhanaraso: Có phận sự làm cho tâm mình và tâm người khác sầu não 
c, 2#sanapaccupa{fhãno: Có quả hiện hữu là gây thiệt hại đối tượng 

d, Aghãtavatfhupadaffhãno: Có nhân gần là do 10 sự việc gây lòng thù hận 
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2, Nguyên nhân phát sinh của Sân hay Hận: 
a, 2osa//hãsayaiã: Là người có thói quen hay giận hờn 
b, Agambhirapakaã: Là người suy nghĩ không sâu sắc 
c, Áppasufã: Học hành ít ỏi, thấp kém 
d, Anfjhãrammanasamãyogo: Thường tiếp xúc với những đối tượng không 
tốt đẹp, không như ý 
e, 4ghãfavaffhusammäyogo: Cặp phải những sự việc gây lòng thù hận, oán giận 


ÄGHÄTAVATTHU - 10 SỰ VIỆC GÂY LÒNG THÙ HẬN 


(1). Thù hận vì nghĩ rằng đã tạo sự thiệt hại cho ta 
(2). Thù hận vì nghĩ rằng đang tạo sự thiệt hại cho ta 
(3). Thù hận vì nghĩ rằng sẽ tạo sự thiệt hại cho ta 
(4). Thù hận vì nghĩ rằng đã tạo sự thiệt hại cho người mà ta yêu mến 
(5). Thù hận vì nghĩ rằng đang tạo sự thiệt hại cho người mà ta yêu mến 
(6). Thù hận vì nghĩ rằng sẽ tạo sự thiệt hại cho người mà ta yêu mến 
(7). Thù hận vì nghĩ rằng đã làm điều lợi ích cho người mà ta ghét 
(8). Thù hận vì nghĩ rằng đang làm điều lợi ích cho người mà ta ghét 
(9). Thù hận vì nghĩ rằng sẽ làm điều lợi ích cho người mà ta ghét 
(10). Thù hận một cách vô cớ, không đáng (Ví dụ: đang đi vấp phải cái cọc trên 


đường, tị đạp nhằm gai rồi sinh lòng thù hận, oán giận vô cớ) 


III. MOHAMULACITTA - SI CĂN TÂM 


Šï căn tâm là tâm có căn đề, gốc gác từ sự sỉ mê, u minh, mê mờ, không thấy 
đúng với sự thật của thực tính pháp. Có tất cả 2 ®% căn âm như ức tưởng lão 
Anuruddlha đã viết trong bộ Abhidhammafthasarigaha: 

“Upekkhasahagatamw vicikicchasampayutftamekamu, Hpekkhäasahagafam 

uddhaccasampayuffamekar”. 

Một tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghỉ; một tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
phóng tâm. 

1, Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Sỉ căn tâm: 

a, Añãnalakkhano: Có đặc tính là không biết rõ các Thánh Đề (Ariyasacca) 

b, Arammaiasabhãavacchãdanaraso: Có phận sự che lấp thực tính pháp 
của đối tượng 

c, Andhakärapaccupaffhãno: Có quả hiện hữu là sự sỉ mê, u tối 
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d, Ayonisomanasikãrapadaffhãno: Có nhân gần là sự không quán xét đối 
tượng thật tốt theo đúng như chân như thật 
2, Vicikicchã — Hoài nghỉ: Hoài nghỉ gồm có 2 loại: 
a, NivãranaviciKicchã - Hoài nghí thật: Đây chính là pháp che chắn, ngăn 
cản các thiện pháp 
b, 2#pakavicikicchäã - Hoài nghí giả: Hoài nghỉ về kiến thức học tập, 
những điều chưa biết, v.v... 


Ở đây, Hoài nghi kết hợp với S¡ căn tâm thứ nhất chính là Hoài nghi thật 
(Nivãranavicikicchä), là pháp ngăn ngại Đạo, Quả, Niết-bàn. Hoài nghỉ thật này có 8 
loại tất cả, ấy là: 

1). Buddhe kankheri: Nghỉ ngờ nơi ân đức Phật 

2). Dhamme kankheti: Nghỉ ngờ nơi ân đức Pháp 

3). Sanghe kankheri: Nghỉ ngờ nơi ân đức Tăng 

4). Sikkhãya kankheti: Nghỉ ngờ nơi Tam học (Giới, Định, Tuệ) 
5). Pubbante kankheti: Nghỉ ngờ quá khứ 

6). Aparante kankhefi: Nghỉ ngờ vị lai 

7). Pubbantäparanfe kankheii: Nghỉ ngờ cả quá khứ lẫn vị lai 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(8). Paficcasamuppade kankheri: Nghỉ ngờ vào Duyên khởi (Paticcasamuppäda) 


l5 
). 
} 
). 
). 
} 
). 
} 


3, Uddhacca - Phóng tâm: Tâm phóng dật, trạo cử, không ổn định trên một đối 
tượng, suy nghĩ miên man, lang thang từ đối tượng này qua đối tượng khác, bất nhất. 


IV. AKUSALAKAMMAPATHA - BẤT THIỆN NGHIỆP ĐẠO 


Akusalakammapatha - Bất thiện nghiệp đạo là con đường của Bất thiện 
nghiệp, là ác đạo, ác hạnh, có tất cả 10 loại: 
(1). Panatipaia: Sát sinh 
(2). Adinnãdãna: Trộm cắp 
(3). Kamesumicchacara: Tà dâm 
(4). Musavada: Nói di 
(5). Pisunavaca: Nói đầm thọc 
(6). Pharusavaca: Nói độc ác 
(7). Samphappalapa: Nói vô ích 
(8). Abh¡//ha: Tham lam 
(9). 8yapzda: Thù hận 
(10). Micchãditthi: Tà kiến 
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PHÂN LOẠI BÁT THIỆN NGHIỆP ĐẠO 


Sát sinh 

Nói độc ác _ + sinh khởi do Sân căn tâm, có Sân làm gốc, là pháp dẫn dắt 
Thù hận 

Tà dâm 

Tham lam sinh khởi do Tham căn tâm, có Tham làm gốc, là pháp dẫn dắt 
Tà kiến 

Trộm cấp | đôi khi sinh khởi do Tham căn tâm, có Tham là gốc, 

Nói dối là pháp dẫn dắt 
Nói đâm thọc | đôi khi sinh khởi do Sân căn tâm, có Sân là gốc, 

Nói vô ích là pháp dẫn dắt 


Nhận thấy rằng Bắt thiện nghiệp đạo không sinh khởi do Sỉ căn tâm, tuy nhiên 
một khi Tham căn tâm hoặc Sân căn tâm khởi sinh thì Mohacefasika (Sỉ tâm sở) cũng 
đồng sinh theo. Và chính Si tâm sở này cũng là một nhân làm cho Bắt thiện nghiệp 
đạo khởi sinh. 


V. QUÁ CỦA THAM, SÂN, SI 


Bất thiện tâm là loại tâm mà phần nhiều gây nên tội lỗi, xấu ác và là nhân để 
phải nhận gu như sau: 

1. Lobha — Tham: Là tâm có nhân xuất phát từ sự ham muốn, bám víu, chấp thủ 
và sẽ nhận quả là đi tái sinh vào cảnh giới /Vgg quỷ, A-fu-la do theo năng lực của Tham. 


Thời đại nào mà nội tâm của loài người tràn đầy tham lam, ham muốn, thời 
đại đó sẽ sinh cảnh “gạo châu củi quế” là nhân tố làm cho con người nghèo khổ, 
thiếu đói, chết chóc nhiều hơn lên. 


2. Dosa — Sân: Là tâm có nhân xuất phát từ sự sân hận, thù oán và sẽ nhận 
quả là đi tái sinh vào cảnh giới Địz ngục - một khổ cảnh, thiêu đốt chúng sinh không 
ngừng nghỉ, giống như tâm Sân đang thiêu đốt vậy. 


Thời đại nào mà nội tâm của loài người tràn đầy hận thù, hiểm khích, nóng 
nảy, thời đại đó tai họa hiểm nguy từ vũ khí, cung tên, đạn dược sẽ là mối đe dọa 
làm cho chúng sinh chém giết lẫn nhau, chết chóc, sinh ly tử biệt cũng nảy sinh. 
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3. Moha — Sï: Là tâm có nhân xuất phát từ sự si mê, muội lược và sẽ nhận quả 
là đi tái sinh trong cảnh giới ,S/e sinh do theo năng lực của Sĩ. 


Thời đại nào mà nội tâm của loài người tràn đầy si mê lầm lạc, thời đại đó sẽ 
phát sinh tai hại nguy nan từ bệnh tật lan nhiễm, thế gian tràn đầy các dịch bệnh làm 
cho con người chết đi rất nhiều. 


VI. BẤT THIỆN TÂM LÀ PHÁP CẦN DỨT BỎ 
Bắt thiện tâm là những tâm xấu ác, tội lỗi, cho quả khổ, bởi thế cần được dứt bỏ. 


1. Lobhamiilacifa — Tham căn tâm: Là tâm tham muốn, dục vọng,... nếu 
không thận trọng, không lưu tâm thì lòng tham muốn sẽ tăng lên khó lường được. 
Tham căn tâm được dứt bỏ, đoạn trừ bằng .S2/osa - 77í túc (biết đi): 


- Tri túc với những thứ có được 
- Tri túc theo sức mình 
- Tri túc theo sự phù hợp 


2. Dosamiilaciffa — Sân căn tâm: Là tâm sân hận, ghen ghét, lo âu, sợ hãi,... là 
nhân tạo các ác nghiệp, tội lỗi. Sân căn tâm cần được dứt bỏ, đoạn trừ bằng 7â 7ờ 
- Aefä Người học Phật, hành Pháp thường quán xét rằng ta ghét khổ muốn lạc 
như thế nào thì người khác, chúng sinh khác cũng muốn lạc ghét khổ như thế ấy. 


Phương cách đoạn trừ Sân căn tâm như sau: 


- Mellänimitassa uggaho: Học tập các phương pháp tu tập nhằm tăng 
trưởng tâm Từ 

- Mettabhãvanänuyogo: Kết hợp thực hành pháp Rải Tâm Từ 

- Kammassakatäpaccavekkhano: Thường xuyên quán xét rằng mỗi người 
đều có nghiệp của mình 

- Patisahkhãnabahulikaia: Làm mình trở thành người có nhiều trí tuệ 

- Kalyãnamitiaiä: Thân cận bạn hữu là người tốt 

- §appäyakathã: Nghe nhiều lời nói thoải mái tâm can 

3. Mohamiilacitta — Sỉ căn tâm: Là tâm sỉ mê, u tối, không thấy rõ sự thật của 

thực tính pháp. Muốn đoạn trừ Sỉ căn tâm thì cẦn có ánh sáng Trí tuệ (Paññä), bao gồm: 

- Sufãmayapañna: Văn Tuệ 

- Cintamayapañnäa: Tư Tuệ 

- BRhãvanãmayapañnaä: Tu Tuệ 
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Phương cách đoạn trừ Sỉ căn tâm hợp với Hoài nghi (Vicikicchasampayutta) 
như sau: 


- Bãhusuiiä: Là người nghe nhiều, học rộng 

- Paripucchakaiä: Luôn tham vấn, hỏi han 

- Vinayepakatañfuia: Hiểu biết, thuần thục và trì giới nghiêm túc 
- Adhimokkhabahulaiä: Có nhiều quyết định chắc chắn 

- Kalyanamitiaia: Thân cận bạn hữu là người tốt 

- #appäyakathä: Nghe nhiều lời nói thoải mái tâm can 


Phương cách đoạn trừ Sỉ căn tâm hợp với Phóng tâm (Uddhaccasampayutta) 
như sau: 


- Bãhusutiã: Là người nghe nhiều, học rộng 

- Paripucchakaiä: Luôn tham vấn, hỏi han 

- Vinayepakatañfuia: Hiểu biết, thuần thục và trì giới nghiêm túc 
- Buddhaseriia: thường xuyên được nghe Phật Pháp 

- Kalyãnamitiaiä: Thân cận bạn hữu là người tốt 

- §appäyakathã: Nghe nhiều lời nói thoải mái tâm can 


)k)k)k)# C4444 
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AHETUKACTITTA 
VÔ NHÂN TÂM 


Ahetukacifta — Vô nhân tâm là những tâm không kết hợp với hefu — nhân, tức là 
không có nhân phước (puñña) hay nhân tội (papa). Nhân phước gọi là k„salahefu, nhân 
tội gọi là akusalahefu. 

(1), Nhân tội có 3 nhân là: - Lobhahetu - Nhân tham 

- Dosahetu - Nhân sân 
- Mohahetu - Nhân sỉ 


(2), Nhân phước có 3 nhân là:  - Alobhahetu - Nhân vô tham 
- Adosahetu - Nhân vô sân 
- Amohahetu - Nhân vô sỉ 
Vậy Vô nhân tâm là những tâm không có 6 loại nhân này kết hợp. 
Vô nhân tâm có tất cả 18 tâm, chia thành 3 nhóm: 
- Akusalavipäkacita — Bắt thiện quả tâm có 7 tâm 
- AhefukakusalavipaRacitta — Vô nhân thiện quả tâm có 8 tâm 
- Ahetukahiriyacitta — Vô nhân duy tác tâm có 3 tâm 


athasangaha: 
SATTÄKUSALAPÄKANI PUNÑAPÄKÃN!L ATTHADHÄ 
KRIYÄCITTÄNL TĨNÏTI ATTHARASÄ AHETUKÄ 


Vô nhân tâm có 18 tâm là: 7 Bất thiện quả tâm, 8 Vô nhân 
thiện quả tâm và 3 Vô nhân duy tác tâm. 


LỘ TRÌNH TÂM QUA NHÃN MÔN 


MÁT SẮC 
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Đối tượng cũ ý 3, sÄ Đối tượng cũ 
kiếp trước Đôi tượng mới sắc trần hiện tại kiếp trước 


0 1 2 3 4 5 6 ú 8 9 10 T1 12 13 14 15 16 17 


Nhãn môn lộ trình tâm 
Giải thích: 


0. Bhavangaciffa - Hộ kiếp tâm: (viết tắt: bha) Là tâm có nhiệm vụ giữ gìn kiếp của 
mỗi chúng sinh. Đối tượng của Hộ kiếp tâm là: 


- Kamma - Nghiệp 
- Kammanimitta - Nghiệp tướng 
- Gatinimitta - Thú tướng 


1. Afitabhavangacitta - Hộ kiếp tâm quá khứ: (viết tắt: at) Đối tượng mới Sắc trần ở 
hiện tại đã xuất hiện, Hộ kiếp tâm thứ nhất trải qua 1 sát-na tâm sinh diệt, song vẫn 
giữ đối tượng cũ của kiếp trước. 


2. Bhavangacalanacifa - Hộ kiếp tâm rung động: (Viết tắt: na) Đối tượng mới Sắc trần ở 
hiện tại làm cho /fô kiếp tâm thứ nhì rung động, song vẫn giữ đối tượng cũ của kiếp trước. 


3. Bhavaigupacchedaeita - Hộ kiếp tâm cắt đứt: (viết tắt: da) Đối tượng mới Sắc trần 
ở hiện tại làm cho Hộ kiếp tâm thứ ba bị cắt đứt dòng liên tục, đồng thời cắt đứt đối 
tượng cũ của kiếp trước, làm duyên cho MøØ môn hướng tâm phát sinh. 


Cả 3 loại Hộ kiếp tâm này còn ở ngoài Nhãn môn lộ trình tâm và ngoài 6 môn. 


4. Païcadvärävajjanacifta - Ngũ môn hướng tâm: (viết tắt: pañ) Ngũ môn hướng tâm có 
khả năng làm phận sự tiếp nhận 5 đối tượng mới ở kiếp hiện tại: Sắc trần, Thinh trần, 
Hương trần, Vị trần và Xúc trần. Trong Nhãn môn lộ trình tâm này, Ngũ môn hướng 
tâm tiếp nhận đối tượng mới Sắc trần đầu tiên của lộ trình tâm rồi diệt, làm duyên 
cho Mhấn thức tâm phát sinh. 


5. Cakkhuviññãnacifta - Nhãn thức tâm: (viết tắt: cak) Nhãn thức tâm làm phận sự thấy 


Sắc trần, thuộc về Sắc pháp chân để rồi diệt, làm duyên cho. 7⁄2 #o ¿âm phát sinh 
tiếp theo. 
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6. Sampaficchanaeitfa — Tiếp thọ tâm: (Viết tắt: sam) Tiếp thọ tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối tượng Sắc trần từ Nhãn thức tâm rồi diệt, làm duyên cho 5 đặc #âm phát sinh. 


7. Sanfiranacia — Suy đạc tâm: (viết tắt: san) Suy đạc tâm làm phận sự suy xét đối 
tượng tốt hoặc xấu rồi diệt, làm duyên cho Xác đính tâm phát sinh. 


8. Vofthabbana — Xác định tâm: (viết tắt: vot) Xác định tâm cũng là Ý môn hướng tâm 
(Manodarava/anaciffa) làm phận sự quyết định đối tượng của Thiện tâm, hoặc Bất 
thiện tâm, hoặc Duy tác tâm tuỳ theo căn duyên rồi diệt, làm duyên cho 7ốc ñàn/ 
tâm phát sinh. 


9 ~ 15. Javanacitta - Tốc hành tâm: (Viết tất: ja) Tốc hành tâm là Thiện tâm hoặc Bắt 
thiện tâm hoặc Duy tác tâm, phát sinh liên tục 7 sát-na cùng loại tâm, làm phận sự 
tạo nên Thiện nghiệp, hoặc Bắt thiện nghiệp, hoặc Duy tác, tuỳ theo trình độ hiểu 
biết của chúng sinh. Riêng với bậc Thánh A-ra-hán thì Duy tác tâm phát sinh, chỉ có 
tạo tác mà thôi, không thành nghiệp gì cả. 


16 — 17. Tadãlambana - Tiếp đối tượng tâm: (viết tắt: ta) Tiếp đối tượng tâm là quả tâm, 
phát sinh liên tục 2 lần, làm phận sự tiếp nhận đối tượng từ Tốc hành tâm, còn dư lại 
2 sát-na tâm, mãn tuổi thọ của đối tượng mới là Sắc trần hiện tại, chấm dứt Nhãn 
môn lộ trình tâm bằng Hộ kiếp tâm phát sinh có đối tượng cũ kiếp trước và những Ý 
môn lộ trình tâm sẽ phát sinh tiếp theo. 


I. AKUSALAVIPÄKACITTA - BẮT THIỆN QUẢ TÂM 


Akusalavipäkacita — Bất thiện quả tâm là những tâm quả của các Bất thiện 
nghiệp. Những nghiệp xấu, ác, tội lỗi mà đã làm rồi trong quá khứ, sẽ không biến 
mất đi đâu và đến khi cơ duyên đầy đủ sẽ cho quả là các Bất thiện quả tâm này. Có 
tất cả 7 J⁄ô nhân bất thiện quả tâm như Đức trưởng lão Anuruddlha đã viết trong bộ 
Abhidhammatthasarigaha: 


~~.— 


“Upekkhasahagatt  cakkhuviñNadnarh, tathä softaviifianam, ghãnaviNñaãIdụ, 
Jwhãwtiiãnam, dukkhãsahagatam kãyawiiñiãnarn, Hpekkhäsahagdfam sampaficchand- 
ciffaru, HDekkhiãsahagatamw sanfiranacifafcetL Imãni saffaqpiL qkusalavipakahetuka- 
ciftãni nãma”. 

“Nhãn thức đồng sinh với thọ xả, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng vậy; thân thức 
đồng sinh với thọ khổ; tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả và suy đạc tâm đồng sinh với thọ xả. 
Cả bảy tâm này gọi là vô nhân bắt thiện quả tâm”. 
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~~.~ 


1, Cakkhuviñiiñnacifa - Nhãn thức tâm có phận sự thấy Riparammaa — Sắc 
irân (hình ảnh, màu sắc) không tốt đẹp, là quả chín muỗi (vipäka - dị thục) của các Bắt 
thiện nghiệp đã tạo. 


~~.~ 


2, Sofaviññanacitfa — Nhĩ thức tâm có phận sự nghe Saddarammana — Thỉnh 
irân (âm thanh, tiếng) không tốt đẹp, là quả chín muỗi của các Bắt thiện nghiệp đã tạo. 


°c.~T~ 


3, Ghãnawiññãnäcifa — Tỷ thức tâm có phận sự ngửi Œandharammana — 
Hương trần (mùi) không tốt đẹp, là quả chín muỗi của các Bất thiện nghiệp đã tạo. 


4, Jivhãwiññãnãcitfa — Thiệt thức tâm có phận sự nễm Rasärammana — Vị trần 
(j) không tốt đẹp, là quả chín muỗi (vipäka - dị thục) của các Bắt thiện nghiệp đã tạo. 


° .~~ 


5, Kayaviññãnäciffa — Thân thức tâm có phận sự chạm Pho†thabbarammana — 
Xúc trần (cứng-mềm, nóng-lạnh, căng-chùng) không tốt đẹp, là quả chín muỗi của các 
Bất thiện nghiệp đã tạo. 

6, Sampaficchanacitfa — Tiếp thọ tâm có phận sự tiếp nhận Ngũ trần (Sắc, 
Thỉnh, Hương, Vị, Xúc) không tốt đẹp mà các thức tâm đã đón nhận rồi thông qua việc 
thấy, nghe, v.v... 


7, Sanfiranacitta — Suy đạc tâm có phận sự suy xét Ngũ trần không tốt đẹp mà 
Tiếp thọ tâm đã tiếp nhận rồi, nhằm phục vụ cho việc quyết định của tâm sinh khởi 
tiếp theo là Vo††thabbanacitta - Xác định tâm. 


Trong số 7 Vô nhân bất thiện quả tâm ở trên thì 5 tâm đầu tiên còn có tên 
gọi là Pañcaviũñãnamcitta — Ngũ thức tâm, là những tâm nhận biết đối tượng qua Ngũ 
môn, đó là: Nhãn môn, Nhĩ môn, Tỷ môn, Thiệt môn và Thân môn. Ở đây, 4 thức 
tâm đầu tiên đồng sinh với thọ Xả (Upekkhävedan3), nghĩa là các thức tâm này sinh ra 
luôn hòa trộn với cảm thọ Xả mà thôi. Riêng Thân ¿hức tâm thì đồng sinh với thọ Khổ 
(Dukkhavedan), sở dĩ được gọi như vậy vì đấy là pháp tự nhiên khó kham nhẫn, khó 
chịu đựng. Ở đây, được gọi là Khổ thân (cảm giác khổ trên thân thể), chính là sự đau, 
nhức, rát, ngứa, đói, khát, ... mà chúng sinh cảm nhận được trên cơ thể của mình. 


Cả 7 Vô nhân bất thiện quả tâm này đều là quả chín muồi (vipäka) của một 
tâm nào đó trong 12 Bất thiện tâm, do vậy nên được gọi là 4kwsalavipäkaciffa - Bắt 
thiện quả tâm. 

Các tâm được gọi là Wipãka - Quả đị thực vì là quả chín muỗi của Thiện hoặc 
Bất thiện mà các chúng sinh đã tạo tác, tích lũy rồi. Từ //ipaka này là tên thường gọi 
danh cho các Danh pháp (Nãmadhamma) là quả của nghiệp (kamma) mà thôi. Khi có 
Vipäka sinh khởi, các chúng sinh luôn có cảm nhận rằng “4 đang thọ khố, ta đang thọ 
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lạc”. Khổ, lạc chính là quả chín muỗi mà chúng sinh đang thụ hưởng, do vậy các Sắc 
pháp (Rũpadhamma) cho dù là loại được sinh khởi từ nghiệp cũng không gọi là Vipaka. 
Ngay cả khi chỉ có Sắc pháp sinh khởi do nghiệp mà thôi thì các chúng sinh cũng 
không thể có cảm nhận rằng “ta đang thọ khổ, ta đang thọ lạc” bởi lẽ Sắc pháp là 
pháp tính tối mù, xa rời sự cảm nhận. 


Quả của các Bát thiện nghiệp là các Bát thiện quá tâm này có thể biết được 
qua đối tượng (ãärammana), nghĩa là các đối tượng như Sắc trần chẳng hạn của các Bắt 
thiện quả tâm này theo thực tính pháp (về mặt bản chất) phải là Ami/härammana — 
Cảnh không tối, không phải là 7/harammana — Cảnh fỐ. 


Ở đây, từ Pä|i ãrammana dịch là: cảnh, đối tượng, nghĩa là pháp tính mà các 
tâm và tâm sở giữ lại, bám vào, tức là nhận biết. Có 6 loại đối tượng như thế, đó là: 
Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần. 


Khi được gọi là Quả dị thục (Vipäka) thì không một ai có thể che đậy, thay đổi 
theo nhận thức sai lạc của bản thân được. Thật vậy, với loài vật súc sinh cho dù là có 
vóc dáng, màu sắc đẹp đế, được tắm rửa thơm tho, v.v... vẫn xếp vào loại Cảnh 
không tốt (Anitthärammana) theo thực tính pháp, bởi vì được sinh khởi từ Bắt thiện 
nghiệp. Do vậy, Nhãn ¿hức tâm khởi sinh khi thấy hình sắc của loài súc sinh ấy được 
tính là Bất thiện quả tâm. Ngay cả Tiếp thọ tâm tiếp nhận đối tượng tiếp sau Nhãn 
thức tâm ấy cho đến 6y đạc tâm xem xét đối tượng mà Tiếp thọ tâm đã tiếp nhận 
cũng đều là các Bái thiện quả tâm. Sự vừa lòng, thích ý khởi sinh cùng với Tham căn 
/âm sau khi đã thấy hình ảnh ấy rồi cũng không thể che đậy hay biến đổi Bát thiện 
quả này thành Thiện quả được, bởi vì không thể thay đổi Cảnh không tốt về mặt bản 
chất thành Cảnj ứối (cũng về mặt bản chất) được, do là đang ở thời đoạn mà người ấy 
đang phải nhận lãnh quả của Bắt thiện nghiệp mà mình đã tạo rồi. 


II. AHETUKAKUSALAVIPÄKACITTA - VÔ NHÂN THIỆN QUÁ TÂM 


Ahetukakusalavipakacitfa — Vô nhân thiện quả tâm là những tâm quả của các 
Thiện nghiệp, là tâm được sinh từ năng lực của các Tác ý thiện (Kusalacefan) ở trong 
các Đại thiện tâm (Mahãkusalacitta) mà đã sinh ra trong quá khứ rồi. Tuy nhiên, do sự 
thiếu sót của các Tác ý này tại một thời điểm nào đó trong 3 thời (trước khi làm, trong 
khi làm hoặc sau khi làm) khiến cho các Tác ý thiện sẽ bị suy giảm năng lực và cho quả 
là các tâm Vô nhân này. Có tất cả 8 Vô nhân thiện quả tâm như Đức trưởng lão 
Anuruddhha đã viễt trong bộ Abhidhammatthasarigaha: 


“Upekkhasahagattn cakkhuviñiãnatn, tathã sofaviifiãnan, ghãnaviNHaãnda, 


Jwhãwtiãnam, sukhãsahagaftam kãyaviññãnam, upekkhäsahagafami sampaficchana- 
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Ciffd, soruanassasahagdtam sanfIranacitatt, HpDekkhäsahagdfatIl sanfranacitaficetlL. 
kHmăni afthapL kusalavipikahetukacitãnl nãma”. 

“Nhãn thức đồng sinh với thọ xả, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng vậy; thân thức 
đồng sinh với thọ lạc, tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, suy đạc tâm đồng sinh với thọ hỷ và suy 
đạc tâm đồng sinh với thọ xả. Cả tám tâm này gọi là vô nhân thiện quả tâm”. 

Việc diễn giải cho ở Vô nhân thiện quả tâm này phần lớn cũng giống như các 
Bất thiện quả tâm đã nêu trên, khác nhau chỉ là quả của thiện (kusalavipäka) và quả của 
bất thiện (akusalavipaka) mà thôi. Và khi đã là quả của thiện thì tất nhiên đối tượng hay 
cảnh sẽ là Cảnh tốt ftthãrammana) về mặt bản chất. 


Trong phần này chỉ có điểm khác nhau với phần trên là Thân thức tâm và Suy 
đạc tâm mà thôi. Ở đây, câu: “Thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc”, nên hiểu rằng 
cảm thọ gọi là $&hz - Lạc vì mang nghĩa là đã vứt bỏ các đau đớn trên thân thể, 
hoặc có nghĩa là các chúng sinh chịu đựng một cách dễ dàng, tức là muốn nói đến 
Lạc thọ trên thân (Sukhavedana). Một khi có những Xúc trần (Photthabbarammana) đáng 
ưa như: không nóng quá, không lạnh quá, không cứng quá, không mềm quá, không 
căng quá, không chùng quá đến xúc chạm cơ thể, Thân thức tâm sẽ khởi sinh, là tâm 
thức sẽ đồng sinh với cảm thọ rạc, do vậy mà Đức Thế Tôn đã dạy: “Sukha- 
suhagatam kaãyaviiñadnatn”. 


Riêng về ,§anfranaciffa — Suy đạc tâm trong phần Thiện quả này được chia 
thành 2 tâm là: Swy đạc tâm đồng sinh với thọ hỷ và Suy đạc tâm đông sinh với thọ xả. 
Sở dĩ có 2 tâm như thể vì khi đối tượng tiếp xúc là Cảnh tốt (ịthãrammana) tồi Suy đạc 
tâm suy xét Cảnh tốt ấy thì cảm thọ sẽ là thọ Hÿ (Somanassa); còn nếu khi đối tượng 
tiếp xúc là Cảnh tốt trung bình (ltthamajjhattãrammana) tồi Suy đạc tâm suy xét Cảnh tối 
trung bình ây thì lúc này cảm thọ sẽ là Xẻ họ (Upekkhavedan8). 


II. AHETUKAKIRIYÄCITTA - VÔ NHÂN DUY TÁC TÂM 


Ahetukakiriyäcia — Vô nhân duy tác tâm là những tâm sinh khởi nhằm làm 
phận sự nhận đối tượng mới qua 6 môn, hoặc nhận nhiệm vụ quyết định đối tượng 
qua 5 môn và là tâm làm phận sự mỉm cười của các bậc Thánh A-ra-hán. Những tâm 
này chỉ làm phận sự mà thôi, không sinh khởi bởi các nhân phước hay nhân tội cho 
nên chúng không phải là tâm phước hay tâm tội; đồng thời chúng cũng không phải là 
các tâm quả của các nhân phước hay nhân tội ấy. Vô nhân duy tác có 3 tâm như 
Đức trưởng lão Anuruddhha đã viết trong bộ Abhidhammatthasatigaha: 


“Upekkhasahagatamụ pafñcadviravdgjjandm, tạthd manodvdrdwdjjanadlm, 
somanassasahagata—tl hasituppädacittaicetl. Imãni fmpi ahetwkakirlyäcitãni nãma. 
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lccevam sabbathäpi dffharasa ahefukacitãnl samdatfAnL”. 

“Ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, ý môn hướng tâm cũng vậy và tiếu sanh 
tâm đồng sinh với thọ hỷ. Cả ba tâm này gọi là vô nhân duy tác tâm. Như vậy, tổng cộng có tắt 
cả 18 vô nhân tâm”. 


1, Paficadvaravajjanacitfa — Ngũ môn hướng tâm làm phận sự ãvajjana, nghĩa 
là nghĩ đến, hướng tâm đến. Đó chính là đề cập đối tượng đến tiếp xúc với 5 môn 
như Nhãn môn chẳng hạn. Nghĩa là làm nhiệm vụ nghĩ đến đối tượng đang tiếp xúc 
ấy, giống như làm phận sự nhận biết rằng hiện tại đây đối tượng này đang đến với 
môn này rồi. Như vậy sẽ là trợ duyên cho Ngñ /c (ví dụ: Nhãn thức) sinh khởi hoặc 
làm trợ duyên cho dòng tâm thức thoát khỏi phận sự Hộ kiép (Bhavanga) rồi hướng 
đến, tức là diễn tiến theo /ô trình tâm (vhiciiia) (Mí dụ: Cakkhuviññänavithicitta - Nhãn 
thức lộ trình tâm). 


2, Manodvãrãvajjanacifa - Ý môn hướng tâm làm phận sự nghĩ đến, nghĩa là 
đề cập đối tượng đã thấy, đã nghe, v.v... đến tiếp xúc với 5 môn trước đó rồi mới 
vào Ý môn (Manodvara), hoặc là một đối tượng nào đó trực tiếp vào đến Ý môn. Khi 
đó sẽ là trợ duyên cho dòng tâm thức thoát khỏi phận sự Hộ kiếp (Bhavanga) tồi 
hướng đến, tức là diễn tiến theo Tóc hành lộ trình tâm (Javanavihiciia) (Mí dụ: 
Akusalajavana - Bắt thiện tốc hành). Sự thật là khi tâm này sinh khởi rồi diệt đi, tiếp theo 
là Tốc hành tâm phát sinh, tiếp tục nhận đối tượng đó, thành Thiện tâm hoặc Bất 
thiện tâm. Do đó, có thể nói rằng, sự tạo thành Thiện hay Bất thiện chính là do Ý 
môn hướng tâm này làm trợ duyên vậy. 

Ngoài ra, tâm này còn làm phận sự ƒo/†habbana — Xác định, nghĩa là ra quyết 
định đối với đối tượng mà $wy đạc tâm đã suy xét thông qua 5 môn trước đó rồi, để 
cho Tốc hành tâm sẽ là Thiện hay Bất thiện như đã nêu. Do Ý món hướng tâm làm 
thêm phận sự Xác định (Votthabbanakicca) nên có thêm một tên gọi nữa là Xác định 
tâm (Votthabbanaciffa). 

3, Hasituppãdacitta — Tiễu sanh tâm, tâm này có tên như vậy vì mang nghĩa là 
khiến cho sự mỉm cười khởi sinh, theo sự phân tích từ Pã|i như sau: 

Hasita + uppñda = hasituppada 

- Hasiia: sự mỉm cười 
- Uppäda: khiến cho khởi sinh 


Ở đây, chính là sự mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán khi các ngài phát sinh 
niềm hoan hỷ với các đối tượng không thô tháo. Các đối tượng gọi là không thô tháo 
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này chính là 6 trần cảnh không biểu hiện rõ đối với chúng sinh nói chung mà xuất 
hiện trước chư Thánh A-ra-hán — những vị tiếp nhận các đồi tượng ấy trong tâm một 
cách đặc biệt, thông qua việc suy xét đến uy lực của trí tuệ Đức Phật hoặc suy xét 
đến trường hợp bản thân mình đã thoát khỏi những cảnh ngộ như thế, v.v... chẳng 
hạn như: 


a, Diễn biến qua Sắc trân: Bậc Thánh A-ra-hán khi gặp nơi chốn phù hợp 
với việc tăng trưởng đức tính tinh cần, nỗ lực rồi hoan hỷ: “7z có được trú xứ thích 
hợp để sống an lạc trong hiện tại”. Hoặc khi các ngài thấy ngạ quỷ bằng Thiên nhãn 
thông, rồi hoan hỷ rằng “Ôi Loài giống khôn khô như vậy, thân thể vỉ lễ quả mức mà 
con người có thê nhìn thấy được, là điêu bát khả tư nghì đổi với loài người nhưng trí tuệ 
của Đức Phật thì thấu hiểu được và biết luôn cả tiên nghiệp mà họ đã tạo ”. 

b, Đ/ến biến qua Pháp trân: Có lần Đức Thế Tôn biết được thông qua f7 
Lai Trí (Anägatamsañäna) rằng trong 3 ngày nữa, tính từ hôm nay, người thương gia này 
sẽ chết và tục sinh vào địa ngục, rồi Ngài mỉm cười. Hoặc khi Ngài biết được, trong 
tương lai, tỳ-khưu /2evadz/a sẽ thành vị Độc giác Phật với danh xưng A////ssa/a rồi 
khởi sinh sự mỉm cười. 


Ngoài ra, còn có loại tâm khác tạo sự mỉm cười của các vị Thánh A-ra-hán, 
không phải là Tiếu sanh tâm này. Đó là các Hữu nhân tâm (Sahetukaciia), làm cho các 
ngài mỉm cười biểu hiện ra nói chung là bình thường như những người khác. 


NÓI VẺ NỤ CƯỜI 
Trong Bộ /2/ãra chia nụ cười ra làm 6 loại: 
(1), Sa: Cười trên mặt, không hở khoé răng, là nụ cười của Đức Phật Chánh 
Đẳng Giác. 
(2), Hasiia: Cười đủ hở khoé răng, là nụ cười của các bậc Thánh A-ra-hán, 
Bất Lai, Nhất Lai, Thất Lai và phàm nhân. Ngoại trừ các bậc Thánh A-ra-hán, các vị 
khác và phàm nhân, nụ cười này đều có kết hợp với nhân phước hoặc nhân tội. 


@), Vihasiia: Cười có tiếng nhè nhẹ, phát sinh từ tâm của phàm nhân hoặc 3 
bậc Thánh Hữu học. 


(4), Aihaiía: Cười có tiếng lớn, phát sinh từ tâm của phàm nhân, bậc Thánh 
Thất Lai hoặc Nhất Lai. 


(5), Apahasiia: Cười làm thân rung động, lắc lư, là cái cười của phàm nhân. 


(6), Upahasiia: Cười đến chảy nước mất, là cái cười của phàm nhân mà thôi. 


46 


Ahetukacitta - Vô Nhân Tâm 


UPATTIHETU - NHÂN SINH KHỞI CỦA 18 VÔ NHÂN TÂM 


(1), Nhân sinh khởi của 2 Nhãn thức tâm: 
- Cakkhupasäda: Có thần kinh thị giác tốt 
- Rũpãrammana: Có hình sắc xuất hiện trước mắt 
- Äloka: Có ánh sáng 
- Manasikära: Có sự lưu tâm (Ngũ môn hướng tâm) 


(2), Nhán sinh khởi của 2 Nhĩ thức tâm: 


- Sotapasäda: Có thần kinh thính giác tốt 
- Saddärammana: Có âm thanh 

- Vivaräkäsa: Có khoảng trống 

- Manasikãra: Có sự lưu tâm 


(3), Nhân sinh khởi của 2 Tỷ thức tâm: 


- Ghãnapasäda: Có thần kinh khứu giác tốt 
- Gandhãrammana: Có mùi xuất hiện 
- Vãyodhãtu: Có gió đưa đến 
- Manasikära: Có sự lưu tâm 
(4), Nhân sinh khởi của 2 Thiệt thức tâm: 
- Jivhãpasãda: Có thần kinh vị giác tốt 
- Rasãrammana: Có vị xuất hiện 
- Äpodhãtu: Có nước miếng 
- Manasikãra: Có sự lưu tâm 
(5), Nhán sinh khởi của 2 Thán thức tâm: 


- Kãyapasãda: Có thần kinh xúc giác tốt 


- Photthabbärammana: Có nóng lạnh, cứng mềm, căng chùng 


- Thaddhapathavr: Có địa đại cứng cáp 
- Manasikãra: Có sự lưu tâm 


~T~~ 


10 tâm nêu trên được gọi là Dwipafñcavifñfanacitta — Ngũ song thức tâm 


(6), Nhân sinh khởi của 3 Manodhätu — Ý giới: 


- Pañcadvära: Có 5 môn tốt, tức là thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi và thân 


- Pañcärammana: Có đối tượng xuất hiện qua 5 môn 
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- Hadayavatthu: Có tâm căn là nơi để cho tâm, tâm sở phát sinh 
- Manasikãra: Có sự lưu tâm 
Manodhätu - Ý giới gồm có 3 tâm là: 
- Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm 
- 2 Sampaticchanacitta — Tiếp thọ tâm 


~T~~ 


(7), Nhân sinh khởi của 76 Manoviũñãnadhãtu - Ý thức giới: 
- Ärammana: Có đối tượng xuất hiện (sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp) 
- Hadayavatthu: Có tâm căn là nơi để cho tâm, tâm sở phát sinh (đối với 
chúng sinh có 5 uẩn, còn với chúng sinh chỉ có 4 uẩn thì không cần) 
- Manasikara: Có sự lưu tâm 
Manoviññänadhätu - Ý thức giới gồm có 76 tâm. Như đã biết có tất cả 89 
tâm, trừ 10 Ngũ song thức tâm và 3 Ý giới, còn lại 76 tâm gọi là Ý thức giới. 
Manodkwära: Ý môn, bao gồm 19 Hộ kiếp tâm (Bhavangacitta): 
- 2 Suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta) 
- 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta) 
- 9 Đại hành quả tâm (Mahaggatavipakacitta) 


SO SÁNH 6 THỨC TÂM 


Các bộ 4//hasãfinivà V/suddh/magsa (Thanh T7nh Đạo) so sánh 6 loại thức tâm 
như sau: 


(1), Nhãn thức tâm: Mắt giống con rắn, rắn thích bò chui vào những chỗ khuất 
lấp như thế nào thì mắt cũng thích nhìn vào những chỗ che đậy như thế ấy. 


(2), Nhĩ thức tâm: Tai giỗng cá sấu, cá sấu thích những chỗ có nước mát lạnh 
như thế nào thì tai cũng thích nghe những tiếng nói, âm thanh ngọt ngào, êm mát 
như thế ấy. 

@), Tỷ thức tâm: Mũi giỗng con chim, chim thích bay lượn trên không như thế 
nào thì mũi cũng thích ngửi mùi trôi nổi trong không khí như thế ấy. 


(4), Thiệt thức tâm: Lưỡi giỗng con chó, chó thích nhều nước bọt như thế nào 
thì lưỡi mọi khi đều thích nếm vị như thế ấy. 
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(5), Thân thức tâm: Thân giỗng con giả can, giả can thích sự ấm áp như thế 
nào thì thân cũng thích sự ấm áp như thế ấy. 


(6), Ý thức tâm: Ý giỗng con khi, khỉ thích máy động, không ở yên như thế nào 
thì tâm ý cũng thích vọng động, không chịu ở yên như thế ấy. 


IV. PHẬN SỰ CỦA VÔ NHÂN TÂM 


Các Vô nhân tâm làm những phận sự như sau: 
*2 Nhãn thứctâm làm phậnsự  Dassanakicca - Thấy sắc 
*2Nhĩthứctâm làm phậnsự  Savanakicca - Nghe tiếng 
* 2 Tỷ thức tâm làm phậnsự  Ghäyanakicca - Ngửi mùi 
*2 Thiệthứctâm làm phậnsự  Sãyanakicca - Nếm vị 
* 2 Thân thứctâm làm phận sự Phussanakicca - Chạm xúc 


* 2 Tiếp thọ tâm làm phận sự  Sampaticchanakicca - Tiếp nhận ngũ trần 


Patisandhikicca — Tục sinh 
Bhavangakicca - Hộ kiếp 
* 2 Suy đạc tâm thọ xả làm phận sự <_ Cutikicca - Tử (chết) 
Santiranakicca - Suy đạc 
Tadãälambanakicca - Tiếp đồi tượng từ 
Tốc hành tâm 
Santiranakicca - Suy đạc 


* 1 Suy đạc tâm thọ hỷ làm phận sự # dở 
ng G Lời La Tadälambanakicca - Tiêp đôi tượng từ 


Tốc hành tâm 
* 1 Ngũ môn hướng tâm làm phận sự _Ävajjanakicca - Hướng tâm đến đối tượng 
ngũ trần 
Ävajjanakicca - Hướng tâm đến đối tượng 
* 1 Ý môn hướng tâm làm phận sự lục trần 
Votthabbanakicca — Xác định đối tượng 
ngũ trần qua 5 môn 


*4 Tiếusanhtâm làm phậnsự  Javanakicca - Tốc hành 
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ASOBHANACITTA - PHI TỊNH HẢO TÂM 


12 Bất thiện tâm và 18 Vô nhân tâm, cộng lại 30 tâm gọi là 4sobhapaciffa — 
Phi tịnh hảo tâm. Ö đây Phi tịnh hảo tâm không mang nghĩa là tâm không tốt đẹp, 
không tịnh hảo như các tâm Bắt thiện. Sở dĩ có tên như vậy bởi vì không kết hợp với 
các Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở. 

Bất thiện tâm không thể sinh khởi ở tất cả mọi chúng sinh giống như các Vô 
nhân tâm, mà chỉ ở một số chúng sinh nào đó thôi. 


Lobhamnlacitta 8 


Dosamiilacitta 2 


Mohamilacitta 2 


)ĩ X X Ồ Akusalavipakacitta 7 
X Ahetukakusalavipäkacitta 8 


Ahetukakiriyakacitta 3 
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SOBHANACITTA 
TỊNH HẢO TÂM 


athasangaha: 
PÄPAHETUKAMUTTANI SOBHANÄANITI VUCCARE 
EKÙNASATTHI CITTÄNI ATHEKANAVUTIPI VÃ. 


Ngoài các bất thiện tâm và vô nhân tâm ra, 59 hay 91 tâm 
còn lại được gọi là tịnh hảo tâm. 


Sobhanaeitfa — Tịnh hảo tâm là những tâm tốt đẹp, kết hợp với các Tịnh hảo 
tâm sở. Tính rút gọn thì có 59 tâm, còn tính rộng ra thì có tất cả 91 Tịnh hảo tâm. 
Nếu phân theo địa giới (bhũmi) thì các Tịnh hảo tâm có mặt trong cả 4 địa giới là: 


24 Kãmävacarasobhanacitta 


15 Ripävacaracitta 


59/91Sobhanacitta ¬ : 
12 Arũpävacaracitta 


8/40 Lokuttaracitta 


KAMAVACARASOBHANACITTA 
DỤC GIỚI TỊNH HẢO TÂM 


Kñmãvacarasobhanacifa — Dục giới tịnh hảo tâm là những tâm phần nhiều 
lưu chuyển tới lui trong cõi Dục giới. Tuy Dục giới là cảnh giới phát sinh của Phiển 
não dục (Kilesakãma) và Vật dục (Vatthukãma), nhưng các Dục giới tịnh hảo tâm vẫn là 
các tâm tốt đẹp bởi vì kết hợp với các Tịnh hảo tâm sở. Các tâm sở tốt đẹp này sẽ tạo 
tác nên các tâm thiện hảo, làm phát sinh lợi ích, tránh khỏi tội lỗi. Dục giới tịnh hảo 
tâm được chia thành 3 loại như sau: 
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athasangaha: 


`... 


VEDANÄNÄNASANKHÄRA- BHEDENA CATUVISATI 
SAHETUKÄMÄVACARA- PUNÑÑAPÄKAKRIYÄ MATÃ. 
Khi phân chia theo thọ, trí và tác động có tất cả 24 hữu nhân 
dục giới thiện, quả và duy tác tâm. 


Kãmaävacarakusalacitta 8 
Kãmävacarasobhanacitta 24 Kãmävacaravipäkacitta 8 
Kãmävacarakriyãcitta 8 


I.MAHÄKUSALACITTA - ĐẠI THIỆN TÂM 


Đại thiện tâm là những tâm sinh khởi với tác ý tốt đẹp, cho nên đây là tâm 


không mắc tội lỗi và cho quả an lạc. Đặc biệt, các Đại /hiện ứâm còn cho quả nhiều 
hơn bản thân, tức là sinh quả cả phía Vô nhân lẫn Hữu nhân; đó chính là 8 /⁄2 nhân 
thiện quả tâm và 8 Đại quả tâm. Có tất cả 8 Đại thiện tâm như Đức trưởng lão 
Anuruddhha đã viễt trong bộ Abhidhammatthasarigaha: 
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“Somanassasahagdftam ñãnasampayuttatt0'l dsankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 


“Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 
Somanassasahagaftam fñãnavippayunffal qsankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 
Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động, một tâm 
cần có tác động. 
Upekkhäsuhagatam ñãnasampayuffan0 qsankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 
Một tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 
Upekkhäsahagatamụ ñãnavippayuttattt asankharikamekam 
sasankharikamekam ”. 
Một tâm đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động". 
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GIẢI NGHĨA KUSALA - THIỆN 


Pä|i định nghĩa: 
* Kucchite papadhanưme salayaffi = kusalam. 
Pháp hoại diệt các tội lỗi mà bậc trí hiền chê trách gọi là thiện pháp. 
Ở đây, thiện pháp chính là các Thiện tâm (Kusalacitta), là những tâm tốt đẹp, 
xa rời phiển não, không có tội lỗi và cho quả an lạc. 


Kusala — Thiện có 5 nghĩa là: 


(1), Arogayattha - Vô bệnh: Không có bệnh tật, không bị phiền não tam độc 
đâm xiên tâm can và thể xác. Ở đây raga - ái dục, dosa — sân hận, moha — sỉ mê v.V... 
gọi là roøa — bệnh tật bởi vì chúng nhiễu hại cả thân lẫn tâm. 

(2), Šundarattha — Tốt lành: Pháp tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sinh. 

(3), Chekattha — Khôn khéo: Pháp khéo léo, thông minh, thanh lịch, người có 
tâm này là người tốt, khiêm cung, có tư cách trang nghiêm. 

(4), Anavajjatha - Không lôi: Pháp không có lỗi, khó mà chê trách được. 

(5), Sukhavipakattha — Lạc quả: Pháp này cho quả an lạc, đúng như ước nguyện. 


GIẢI NGHĨA PUÑÑA - PHƯỚC 
Pä|i định nghĩa: 


* Áffano sanfãnatl punđfi sodhefffÌ = puffiam. 
Việc làm nào tẩy rửa nội tâm của mình trong sạch, việc làm ấy gọi là phước. 


1, Phân chia Đại thiện tâm: 


- Asahkhärika 
2 Nãnasampayutta 
Sasankharika 
4 Somanassa 
R ( Asahkhãrika 
2 Nãnavippapayutta < 
L Sasankhãrika 
8 MAHÄKUSALACITTA 
- ( Asankhärika 
2 Nãnavippapayutta < 
L Sasankhärika 


4 Upekkhä 


: Asahkhärika 
2 Nãnasampayutta 
Sasankharika 
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2, Đại thiện tâm hợp với trí: 


Ñãnasampayufa — Hợp với trí nghĩa là kết hợp với trí tuệ, tương ưng với trí 


tuệ, có trí tuệ tham gia vào. Trí tuệ ở đây chính là Paññacefasika — Tuệ tâm sở có mặt 
trong các Đại thiện tâm này; ấy là Kammassakatäpaññä và Vipassanäpaññä. 


a, Kammassakatäpañfa: Trí tuệ biết rõ rằng mọi chúng sinh đều có nghiệp 
là tài sản riêng của mình. Mỗi một chúng sinh chính là kẻ phải chịu trách nhiệm 
trước hành động, việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình cho dù hành động, ý nghĩ, v.v... 
đó thuộc về phía thiện hay phía ác. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền của, tài sản, 
v.v... tất cả đều thật sự không nằm trong quyển hạn của mỗi chúng ta, bởi vì chúng 
không thể theo chúng ta đi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Ngay cả trong kiếp 
hiện tại này, chưa chắc chúng ta đã giữ được chúng cho vẹn toàn trước thiên tai, vận 
rủi, hiểm họa đang kéo tới. Do bởi chúng sẽ bị mất mát, hư hại, phân chia khi đối 
mặt với những hiểm nguy ấy. 

Kammassakatäpaiñiä gầm có 10 loại: 
(1), Athi dinnam: Thấy rằng việc làm phước, cúng dường, bố thí sẽ có quả lợi 
ích, tốt đẹp. 


(2), Aithi yiitham: Thấy rằng việc cung kính, lễ bái sẽ có quả lợi ích, tốt đẹp. 
@), A/thi hutam: Thấy rằng việc chào hỏi, mời mọc sẽ có quả lợi ích, tốt đẹp. 


(4, Afhi sukaladukkatanam kammanam phalam vipako: Việc làm nghiệp 
thiện hoặc ác đều có quả trực tiếp hay gián tiếp. 

(6), A6hi ayam loko: Thấy rằng có kiếp này, tức là có người đến tái sinh trong 
kiếp này. 

(6), Atthi. paro loko: Thấy rằng có kiếp tới, tức là có người đi tái sinh trong kiếp tới. 

(7), Atthi mãiã: Thấy rằng công đức của mẹ hiện hữu, làm nghiệp thiện hay 
ác với mẹ sẽ có quả tốt xấu trong ngày vị lai. 

(8), A/h¡ pirä: Thấy rằng công đức của cha hiện hữu, làm nghiệp thiện hay ác 
với cha sẽ có quả tốt xấu trong ngày vị lai. 

(9), Afthi safã opapäiikä: thấy rằng loài Hoá sanh (sinh ra lớn liền) hiện hữu, 
tức là có các loài chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, chư thiên, phạm thiên. 

(10), Athi loke samanabrahmanä sammäpatipanna: Thẫây rằng có những bậc 
sa-môn, bà-la-môn thực hành chánh đạo, thấy rõ đời này đời sau và thuyết cho 
người khác biết theo nữa. 
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b, Wpassanapa##ä: Tuệ quán, là trí tuệ của pháp hành Thiền tuệ, còn gọi 
là Thiền minh sát. Trí tuệ này thấy rõ 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 căn, 4 đế, 12 nhân 
duyên là thực tướng pháp của danh-sắc. Nghĩa là Trí tuệ thấy rõ mọi sự vật trên thế 
gian này, dù là hữu tình hay vô tình đều chỉ là danh và sắc, chỉ 2 loại này mà thôi và 
danh-sắc này lúc sinh khởi rồi thì phải diệt vong đi. Danh-sắc được biểu hiện qua 
Tam tướng (Tilakkhana) là Vô thường, Khổ và Vô ngã. Trí tuệ nào thấy rõ đúng thực 
tánh như chân như thật của danh-sắc là Vô thường, Khổ và Vô ngã, trí tuệ đó chính 
là Vipassanapañiña. 


BA LOẠI PAÑÑÄ - TRÍ TUỆ 


(1), Šuãmayapaññiä — Văn Tuệ: Trí tuệ nào phát sinh do sự học tập, nghe hiểu, 
thuộc lòng, trí tuệ đó gọi là %w/amayapafñfña — Văn Tuệ. Văn tuệ này giúp sửa chữa 
những hiểu biết sai lầm đã được học, được biết trước đây; đồng thời giúp thấu hiểu 
những gì chưa từng biết. 


(2), Cimãmayapaññä — Tư Tuệ: Trí tuệ phát sinh từ sự suy nghĩ, suy xét về cuộc 
sống của chúng sinh, chẳng hạn như: bệnh tật - vô bệnh, ngu đần - thông minh, khổ 
não - an lạc, yếu tướng - thọ mạng, nghèo đói - giàu sang, v.v... hoặc là trí tuệ đã 
từng nghe, từng học rồi đem ra suy nghĩ, tư duy hay tiên lượng bằng cách so sánh theo 
các tiêu chuẩn nêu trên và thấy được bản chất Vô thường, Khổ, Vô ngã dựa trên cả 3 
thời (quá khứ, hiện tại và vị lai); trí tuệ như thế gọi là Ci»/Zmayapafññia — Tư Tuệ. 


3), Bhavanamayapafñfä — Tu Tuệ: Trí tuệ phát sinh từ sự tu tập pháp hành 
Thiền tuệ, đó chính là //passanäabhävanäa - Tuệ quán. Trí tuệ này thấu hiểu sự thật của 
danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, và được gọi là 8havanamayapafifia — Tu Tuệ. 


3, Đại thiện tâm không hợp với trí: 

Ñãnavippayutfa - Không hợp với trí nghĩa là không kết hợp với trí tuệ, không 
tương ưng với trí tuệ, không có trí tuệ tham gia vào. Đại thiện tâm loại này là những 
tâm có tác ý (cetanä) hành thiện nhưng không kết hợp với trí tuệ. Chẳng hạn làm 
phước, cúng dường theo phong tục tập quán, xưa bày nay làm, dựa vào đức tin 
(saddh3) là chính. 


4, Phân loại Đại thiện tâm theo Nhân (Heíu): 


a, 1fhetukakusala - lam nhân thiện: Trong việc hành thiện các loại ví dụ 
như bố thí, cúng dường, trì giới, tham thiển v.v... cho dù là làm bằng thân, bằng 
khẩu hay bằng ý, nếu thiện nghiệp mà người ấy đang làm có kết hợp với một trong 
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hai loại là Kammnassakafañana hoặc Vipassanañana như đã nêu trên thì gọi là Tam 
nhân thiện (Tihetukakusala). Bởi lẽ đấy là Thiện nghiệp mà được kết hợp với 3 nhân 
thiện là: W2 ham (Alobhaheu), Vô sân (Adosaheu) và Vô sỉ (Amohaheu); chỉ pháp bao 
gồm 4 Đại thiện tâm hợp với tr. 


b, 2W/hetukakusala - Nhị nhân thiện: Trong việc hành thiện các loại ví dụ 
như bố thí, cúng dường, trì giới, tham thiển v.v... cho dù là làm bằng thân, bằng 
khẩu hay bằng ý, nếu thiện nghiệp mà người ấy đang làm không kết hợp với một 
trong hai loại là Kammassakatañana hoặc Vipassanañana thì gọi là Nhị nhân thiện 
(Dvihetukakusala). Bởi lẽ đấy là Thiện nghiệp mà chỉ kết hợp với 2 nhân thiện là: 72 
tham (Alobhahelu) và Vô sân (Adosahehu), không kết hợp với Vô sỉ (Amohaheiu); chỉ pháp 
bao gồm 4 Đại thiện tâm không hợp với trí. 


3, Phân loại Đại thiện tâm theo Tác ý (Cefand): 

Khi làm việc phước thiện, cho dù kết hợp với trí hay không kết hợp với trí, 
các Đại thiện tâm vẫn có Tác ý (Cetanä) qua 3 thời như sau: 

a, Pubbacetanã - Tiên tác ý: Tác ý sinh khởi trước khi làm 
b, Auñcacetanã - Hiện tác ý: Tác ý sinh khởi trong khi làm 
c, Aparacetanã - Hiậu tác ý: Tác ý sinh khởi sau khi làm 

Khi phân chia 7zm nhân thiện và Nhị nhân thiện theo năng lực của Tác ý như 
đã nêu trên sẽ có 2 loại là: 

* Ukkatthakusala — Thiện phước bậc cao: Trong việc hành thiện các loại ví dụ 
như bố thí, cúng dường, trì giới, tham thiền v.v... trước lúc làm, trong lúc làm và sau 
khi làm xong; nếu tâm của người đó không trộn lẫn với bất thiện, tức là tác ý trong 
sạch cả 3 thời thì thiện phước của người ấy cho dù là Tam nhân thiện hay Nhị nhân 
thiện vẫn được gọi là Thiện phước bậc cao (Ukka{thakusala). 

* Omakakusala — Thiện phước bậc thấp: Trong việc hành thiện các loại ví dụ 
như bố thí, cúng dường, trì giới, tham thiền v.v... trước lúc làm, trong lúc làm và sau 
khi làm xong; nếu tâm của người đó trộn lẫn với bất thiện, tức là tác ý không trong 
sạch ở 3 thời thì thiện phước của người ấy cho dù là Tam nhân thiện hay Nhị nhân 
thiện vẫn được gọi là Thiện phước bậc thấp (Omakakusala). 

Tóm lại, chúng ta có sự phân chia như sau: 

Ukkatthakusala - Thiện phước bậc cao 
* Tam nhân thiện 
Omakakusala - Thiện phước bậc thấp 
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Ukkatthakusala - Thiện phước bậc cao 
* Nhị nhân thiện 
Omakakusala - Thiện phước bậc thấp 


KÂMÄVACARAKUSALAKAMMA - DỤC GIỚI THIỆN NGHIỆP 


Dục giới thiện nghiệp nghĩa là sự làm việc tốt hay sự làm các hạnh lành mà liên 
quan với các đối tượng Dục giới như Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc. Các việc làm tốt đẹp 
này phát sinh bởi năng lực của Tác ý có ở trong các Đại thiện tâm, đây là yếu tố quan 
trọng để thành tựu các Dục giới thiện nghiệp này. 

Dục giới thiện nghiệp được biểu hiện qua 2 dạng: 

- Kammadvära - Nghiệp môn 
- Puññakriyävatthu —- Nhân tạo phước 


KAMMADVÄRA - NGHIỆP MÔN 
* Dục giới thiện nghiệp khi phân theo nghiệp môn có 3 môn là: 
- Nghiệp sinh khởi qua Thân môn gọi là Xãyakamma — Thân nghiệp 
- Nghiệp sinh khởi qua Khẩu môn gọi là Ƒacikamma — Khẩu nghiệp 
- Nghiệp sinh khởi qua Ý môn gọi là Manokamma — Ý nghiệp 
* Nếu chia theo thể loại của nghiệp thì có 10 loại là: 
- Thân nghiệp có 3: 
¡, Pänatipäatavirati — Tránh sát sinh 
ii, Adinnãdänavirati - Tránh trộm cắp 
iii, Kãmesumicchäcäravirati - Tránh tà dâm 
- Khẩu nghiệp có 4: 
iv, Musävädavirati - Tránh nói dối 
v, Pisunaväcävirati - Tránh lời hai lưỡi 
vi, Pharusaväcävirati - Tránh lời ác độc 
vii, Samphappaläpavirati - Tránh lời vô ích 
- Ý nghiệp có 3: 
viii, Anabhijjhã — Thu thúc không cho tham khởi sinh 
ix, Abyäpãda - Thu thúc không cho sân khởi sinh 
x, Sammäditthi - Có chánh kiến 
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Mười Dục giới thiện nghiệp này được gọi là Kusalakammmapatha — Thập thiện 
nghiệp đạo, có chỉ pháp như sau: 
* Thân nghiệp có 2 chỉ pháp là: 
- Sammäkammantacetasika - Chánh nghiệp tâm sở 
- Sammäãäjvacetasika - Chánh mạng tâm sở 
* Khẩu nghiệp có 2 chỉ pháp là: 
- Sammäväcãcetasika - Chánh ngữ tâm sở, và 


- Sammääjvacetasika - Chánh mạng tâm sở 

* Ý nghiệp: 
- Anabhijjhä có chi pháp là Alobhacetasika - Vô tham tâm sở 
- Abyäpada có chi pháp là Adosacetasika — Vô sân tâm sở 


~~= 


- Sammaditthi có chi pháp là Paññãcetasika — Tuệ tâm sở 


PUÑÑAKIRIYÄVATTHU - NHÂN TẠO PHƯỚC 


Nhân tạo phước nghĩa là điều thiện, việc tốt nên làm vì đấy là nhân để tạo nên 
những quả tốt đẹp, tức là nhân làm sinh khởi những kết quả thiện hảo cùng với những 
lợi lạc mà người làm sẽ được nhận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, cơ hội v.v... 


Nhân tạo phước có tất cả 10 loại là: 


(1), Dana Bồ thí 

(2), Sila Trì giới 

(3), Bhãvanã Tu tiễn 

(4), Apacäyana Cung kính 

(5), Weyyavacca Phục vụ 

(6), Pattidana Hồi hướng công đức 
(7), Pattanumodana Tùy hỷ công đức 

(8), Dhammasavana Nghe pháp 

(9), Dhammadesana Thuyết pháp 

(10), Difhujukamma Cái chánh quan kiến 


6, Nhân phát sinh của Đại thiện tâm: 


Đại thiện tâm sinh khởi do nhờ Yonisomanasikara — Như lÿ tác ý. Tức là có tác 
ý như chân như thật đúng với thực tánh pháp. Một khi tâm tiếp xúc với đối tượng là 
Sắc, Thinh, Hương, v.v... qua 6 môn, sẽ có sự quán sát đối tượng theo đúng thực 
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tánh của nó đang hiện hữu, gọi là có Như jý :ác ý. Tuy nhiên để có Như lÿ tác ý phát 
sinh thì phải dựa vào các nhân duyên của quá khứ và hiện tại như sau: 


- Pubbekatapuññata Thiện phước đã tạo trong đời trước 
- Patirũpadesaväsa Ở trú xứ thích hợp 

- Sappurisũpanissaya Thân cận bậc hiền trí 

- Saddhammassavana Nghe pháp của các vị ấy 

- Attasammäpanidhi Giữ mình theo nghiệp chánh 


5, Quả của Đại thiện tâm: 


Đại thiện tâm sẽ cho 2 loại quả tính theo thời điểm là: 


- Cho quả Thời tục sinh (Patisandhikala) 
- Cho quả Thời thường nhật (Pavattikala) 


a, Cho quả Thời tục sinh (Faf/sandh/£Z2): Thiện nghiệp sinh khởi do năng 
lực của 10 Nhân tạo phước hoặc 10 Thiện nghiệp đạo sẽ cho quả tại thời điểm tục sinh 
kiếp mới, trong Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhimi) là: 

- 8 Đại quả tâm (Mahävipakacitta) 

- 1 Thiện quả suy đạc tâm thọ xả (Upekkhäsantiranakusalavipäkacitta) 

- Nghiệp khởi sắc (Kammajarũpa - Sắc pháp khởi sinh do nghiệp) 

Trong đó: 

* 8 Đại quả tâm là tâm quả dị thục, tục sinh làm người, chư thiên cối Dục giới 
trong Dục giới lạc cảnh, đó là: 

- Cối người (Manussabhũmi) 

- 6 Cõi trời Dục giới (Devatabhũmi) 

* Thiện quả suy đạc tâm thọ xả là tâm quả dị thục, tái sinh thành người bị 
khuyết tật bẩm sinh như: câm, ngọng, thiểu năng trí tuệ, người vô tính, v.v... hoặc 
thành chư thiên bị khổ sở, thiếu thốn ở cõi trời Tứ đại thiên vương (Cätummahãäräja). 

b, Cho quả Thời thường nhật (ava//ấ&a): Quả dị thục khởi sinh bởi Thiện 
nghiệp trong thời kỳ từ sau khi tục sinh đến chết có 2 loại là: 

* 8 Đại quả tâm là quả có kết hợp với Nhân (Hetu) tuỳ theo năng lực của Tác 
ý trong các Đại thiện tâm. Các quả tâm này sinh khởi trong các Dục giới lạc cảnh mà 
thôi, làm nhiệm vụ Hộ kiếp (Bhavagakicca), hoặc Tiếp đối tượng (Tadalambanakicca), 
hoặc là nhiệm vụ Tử (Cutikicca), rời khỏi kiếp này. 
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* 8 Vô nhân thiện quả tâm là quả không có Nhân, sinh khởi trong 11 cối Dục 
giới và 15 cõi Sắc giới (trừ cối trời Asaññasatta - Vô tưởng), phù hợp với đối tượng và căn 
môn. Có nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, v.v... các đối tượng tốt đẹp. 


GIẢI NGHĨA VIPÄKA - QUÁ DỊ THỤC 

Pä|i định nghĩa: 

* AñRamafñiñavisiffthanamé kusalakusalanam pãkã ti = vipaki. 

Các pháp là sự chín muỗi của thiện và bất thiện mà có sự tương quan sai 
biệt nhau gọi là vipãka - quả dị thục. 

Có 2 loại quả là: 

(1), Alukhayaphala - Quả trực tiếp: Đó là các Vipakacitta — Dị thục quả tâm 
cũng với các Tâm sở (Ceiasika) kết hợp. Gọi là Quả trực tiếp vì đây thuộc về Danh 
pháp, nhận đối tượng được, cũng giống như các nhân tố tạo ra quả này là các Bất 
thiện tâm hay Thiện tâm vậy. 

(2), Sãmaffaphala - Quả thông thường: Đó là Kammajaripa — Nghiệp khởi 
sắc. Chúng thuộc về Sắc pháp, có nhiệm vụ đón nhận sự sinh khởi của các Dj :hục 
quả tâm, bao gồm Hadayavatthuriipa — Tâm cơ và Pasãdaripa — Tỉnh sắc căn. 

Ở đây, Vipäka - Quả dị thục chính là Quả rực tiếp, theo như bộ Chú giải 
Affhasälinï có ghi: 

“Wipakabhavan ñpannãndụ arũpadhammanametaat ddhvacandrt”. 

Quả nghiệp này là tên gọi của danh pháp đã đạt đến trạng thái chín muìi. 


II. MAHÄVIPÄKACITTA - ĐẠI QUẢ TÂM 

Vipäkacifta— Quả tâm là những tâm có tính chất như sau: 

*- Quả (âm là tâm không phải làm cho sinh khởi cái gì cả, nếu có Thiện hoặc 
Bất thiện làm nhân rồi thì quả là ƒ/pakaciiza sẽ chắc chắn sinh ra. 

* Quả tâm là tâm yên tịnh, không có một trạng thái nào biểu hiện ra cả; là 
tâm không cần có một sự cố gắng nào, và có năng lực yếu không giống như các tâm 
Thiện, Bất thiện hay Duy tác. 

* Quả tâm là tâm không hiển lộ rõ ràng, chỉ biểu hiện lúc nằm ngủ thật say, 
không mộng mị. Còn những lúc thức, ngay cả khi nằm mơ thì luôn có tâm lộ trình 
xuất hiện dưới dạng Thiện, Bất thiện hay Duy tác. 
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* Các tâm sở đồng sinh với các Wipakaciffa cũng có năng lực yếu kém, kể cả 
Nghiệp khởi sắc (Kammaripa) và Tâm khởi sắc (Citaripa) được sinh bởi các ƒipäkaciiia 
này cũng không biểu lộ trạng thái gì như các loại tâm khác. 


Mahavipakaciffa — Đại quả tâm còn gọi là Sahetukakamavacaravipakacitta — 
Hữu nhân dục giới quả tâm, gồm có 8 tâm. Đây là quả trực tiếp của các Đại thiện tâm 
với vị thứ của các Đại thiện tâm. Ví dụ: Đại thiện tâm thứ nhất cho quả là Đại quả 
tâm thứ nhất, tức là Mahäkusalacifam somanassasahagafam, ñãnasampayuHam, 
asahkharikam có quả là Mahavipakaciitam somanassasahagatam, ñãnasampayuttam, 
asankhariRam. 


Đại quả tâm là pháp thuộc về Vô &ý pháp (Abyäkatadhamm2), là pháp mà Đức 
Phật không dạy rằng ấy là Thiện pháp hay Bất thiện pháp. Có tất cả 8 Đại quả tâm 
như Đức trưởng lão Anuruddha đã viết trong bộ Abhidhammatthasarigaha: 


“Somanassasahagdtam ñãnasampayuffamn asankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 


“Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 
Somanassasahagaftamụ ñãnavippayuffatr asankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 
Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động, một tâm 
cần có tác động. 
Upekkhäsuhagataụa ñãnasampayuffatn0 dsankharihamekatm 
sasankharikamekaụ. 
Một tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 
Upekkhäsahagatamụ ñãnavippayuttatt asankharikamekam 
sasankharikamekam ”. 


Một tâm đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động". 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐẠI QUÁ TÂM VỚI ĐẠI THIỆN TÂM 


Trong các Đại thiện tâm luôn có sự khác nhau của Nghiệp (Kamma), Môn 
(Dvãra), Nghiệp đạo (Kammapatha) và Nhân tạo phước (Puññakiriyävatthu); nhưng những 
sự khác nhau này không có trong các Đại quả tâm. Ngoài ra, các Đại quả tâm không 
làm cho các Sắc cử động (Viäñattiripa) sinh khởi. Đại quả zâm là quả đã chín muồi rồi 
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nên không tạo quả tiếp theo và Đại quả íâm không có đối tượng là các chúng sinh 
(sattavapaññatti) cho nên các tâm sở Bi (Karunä), Tùy hỷ (Muditã) và ngay cả các Tiết chế 
tâm sở (Viraticetasika) là Chánh ngữ (Sammaäväcä), Chánh nghiệp (Sammäkammanta) và 
Chánh mạng (Sammääjiva) cũng không đồng sinh với các Đại quả tâm được. 


III. MAHÄKIRIYÄCITTA - ĐẠI DUY TÁC TÂM 


Duy tác tâm là những tâm không phải Thiện, Bất thiện hay Quả dị thục mà 


chỉ là những tâm làm phận sự nhận đối tượng qua 6 môn hoặc làm phận sự hoàn 
thiện sự nghĩ, sự nói, sự làm của bậc Thánh A-ra-hán và không tạo duyên (paccaya) 
cho Thiện hay Bất thiện trong tương lai nữa. Có tất cả 8 Đại duy tác tâm như Đức 
trưởng lão Anuruddhha đã viết trong bộ Abhidhammatthasarigaha: 


“Somanassasahagdtam ñãnasampayuffamn asankharikamekarm 
sasankharikamekaụ. 
“Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 
Sormanassasahagaftamụ ñãnavippayuffat asankharikamekam 
sasankharikamekaụ. 
Một tâm đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động, một tâm 
cần có tác động. 
Upekkhäsahagaftaạ— ñãnasampaynffatn0ldsankharihamekam 
sasankharikamekaụ. 
Một tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động. 
Upekkhäsahagatam ñãnavippayuttattt  qsankharikamekam 
sasankharikamekam ”. 
Một tâm đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động, một tâm cần có 
tác động". 


Duy tác tâm có 2 loại là: 


- Vô nhân duy tác tâm (Ahetukakiriyäcitta) 
- Hữu nhân dục giới duy tác tâm (Sahetukakämävacarakiriyäcitta) 


1, Vô nhân duy tác tâm: 


Các tâm này không phải Thiện tâm hay Bất thiện tâm, cũng không phải là 


Quả dị thục của thiện hay bất thiện. Chúng chỉ là những tâm làm phận sự nhận đối 
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tượng qua 6 môn mà thôi, không làm phận sự Tốc hành tâm (ngoại trừ Tiếu sanh tâm). 
Vì các tâm này không tạo nhân nên chúng cũng không cho quả gì cả. 


2, Hữu nhân dục giới duy tác tâm: 

Các tâm này là tâm hoàn thiện sự nghĩ, nói và làm của bậc Thánh A-ra-hán, 
bậc đã đoạn tận các lậu hoặc. Chúng làm phận sự Tốc hành tâm, thọ nhận đối tượng 
với các cảm thọ là Hỷ (Somanassa) hoặc Xả (Upekkhã), nhưng đấy chỉ là các cảm thọ 
thuần tuý, không phải là nhân của Ái (Tanhã) hay là nhân của Thủ (Upãdãna), do vậy 
không thể tạo nên quả trong tương lai được. 

Hữu nhân dục giới duy tác tâm hay Đại duy tác tâm là những tâm có Nhân (Hetu) 
kết hợp, sinh khởi phần nhiều để nhận các đối tượng Dục giới và sinh ra trong rất 
nhiều cảnh giới (bhũmi), tất cả có đến 26 cảnh giới (trừ 4 cảnh khổ và cối trời Vô tưởng). 

Đại duy tác tâm có tính chất giống như Đại (hiện tâm chỉ khác ở chỗ là Đại thiện 
tâm sinh khởi với chúng sinh các hạng nói chung, còn Đại đuy fác tám sinh khởi với 
bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. Do vậy Đại duy tác tâm cũng có 8 tâm, sinh với thọ hỷ 
hoặc xả, hợp với trí hay không hợp với trí, không cần tác động hay cần có tác động. 


Đại duy tác tâm là tâm tiến hành các công việc của thiện như Đại thiện tâm, 
nhưng công việc của thiện ấy sẽ cho quả an lạc trong tương lai. Còn bậc Thánh A-ra- 
hán không cần quả gì cả khi làm các công việc này nên gọi là chỉ nghĩ, chỉ nói và chỉ 
làm mà thôi. 


)k)k)k)# C4444 
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MAHAGGATACTTTA 
ĐẠI HÀNH TÂM 


Mahaggatacita - Đại hành tâm là những tâm đạt đến trạng thái cao thượng, 
quý báu. Đại hành tâm chia làm 5 loại là: 
- 1 Rũpäãvacaracilta - Sắc giới tâm, là tâm của những bậc đã chứng thiền 
Sắc giới, đoạn trừ được các chướng ngại (varana) của nội tâm. 
- 12 Aripävacaracilfa — Vô sắc giới tâm, là tâm của những bậc đã chứng 
thiền Vô sắc giới, không còn những ngăn ngại của Sắc pháp. 
15 Rũpävacaracitta 


27 Mahaggatacitta 
12 Arũpävacaracitta 


RŨPÄVACARACITTA 
SẮC GIỚI TÂM 


Rñpãvacaraciffa - Sắc giới tâm là tâm đã đạt đến đối tượng của Thiền sắc 
giới, tức là những tâm sinh khởi trong Rữpabhữmi - Sắc giới. Đây là nơi phát sinh 
phần nhiều của Vatthuripa - Vật sắc và Kilesarũpa - Phiển não sắc. 

- Vaithuriipa — Vật sắc: Bao gồm 15 Sắc giới tâm và 35 Tâm sở. 

- Kilesariipa — Phiên não sắc: Chính là Tham tâm sở có liên quan tới Sắc ái 
(Rũpatanhä), tức là sự ham muốn, hài lòng nơi Sắc, Thiền định, Thần thông và các cõi 
trời Sắc giới. 

Pä|i định nghĩa: 

* Rupassa bhavo fỉ = rũpd. 

Cảnh giới nào là nơi phát sinh của vật sắc và phiền não sắc, do vậy cảnh giới ấy gọi là 
sắc (sắc giới) 

* Rupe avacardff fi = rHDãVdACAHMHI. 

Tâm nào lưu chuyển, sinh khởi trong cảnh giới là nơi sinh của vật sắc và phiền não 
sắc, tâm đó gọi là sÉ giới /âm. 
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athasangoha: 
PANCADHÄ_ JHÄNABHEDENA RŨPÄVACARAMÄNASAM 
PUNÑAPÄKAKRIYÄBHEDÄ TAM PANCADASADHÄ BHAVA 


Sắc giới tâm phân chia theo thiền có 5 loại, phân chia theo thiện, quả 
và duy tác có 15 loại. 


I. NGHĨA CỦA JHÃNA - THIÊN 


Theo Bộ #zramaffhadipani, Jhãna — Thiền có 2 nghĩa: 


1. Trạng thái chủ tâm: 

* Arammanam upanjjhäyafffi = jhãnam.  (Ärammanpanijjhäna) 
Trạng thái chú tâm vào đối tượng gọi là /Znz, dịch là ø⁄ê: 

* Lakkhanam upanjjhãyaffi = jhãnam. (Lakkhanupanijjhãna) 
Trạng thái chú tâm đến bản chất gọi là /2Z/a, dịch là #/ê, 

Ẩrammaniipanijjhäna là sự tiến hành chú tâm, chú mục vào các dấu hiệu của 
đối tượng để cho tâm an trú trên đối tượng. Chi pháp bao gồm: 9 Đại hành thiện tâm 
(Mahaggatakusalacitfa) và 9 Đại hành duy tác tâm (MahaggatahiriyaciIa). 

Lakkhaniipanjjjhäna là sự tiễn hành chú tâm, chú mục vào bản chất của đối 
tượng để cho Tuệ (Paññä) thấy rõ đối tượng theo Tam tướng: Vô thường (Aniccam), 
Khổ (Dukkham), Vô ngã (Anatä). Chi pháp bao gồm: 4 Đại thiện tâm hợp trí 
(Mahakusalaïanasampayuftacita) và 8 Siêu thế tâm (Lokufaracitla). 


2. Trạng thái thiêu đốt: 
* Paccanikadhamme JhapefffL = jhaãndụ. 
Trạng thái thiêu đốt các pháp đối nghịch gọi là /2Zz4, dịch là ⁄ả. 
Patipakkhadhamima — Pháp đối nghịch với thiền chính là các nivarana - triển 
cái, là những pháp chướng ngại, ngăn cản các Thiện pháp, ngăn cản không cho các 
Thiền tâm phát sinh, có 5 loại là: 
a, Kãmachandanivarana - Tham dục triển cái: Chi pháp là Tham tâm sở 
(Lobhacetasika), là sự hài lòng, dính mắc nơi các đối tượng Dục trần (Sắc, Thỉnh, v.....). 
b, 8⁄ãpãdan/varana - Sân hận triển cái: Chỉ pháp là Sân tâm sở (Dosa- 
ceiasia) là sự sân hận, không vừa lòng, phiển muộn, lo sợ, v.v... 
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c, 7#namiddhanivarana - Hôn thụy triển cái: Có 2 chỉ pháp là Hôn trầm 
tâm sở (Thmacetasika) là sự rã rượi, co rút, buồn chán của tâm thức và Thụy miên tâm 
sở (Middhacetasika) là sự trì trệ, uễ oải, buồn ngủ của tâm thức. 


d, Uddhaccakukkucca - Trạo hối triển cái: Có 2 chỉ pháp là Phóng tâm 
tâm sở (Uddhaccacetasika) là trạng thái phóng tâm, dao động, bắt nhất, ... và Hới hận 
tâm sở (Kukkuccacefasika) là trạng thái hối hận, hồi tiếc với việc thiện không làm và việc 
ác đã làm. 

e, /c/cchãnivarana - Hoài nghỉ triển cái: Chỉ pháp là Hoài nghỉ tâm sở 
(Vicikicchacetasika), là sự nghi ngờ, phân vân, làm phá hoại sự mạnh mẽ trong việc chú 
tâm vào đối tượng. 


II. THIỀN ĐOẠN TRỪ TRIỀN CÁI 
1, Jhãnañga — Thiền chỉ 
Trong các thiện nghiệp như bố thí, trì giới chẳng hạn thì Thiện tác ý (Kusala- 
cetanä) khởi sinh lúc nào, chính lúc ấy Đại /hiện râm cũng sinh khởi lập tức. Nhưng 
với các Sắc giới thiện tâm (Rñpavacarakusalacitia) thì không phải như vậy. Sắc giới thiện 
(âm sinh khởi lúc mà việc thực hành thiền định (samathakammatthana) đạt đến 4n chỉ 
định (Appanäsamadhi). Tức là tâm phải đạt đến sự ổn cố, đình trụ trên đối tượng của 
pháp hành thiền (ví dụ Pathavikasina - Biến xứ đất là một đối tượng). Nghĩa là lúc đang 
thực hành thiền định, một nhóm các tâm sở đồng sinh với tâm có nhiệm vụ thiêu đốt 
hay đè nén các triỀn cái (là các bất thiện pháp làm ngăn ngại không cho thiền sinh khởi). 
Trong 5 pháp triỀn cái này, dù chỉ một loại đang tổn tại, JhZnaciffa - Thiên tâm sẽ 
không sinh khởi được. Do vậy lúc mà nhóm 5 tâm sở làm nhiệm vụ thiêu đốt hay đè 
nén các triỀn cái được rồi thì Thiên âm sẽ khởi sinh ngay. 
Nhóm 5 tâm sở đồng sinh với tâm được nói đến ở trên chính là: 
- Vitakka - Tâm 
- Vicara — Tứ 
- Pii — Phỉ 
- Vedanãa — Thọ (Sukha - Lạc, Upekkha - Xả) 
- Ekaggatã — Nhất tâm 
Năm tâm sở này sẽ đoạn trừ các triỀn cái, làm cho Tiiển tâm phát sinh và 
chúng biểu hiện ra dưới dạng là các Thiền chỉ. 
2, Thiền chỉ đoạn trừ triền cái: 


Việc đè nén hay chế ngự các triỀn cái do năng lực của Thiền gọi là 7zấn áp 
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đoạn trừ (IiKkhambhanapahana). Khi nào Thiền chưa bị thôi thất thì các triển cái không 
thể trổi dậy được, nhưng một khi triỀn cái hiển hiện hay trổi dậy thì chính lúc đó 
thiển bị suy thoái. 


Các thiên chỉ làm nhiệm vụ đoạn trừ các triên cái nhự sau: 


- Vitakka - Tâm đoạn trừ  Thinamiddha- Hôn trầm thụy miên 
- Vicãra - Tứ đoạn trừ  Vicikicchä- Hoài nghỉ 

- PHi - Phi đoạn trừ  Byapada- Sân hận 

- Sukkha — Lạc đoạn trừ — Uddhaccakukkucca-— Trạo hồi 


- Ekaggatä— Nhất tâm đoạn trừ  Kãmachanda-— Tham dục 


III. PHẬN SỰ CỦA CÁC THIỀN CHI 
1, Vitakka — Tâm: 


Tầm chính là việc nâng tâm đưa đến đối tượng trong lúc thực hành ¿hiên Chỉ 
tịnh sắc giới (Rũpajhãna). Trước hết hành giả cần có đề mục của thiền Chỉ tịnh, ví dụ 
Biến xứ đất (Paflavikasina) chẳng hạn; hành giả để tâm chú mục vào đối tượng này rồi 
niệm thâm (patikamma): “pathavi", “pathav”,... (hoặc “đất”, “đất”, ....) luôn luôn chú 
tâm vào để mục như thế. Hành giả cần cố gắng, đừng để tâm ra khỏi để mục, suy 
nghĩ sang chuyện khác. Tại thời điểm mà tâm “rớt” khỏi đối tượng đang chú mục, 
chính hôn trầm thụy miên là trạng thái co rút, thoái thất, rã rượi sẽ làm tâm mất sự 
chú ý vào để mục. Do vậy hành giả cần phải nâng tâm đưa đến đề mục lại lần nữa, 
chú tâm vào đối tượng, đừng để rời khỏi đối tượng, chính 7m làm nhiệm vụ này và 
tâm sở Tầm sẽ đoạn trừ được Hón thụy triển cái dưới dạng đè nén, chế ngự lại. 

2, Vicara - Tự: 

Tứ chính là sự nâng đỡ, dìu, duy trì tâm trên đối tượng đang chú mục. Khi 
Tầm làm nhiệm vụ nâng đưa tâm đến với đề mục thì Tứ sẽ nâng đỡ, duy trì, giữ gìn 
không cho tâm bị rớt khỏi đối tượng. Nếu như tâm có sự phân vân, nghỉ hoặc phát 
sinh tại thời điểm đang chú tâm đến đối tượng rằng việc chú mục vào đối tượng có 
khả năng làm cho thiền khởi sinh hay không, v.v.. thì lúc đó việc giữ cho tâm trú 
được trên đề mục sẽ bị mắt đi. Do vậy hành giả cần thiết phải sử dụng Tứ để giữ cho 
tâm được an trú trên đề mục nhằm tránh khỏi sự nghi vấn, phân vân ấy. Và chính Tứ 
làm phận sự đè nén Hoài nghỉ triển cái (Vicikicchänivarana) dưới dạng Trấn áp đoạn trừ 
(Vikkhambhanapahana). 


3, Pưi — Phú: 
Phi là sự phân chấn, hoan hỷ trong lòng. Khi Tầm nâng tâm đến đối tượng, 7ý 
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duy trì tâm trên đối tượng được rồi, thì sự phấn chấn, no đầy sẽ phát sinh đến với 
hành giả, đó chính là phỉ lạc của nội tâm. Tại thời điểm tâm đang hoan hỷ, mát mẻ, 
tràn trễ ấy; lòng sân hận, nóng nảy, bực bội sẽ không thể phát sinh lên được. Như 
vậy Phỉ này có khả năng kiểm chế, trấn áp không cho Sản hận triển cái (Byäpñda- 
nivarana) nổi lên. 

Phí có 5Š loại là: 

(1), Khuddakä piti — Tiểu phí: Có sự no đầy, hỷ hoan, phấn chấn nho nhỏ làm 
cho nổi da gà, dựng đứng lông trên thân thể. 

(2), Khanikã piti — Sát-na phỉ: Có sự no đầy, hỷ hoan, phấn chấn tạm thời như 
tia chớp sáng, phát sinh nhiều lần theo từng chặp. 

@), Okkantikã phi — Hải triều phí: Phỉ phát sinh xúc chạm thân thể, có cảm 

., ^ ^ Ầ» -Á Ầ F .xÃ ˆ^ + 
giác lâng lâng rồi biên mật như sóng biển xô bờ. 

(4), Ubbengä piti — Khinh thăng phỉ: Phỉ sinh khởi mạnh mẽ hơn lên, có thể 
làm cho toàn thân bay lên không trung (chuyện thiếu nữ nhà ở gần Girimahävihãra). 

Cả 4 loại Phi trên đều đồng sinh với các Đại thiện tâm. 

(5), Pharanä piti — Sung mãn phỉ: PhÌ phát sinh thấm mát, lan tỏa khắp châu 
thân. Đây là Phi sinh ra khi hành giả đắc Thiền sắc giới. 

4, Sukha - Lạc: 

Lạc là một thiền chỉ, chính là thọ Hỷ trong tâm (Lạc tâm) hay Šomanassa- 
vedana. Sau khi nâng tâm đến đề mục, duy trì trạng thái chú tâm trên đối tượng đến 
độ nẩy sinh sự phấn chấn, phỉ lạc, nội tâm sẽ cảm thấy an lạc do sự an tịnh, xa rời 
dao động tức là trạo cử hối quá. Tại thời điểm cảm thọ niềm an lạc ấy, lạc thọ này sẽ 
thiêu đốt, tức là chế ngự được Trạo hồi triển cải (Uddhaccakukkuccanivarana) dưới dạng 
Trấn áp đoạn trừ (ikham°hanapahãna). 

Phi và Lạc có trạng thái gần giống nhau, nghĩa là Phi là sự phần chấn, hoan hỷ 
khi gặp đối tượng đáng ưa thích còn Lạc chính là sự thọ nhận, cảm thụ đối tượng ấy. 

Phỉ có mặt ở đâu thì Lạc cũng có mặt ở đấy, tuy nhiên nơi nào có mặt Lạc thì 
nơi ấy có thể không có Phi. 

Phi thuộc về Hành tuần (Sahkhärakkhandha) còn Lạc lại là Thọ uấn (Vedanakkhandha). 

5, Ekaggatñ — Nhất tâm: 


Nhất tâm là trạng thái mà tâm chỉ có một đối tượng duy nhất, duy trì trong một 
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thời gian dài. Lúc đó tâm sẽ ổn cố, an định trên một đối tượng duy nhất là đề mục 
mà hành giả đang tiến hành Thiền định. Tâm sẽ đạt trạng thái Định (Samadhi), không 
còn dao động trên các đối tượng khác nhau mà dừng lại, yên tịnh giống như ngọn lửa 
đứng yên không còn bị nghiêng ngã qua lại vì gió thổi nữa. Tâm an định này không 
dao động, phóng tâm tìm kiếm đối tượng theo sự mong cầu nữa, ấy là do năng lực 
của định hay M/“ấr ứâm làm thiêu đốt hay chế ngự phiền não nội tâm là 7hzm dục 
triển cái (Kãmachandanivaranna). 


IV. BA LOẠI ĐỊNH 

Có tất cả 3 loại Định (Samadhi), đó là: 

1, Khamnikasamad — Sát-na định: 

Sự an định, ổn cố, đình trụ của tâm trên đối tượng (để mục) chỉ trong từng 
thời điểm ngắn gọi là %/-nz định. Loại định này thường gặp trong lúc tiến hành tu 
tiền thiền Minh sát (Vipassanäbhãvan). 

2, Upacaärasamadhi - Cận hành định: 

Sự an định, ổn cố, đình trụ của tâm trên đề mục lúc gần đắc thiền Chỉ tịnh 
(Samathabhävan3). 

3, Appanñsumadlhi — Án chỉ định: 

Sự an định, ổn cố, đình trụ của tâm trên đối tượng lúc nhập thiền Chỉ tịnh, 
khiến cho các phiển não bị đè nén không thể sinh khởi được. 


Chỉ pháp của Định (Samadhi) là Nhất tâm tâm sở (Ekaggatacelasika). 


V. CẤP HẠNG CỦA THIÊN 


Theo Tạng Vi Diệu Pháp, thiển Sắc giới được phân thành 5 cấp hạng, gọi là 
Jhãnapañcakanaya, như sau: 

1, Pathamajjhãna - Đệ nhất thiền: 

Hạng thiển này có 5 thiển chỉ là: 7ẩm (ƒialda), Tứ (Vicära), Phỉ (Pữi), Lạc 
(Sukha) và Nhất tâm (Ekaggall). 

Đệ nhất thiên là thiền phát sinh trước nhất, lần đầu tiên vượt qua khỏi Dục 
giới. Thiền này phải dựa vào cả 5 thiền chi làm phương tiện thiêu đốt cả 5 Triền cái. 
Tâm được an định do các Triền cái bị chế ngự lần đầu tiên này gọi là Đệ nhát thiển 
thiện tâm (Pathamajjhãñnakusalaciiia). Cả 5 thiền chỉ đều đồng sinh một lần, tại cùng một 
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thời điểm và cùng làm nhiệm vụ thiêu đốt hay đè nén các TriỀn cái, không phải là 
các thiền chỉ sinh khởi theo tuần tự mỗi lần một chỉ và làm nhiệm vụ rời rạc nhau. 

2, Dutiyajjhäna - Đệ nhị thiền: 

Hạng thiển này có 4 thiển chỉ là: 7ứ (Vicara), Phí (Pi), Lạc (Sukha) và Nhất tâm 
(Ekaggaia). 

Đệ nhị thiên sinh khởi sau khi Đệ nhất thiền đã sinh khởi rồi. 

Trong quá trình hành thiền, hành giả muốn Đệ nhị thiện khởi sinh thì cần làm 
cho Đệ nhất thiền sinh khởi liên tục, thường xuyên nhằm đào luyện nội tâm có định 
vững chắc, mạnh mẽ hơn lên, giúp cho hành giả thuần thục, rành rõi trong việc nhập 
thiền, xuất thiền. Sự rành rõi liên quan đến thiền gọi là ƒas7 - Thuần thục, có 5 loại 
Thuần thục trong thiền là: 

4, Ävwaƒjanavasï: Sự thuần thục trong việc quán xét các thiền chỉ trước khi 
vào thiền nhằm giúp nhập định được nhanh chóng 

b, Samäpa//anavasï: Sự thuần thục trong việc nhập định 

& Adhiffhänavasĩ: Sự thuần thục trong việc an trụ trong định 

ở, Vuffhãnavasĩ: Sự thuần thục trong việc xuất định 

e Paccavekkhanavasï: Sự thuần thục trong việc suy xét các chỉ thiển sau 
khi xuất định 

Khi hành giả thuần thục trong Đệ nhất thiền với cả 5 loại thuần thục nêu trên 
rồi, hành giả mới có thể tu tập Đệ nhị thiền được. 

Lúc đó hành giả chú mục vào Pa‡ibhäganimiffa — Quang tướng mà đã từng 
đạt được trong Đệ nhất thiền, không cần phải chú mục vào đề mục Biến xứ nào đó 
như trước nữa. Do sự thuần thục trong Đệ nhất thiển rồi nên hành giả không cần 
phải dựa vào 7m (akka) để đưa tâm đến đối tượng; lại nữa do bởi tâm đã nhập Đệ 
nhất thiền dễ dàng thuần thục rồi nên không bị thối thất, co rút khỏi đối tượng; 
ngược lại còn gắn chặt tốt vào đề mục do vậy không cần nương nhờ 7 để đè nén 
Hôn thụy triển cái, vì thể Hôn trầm và Thụy miên không có cơ hội trổi dậy được, do 
đó Đệ nhị thiển chỉ có 4 thiền chỉ mà thôi, không có thiền chỉ 7ảm. 


3, Tatiyajjhäna - Đệ tam thiền: 
Hạng thiển này có 3 thiền chỉ là: Pji (Pii), Lạc (Sukha) và Nhất tâm (Ekaggal2). 


Đệ tam thiên sẽ được hành giả tiến hành tu tập, nếu như đã đắc Đệ nhị thiền 
rồi. Khi đó, hành giả cần phải tinh tấn thường xuyên làm cho Đệ nhị thiền khởi sinh 
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đến độ thuần thục, rành rõi. Người thực hành để đạt đến thiền thứ ba này cần thấy 
lỗi, hạn chế của Tứ (icära) rằng nó có trạng thái thô thiển, không bẩn chắc, dễ suy 
thoái nên cố gắng từ bỏ 7 nhằm đạt đến Đệ /zm thiên có trạng thái vi tế hơn, ít thiền 
chỉ hơn. Do vậy hành giả chú mục vào Quang tướng tu tiễn đến độ đắc Tam thiễn, 
chỉ còn lại 3 thiền chỉ là Phí, Lạc và Nhất tâm, loại bò được Tâm, Tứ. 


4, Catutthajjhãna — Đệ tứ thiền: 
Hạng thiền này có 2 thiển chỉ là: Lạc (Sukha) và Nhất tâm (Ekaggal2). 


Hành giả nhập xuất Đệ tam thiển đến mức thuần thục, không còn ngăn ngại 
nữa sẽ cảm thấy chán chường đối với Đệ tam thiền này, đồng thời suy xét thấy rằng 
Phi là sự phấn chắn, tràn đầy, no đủ của thân tâm phát sinh trong Đệ tam thiền có 
trạng thái lôi cuốn vào sự dao động, đong đưa của tâm, nên cho rằng trạng thái này 
còn thô thiển. Bởi vậy hành giả có nguyện vọng sẽ đạt thiền vi tế hơn thế, không nên 
dính mắc vào Pjï đang còn thô lậu này và hành giả tiếp tục tu tập Đệ ứứ thiên bằng 
cách chú mục vào Quang tướng nhằm đoạn trừ Pjỉ đi, nên lúc Đệ ứứ (hiển phát sinh 
thì chỉ còn 2 thiền chỉ là rạc và Nhái /âm mà thôi. 

5, Pañicamajjhãna - Đệ ngũ thiền: 

Hạng thiển này có 2 thiển chỉ là: X¿ (Upekkhä) và Nhất tâm (Ekaggaiä). 

Đây là bậc thiền cuối cùng của thiển Chỉ tịnh Sắc giới. Hành giả đắc Đệ tứ 
thiền rồi, nếu muốn tu tiếp Đệ ngữ ¿hiên thì phải quán xét đến hạn chế của Lạc, thấy 
rằng Lạc đang còn là trạng thái thô thiển hơn Xđ. Rồi thì hành giả chú mục vào 
Quang tướng, tiên hành thiền định qua các bước đến khi đắc Pañcamajjhãna - Đệ 
ngũ thiên. Ở Đệ ngĩ thiển này, Lạc fhọ (Sukhavedana) được thay bởi Xả thọ 
(Upekkhävedanä) và có thêm thiền chỉ Nhất tâm (Ekageaid). 

Ở đây, nên biết rằng Lạc /họ (Sukhavedanä) trong Đệ tứ thiền chính là sự hỷ 
lạc nội tâm, tức Hỷ thọ (Somanassavedana). 


VI. ĐỀ MỤC (ĐỐI TƯỢNG) PHÁT SINH THIỀN 


Đối tượng được đem ra làm để mục để hành giả tu tập thiền Chỉ tịnh cả 5 
cấp độ thiển nêu trên đều là các Chế định pháp (Paiiiattidhamma). Tức là phải giả định, 
quy ước một vật gì đó làm để mục để hành giả chú tâm vào. Khi hành giả sử dụng 
các để mục này làm đối tượng tu tiến thì sẽ đạt được các tầng thiền nhất định nào đó 
từ Đệ nhất đến Đệ ngũ thiển tùy theo loại đề mục được đem ra. Cụ thể như sau: 


1, Đệ nhất thiền: 
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Hành giả tiến tu với 25 đề mục dưới đây có thể. chứng đắc Đệ nhất thiển: 


a, 70 Kasina - Biến xứ: 


Pathavikasina — Biển xứ đất Apokasina — Biển xứ nước 

Tejokasina — Biển xứ lửa Jãyokasina — Biển xứ gió 

Nilakasina — Biển xứ màu xanh Pitakakasina — Biển xứ màu vàng 

Lohitakasina — Biển xử màu đỏ Odätakasina — Biến xứ màu trắng 

Akãsakasina — Biến xứ chân không Alokakasina — Biến xứ ánh sáng 
b, 72 Asubha - Bắt tính: 

Tháy phình trướng Tháy bẩm xanh 

Tháy máắu mủ Tháy nứt nẻ 

Tháy thú ăn Tháy phân la 

Tháy rã rời Tháy máắu chảy 

Tháy sâu đục Xương xấu lụng tung 


c, Ẩnãpãnasati - Niệm hơi thở 
d, Kãyagatãsat - Niệm thân hành 
e, 3 8rahmavihãra - Phạm trú: 
Metta— Từ Karuna — Bỉ Muditãa— Tùy hỷ 
2, Đệ nhị thiền, Đệ tam thiền, Đệ tứ thiền: 


Hành giả tiến tu với 14 đề mục dưới đây có thể chứng đắc Đệ nhị thiền, Đệ 
tam thiền, Đệ tứ thiền: 


a, 70 Kasína - Biến xứ 
b, Ânãpãnasati - Niệm hơi thở 
c, 3 Brahmavihãra - Phạm trú 
3, Đệ ngũ thiền: 
Hành giả tiến tu với 12 đề mục dưới đây có thể. chứng đắc Đệ ngũ thiền: 
a, 70 Kasína - Biến xứ 
b, Ảnãpãnasati - Niệm hơi thở 
c, Upekkhabrahmawihãara - Xả phạm trú 


VII. PHÂN BIỆT BỒN THIỀN VỚI NĂM THIỀN 


Sự phân chia thiền Chỉ tịnh thành 5 cấp độ tùy theo việc đoạn trừ Triền cái 
gọi là Jhãnapañcakanaya - Năm thiên. Đây là sự phân chia theo Tạng Vi Diệu Pháp 
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(Abhidhammapitaka), đối với hạng hành giả có trí tuệ chậm lụt khó có thể suy xét thấy 
lỗi của Tầm và Tứ trong cùng một thời điểm nên thiền được phân chia thành 5 loại. 
Hành giả loại này có tên gọi là Mandapuggala — Trí tuệ yếu. 


Nhưng theo Tạng Kinh (Suttantapitaka) thì chỉ có Jùãnacatutthakanaya — Bốn 
thiên; ở đây chỉ cho hạng hành giả có tên là 7¡kkhapuggala — Trí tuệ mạnh, là người có 
trí tuệ bén nhạy, có khả năng loại bỏ 7ẩm và 7 trong cùng một thời điểm, khi đang 
tiến hành tu tập Đệ nhị thiền và rồi chứng đắc. Thiền chỉ chỉ còn 3 chỉ là Pj¿, rạc và 
Nhất tâm. 

Do vậy, hành giả có thể Nhập định (Jhãnasamapati) từ đầu đến tận cùng gọi là 
Bát định, bao gồm 4 định Hữu sắc và 4 định Vô sắc. 


VIII. CÁC CÔI TRỜI SẮC GIỚI 


Hành giả sau khi chứng đắc các bậc thiền Chỉ tịnh, tu tập đến mức thuần 
thục, tạo thành các Bất động nghiệp, đến khi thân hoại mạng chung sẽ tục sinh vào 
các cõi trời tương ứng với bậc thiền mà mình đã đạt được. 

1, Pathamajjhãnabhimi — Cỗi Sơ thiền: 

Cõi này có 3 tầng trời với tên gọi là: 

- Parisajja — Phạm Chúng thiên 
- Purohita —- Phạm Phụ thiên 
- Mahabrahma - Đại Phạm thiên 
2, Dutiyajjhãnabhiimi - Cõi Nhị thiền: 
Cõi này có 3 tầng trời với tên gọi là: 
- Pariltäbhä - Thiếu Quang thiên 
- Appamanabha — Vô Lượng Quang thiên 
- Äbhassarä — Quang Âm thiên 
3, Tatiyajjhänabhiñmi — Cõi Tam thiền: 
Cõi này có 3 tầng trời với tên gọi là: 
- Parittasubhä — Thiểu Tịnh thiên 
- Appamanasubha — Vô Lượng Tịnh thiên 
- Ñubhakinhã — Biến Tịnh thiên 


4, Catutthajjhãnabhiimi — Cõi Tứ thiền: 
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Cõi này có 7 tầng trời với tên gọi là: 


- Vehappala — Quảng Quả thiên 
- AsafifiasatIa — Vô Tưởng thiên 
- Sudhãvãsã — Ngũ Tịnh Cư thiên, có 5 cảnh giới là: 
+ Avihã - Vô Phiên thiên 
+ Afappä — Vô Nhiệt thiên 
- Sudassa — Thiện Hiện thiên 
+ SudassT— Tỉ hiện Kiến thiên 
+ Akamit†tha — Sạc Cứu Cánh thiên 
Cõi trời Ngũ Tịnh Cư thiên gồm 5 cảnh giới này là nơi định cư của các bậc 
Thánh Bất Lai (Anägamn) đã đắc luôn cả Đệ ngũ thiền Sắc giới. Các ngài lưu trú tại 5 
cõi trời này tuần tự theo năng lực tu tập các Căn (Indriya) của mình từ thấp lên cao là: 
Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ căn. 


RÙŨPAVACARAKUSALACITTA 
SẮC GIỚI THIỆN TÂM 


Rñpãvacarakusalacitta — Sắc giới thiện tâm là những tâm phát sinh do quá 
trình tu tập (hiển Chỉ tịnh (Samathabhavana). Hành giả cần phải sử dụng đề mục là các 
pháp Chế định (Paiiiattidhamma) như đã nêu ở trên để tiến hành tu tập. 


1, Pathamajjhãnakusalacifavithi — Lộ trình đệ nhất thiền thiện tâm: 

Bước đầu hành giả chú tâm vào đề mục, niệm thầm (parikamma), tại thời 
điểm này Tốc hành tâm là các Đại thiện tâm. Hành giả trải qua các trạng thái ở cấp 
độ Sơ định (parikammasamädhi) rồi đến Cận định (Upacärasamädhi). Khi hành giả tiếp tục 
phát triển tu tập, tăng cường định hơn nữa, vững chắc hơn, vi tế hơn, đến cấp độ 4» 
chỉ định (Appanasamädhi); lúc này tâm của hành giả sẽ chuyển từ Đại thiện tâm thành 
Ripävacarakusalacita — Sắc giới thiện tâm. Đệ nhất thiền thiện tâm lần đầu tiên khởi 
sinh nơi hành giả cùng với 5 thiền chi. Đây là chủng loại Thiện tâm cho quả 7c sinh 
(Patisandhi) ở các cõi trời Phạm thiên. 


bha = bhavaigacitta - hộ kiếp tâm 


na _ = bhavahgacalanacitta - hộ kiếp rung động + mvs°4 = mahävipäka 
da _ = bhavahguppacchedacitta - hộ kiếp cắt đứt ñãnasampayutta 4 
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ma = manodvärävajjanacitta - ý môn hướng tâm 


par = parikamma - chuẩn bị 

upa = upacära - cận hành mks°4 = mahãkusala 

anu = anuloma - thuận thứ ñãnasampayutta 4 
got  = gotrabhũ - chuyển tánh 


jhã = jhãnacitta - thiền tâm—> rpk 1 = 1 rũpävacarapathamajjhänakusala 


Đây là lộ trình tâm phát sinh thiền lần đầu tiên của hành giả tu tập thiền định 


và được chứng đắc. 
LỘ TRÌNH ĐỆ NHẤT THIỀN THIỆN TÂM 


patibhäganimitta 


mvs”4 mks°4 


2, Liệt kê Sắc giới thiện tâm: 
Có tất cả 5 Sắc giới thiện tâm như Đức trưởng lão Anuruddlha đã viết trong 
bộ A6//dhamnatthasarigaha: 
(1). Vifakkavicñrapifisukhekaggatäsuhitan pafhamajJjhaãnakusala củfam. 
Đệ nhất thiền thiện tâm sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


(2). VicarapifIsukhekqagsgatäsahitam dutiyajjhanakusdla cñfg1m. 
Đệ nhị thiền thiện tâm sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


(3). PifIsukhekaggaftAsuhitat tatiyaj]hanakusalu citam. 
Đệ tam thiền thiện tâm sinh với ba thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 


(4). .Sukhekaggafäsahttan catufthaj]hãngkusala củfa. 
Đệ tứ thiền thiện tâm sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


(5). Upekkhekaggafäsahital paRñcamajjhãnakusdla của. 
Đệ ngũ thiền thiện tâm sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
3, Những điều kiện bảo trì ấn tướng (nimifa): 
Khi hành giả thấy ấn đướng (nimia) xuất hiện dưới dạng Quang tướng 
(Patibhäganimitia) thì hành giả cần phải giữ gìn, bảo trì đừng để cho biến mắt, vì đấy là 
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bước trung chuyển để đắc thiền. Do vậy trong bộ I⁄4uddhimagøa, Đức trưởng lão 
Buddhaghosa đã dạy hành giả cần dựa vào 7 yếu tô thuận lợi nhằm bảo trì Quang 
tướng như sau: 


a, Ävãsa - Trú xứ; Là nơi ăn chỗn ở, chỗ ở nào làm cho ấn tướng chưa 
từng sinh khởi được sinh khởi, nếu ấn tướng đã sinh khởi rồi sẽ được phát triển hơn 
lên thì nên trú ngụ chỗ ấy. 

b, Œocara - Làng mạc: Tại trú xứ ấy, khu làng ấy, việc cơm nước dễ tìm 
kiếm, không phải đi xa quá hay gần quá. 

c, 8/ñassa ~ tời nói: Nói năng với những ngôn từ đúng theo Chánh pháp, ví 
dụ nói chuyện muốn ít, biết đủ v.v...; nghĩa là cần nói vừa phải, không nên nói nhiều 
và không nói những chuyện ra ngoài giáo pháp. 

d, #uggala - Con người: Nên thần cận với những người có giới đức, tâm 
an tịnh và nên tránh xa người nói chuyện vô ích, người có tâm vọng động. 

e, 8/ño/ana - Vật thực: Thức ăn phải hợp khẩu vị với mình, người nào 
thích mùi vị gì thì phải nên ăn uống thức ăn có mùi vị mà mình thích. 

{, Uf#u - Thời tiết: Khí hậu cũng phải hợp với bản thân hành giả nhằm tạo 
thuận lợi trong việc hành thiền. 

g, #rj/ãpatha — Oai nghi: Các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi phải phù hợp với 
chính mình. Cần điều chỉnh các Căn (Indriya) là Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ điều hòa 
lẫn nhau và mạnh thêm lên. 


4, Không cần tác động và Cần có tác động: 

Sắc giới thiện tâm là những tâm Không cần tác động (Asankhärika) hoặc Cân có 
tác động (Sasahkhärika) cũng được. Thật vậy: 

* Theo bộ Sớ giải I⁄/ãw/n/£z thì Thiền cần phải có parikamma, tức là bước 
đầu phải siệm ihẩm nằm lòng đề mục liên tục; người muốn hành thiền phải có giới 
hạnh đầy đủ, cắt bỏ những tế toái, lo âu; cần thận trọng chu đáo với các yếu tố 
thuận lợi; sức khoẻ phải tốt. Do những nhân trên nên các Thiền tâm được gọi là Cẩn 
có tác động (Sasankharika). 

* Theo các bộ Sớ giải khác Thiền cần có sự quyết tâm trước đã, phải có sự an 
định cao, cần có nguyện vọng (chanda) tu tập cao, cần có đức tin (saddhä) nơi các 
thiền, phải có quyết tâm cao độ mới đắc thiền. Bởi thế nên Thiển tâm được gọi là 
Không cân tác động (Asahkharika) 
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RŨPÄVACARAVIPÄKACITTA 
SẮC GIỚI QUẢ TÂM 


Riñpãvacaravipäkacitta — Sắc giới quả tâm là những thiền quả tâm của các 
Sắc giới thiện tâm. Các Sắc giới quả tâm làm phận sự Tục sinh (Patisandhi), Hộ kiếp 
(Bhavanga) và Tử (Cuíi) của các vị phạm thiên ở 15 cối trời Sắc giới trừ cõi trời Vô 
tưởng (Asaññasatta). 


Có tất cả 5 Sắc giới quả tâm như Đức trưởng lão Anuruddha đã viết trong bộ 
Abhidhatmnatthasarigaha: 


(1), VifakkavicñrapifisukhekaggatAsuhitatl pa†hamadjjhãnavipakacittam. 
Đệ nhất thiền quả tâm sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
(2), VicarapifIisukhekqaggdftäsahitam dutiyajjhanavipakacifam. 
Đệ nhị thiền quả tâm sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
(3), Pfisukhekaggatäsuhitait tafiyajjhanavipakacifam. 
Đệ tam thiền quả tâm sinh với ba thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 
(4), Sukhekaggafãäsahitamt cafufthajjhãnavipakacifarm. 
Đệ tứ thiền quả tâm sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 
(5), Upekkhekqaggatäsahifam pañcamajjhanavipakacittam. 
Đệ ngũ thiền quả tâm sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
Sắc giới thiện tâm là nhân làm sinh khởi Sắc giới quả tâm, cho quả tâm sẽ 
tương ứng trùng với thiện tâm, và đây cũng là quả tục sinh trong các cảnh trời Sắc 
giới như sau: 


THIỆN TÂM 


QUÁ. TÂM 


TỤC SINH TẠI 


Đệ nhất thiền thiện tâm 


Đệ nhất thiền quả tâm 


Cõi trời Sơ thiền 


Đệ nhị thiền thiện tâm 
Đệ tam thiền thiện tâm 


Đệ tứ thiền thiện tâm 


Đệ nhị thiền quả tâm 


Đệ tam thiền quả tâm 


Đệ tứ thiền quả tâm 


Cõi trời Nhị thiền 
Cõi trời Nhị thiền 


Cõi trời Tam thiền 


Đệ ngũ thiển thiện tâm 


Nhận xét: Đệ nhị thiền thiện tâm và Đệ tam thiển thiện tâm cùng cho quả tục 


Đệ ngũ thiền quả tâm 


Cõi trời Tứ thiền 
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sinh trong cõi trời Nhị thiền như nhau bởi vì trạng thái thiền chỉ của Tẩm và Tứ rất 
gần nhau và hỗ trợ tương ưng qua lại lẫn nhau. Do thế, khi hành giả bỏ được Tẩm 
nhưng chưa bỏ được 7 hoặc đã bỏ được cả hai thì cũng cho quả tục sinh trong cùng 
một cảnh giới thiền là cõi trời Nhị thiển sắc giới, nhưng quả được nhận sẽ hơn thua 
nhau là điều đương nhiên. 


RŨPÄVACARAKTRIYÄACITTA 
SẮC GIỚI DUY TÁC TÂM 


Rñpävacarakriyäcifta — Sắc giới duy tác tâm là tâm của các bậc Thánh A-ra- 
hán đã đắc các bậc thiền Sắc giới. Các tâm này cũng có tính chất tương tự như Sắc 
giới thiện tâm chỉ khác là phát sinh trong nội tâm của các vị đã đoạn tận lậu hoặc, cắt 
đứt phiền não. Do vậy Sắc giới duy tác tâm cũng có 5 tâm giống Sắc giới thiện tâm, 
như Đức trưởng lão Anuruddha đã viết trong bộ Abhidhammatthasarigaha: 


(1). VifakkavicarapTfisukhekaggatAsuhitatl pa†hamadjjhãnakirÙacHfam. 
Đệ nhất thiền duy tác tâm sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
(2). VicarapifIsukhekqaggaftäsahitam dutiyajjhanakiriyacitam. 
Đệ nhị thiền duy tác tâm sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
(3). PifIsukhekaggatäsuhitam tafiyajjhanakiriyacitam. 
Đệ tam thiền duy tác thiện tâm sinh với ba thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 
(4). .Sukhekaggafäsahitam' cafufthajjhãnakiriyacitam. 
Đệ tứ thiền duy tác tâm sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 
(5). Upekkhekqaggafäsahitam pafñcamajjhanakiriyacitam. 
Đệ ngũ thiển duy tác tâm sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm 
Ghi nhận: Trong việc tu tập thiền định nói chung, khi đạt được thiển thì chỉ 
thiển sẽ đoạn trừ dưới dạng đè nén các triỀn cái tại thời điểm thiền tâm phát sinh. 
Khi tâm rớt khỏi thiền hay thiền tâm bị suy yếu thì các triển cái được cơ hội trổi dậy. 
Điều này cho thấy các thiền chỉ có phận sự chế ngự các triỀn cái mà thôi. Nhưng đối 
với bậc Thánh A-ra-hán đã đoạn tận lậu hoặc (khinäsava), dứt trừ hết phiền não, 
không còn các triỀn cái nữa thì việc các thiền chỉ phát sinh không phải để diệt trừ 
hay đè nén các triển cái mà chỉ là một dấu hiệu cho thấy các Ngài đã bỏ được thiển 
chi thô và đang làm cho phát sinh thiển chỉ vi tế hơn. Bởi vậy việc hành thiền Chỉ 
tịnh của các bậc Thánh A-ra-hán thông qua trạng thái của các pháp tương ưng 
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(sampayuttadhamma), khuynh hướng theo các quy luật của Pháp (Dhammaniyäma) chỉ 
nhằm để biết rằng các ngài đang ở tầng thiền nào thôi, không phải để đoạn trừ phiền 
não, nếu không thì không thể biết được bậc Thánh A-ra-hán đang ở trạng thái của 
tâm thiền nào. 


15 SẮC GIỚI TÂM SINH KHỞI Ở NHỮNG CẢNH GIỚI NÀO? 


(1), 5 Sắc giới thiện tâm sinh khởi trong 22 cảnh giới (bhũmj) là: 

-- Z Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi) 

- 15 cõi trời Sắc giới (Rũpabhũmi), trừ cõi trời Vô tưởng (Asaññasatta) 
(2), 5 Sắc giới quả tâm sinh khởi trong 15 cảnh giới là: 

- 15 cõi trời Sắc giới (Rũpabhũmi), trừ cõi trời Vô tưởng (Asaññasatta) 
(3), 5 Sắc giới duy tác tâm sinh khởi trong 22 cảnh giới là: 


-_ Z Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi) 
- 15 cõi trời Sắc giới (Rũpabhũmi), trừ cõi trời Vô tưởng (Asaññasatta) 

* Trong các cõi trời Vô sắc giới (Arũpabhũmi) thì các Sắc giới tâm không thể 
sinh khởi được vì không có các đề mục thiển cho các tâm này phát sinh. 

* Trong Cõi trời Vô tưởng (Asaññasattabhimi), vì không có Tưởng (Saññ2), nghĩa 
là không có tâm và tâm sở, cho nên các Thiển tâm cũng không thể phát sinh được. 
Ngoài ra, trong các Khổ cảnh (Apäyabhũmi), là cảnh giới của các chúng sinh không 
phải là người Tam nhân (Tihetukapuggala) mà họ chỉ là những Vô nhân chúng sinh 
(Aheukasatia), tất cả đều tục sinh với Bát thiện suy đạt tâm thọ xả (Akusahipekkhä- 
sanfiranaciiiam). Do vậy, họ không thể đắc thiền được, và cũng vì thế các thiển tâm 
cũng không phát sinh ở các Khổ cảnh này. 


tk) *ŒŒ4CŒ(⁄ 
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ARÙPAVACARACITTTA 
VÔ SẮC GIỚI TÂM 


Aripavacaraciffa — Vô sắc giới tâm là tâm sinh khởi do việc tu tập thiền định 
của những người đã đắc Ngũ thiền sắc giới (Rũpävacarapañcamajjhãna) rồi, khi họ tiếp 
tục tu tiến thiền Chỉ tịnh thì sẽ đắc thiền Vô sắc giới. Do vậy Vô sắc giới thiển tâm là 
những tâm lưu chuyển phần nhiều trong các cảnh giới mà đấy là nơi phát sinh của 
Vật vô sắc (Vatharipa) và Phiên não vô sắc (Kilesäriipd). Trong đó: 

* Vật vô sắc: Bao gồm 12 Vô sắc giới tâm và 30 Tâm sở kết hợp. 

* Phiền não vô sắc: Bao gồm Aräpafanhä hay sự hài lòng, ưa thích nơi các 
Thiền vô sắc (Arũpajjhäna) và Cảnh giới vô sắc (Arũpabhava). 

Pa|i định nghĩa: 

* Aripassa bhavo fÌ = drHDAHI 

Cảnh giới nào là nơi sinh của vật vô sắc và phiển não vô sắc, do vậy cảnh giới đó gọi 
là vô sắc giới (argpabhữm/) 

* Áripe avacardfi fi = drHDäVACAFAIM. 

Tâm nào phát sinh, lưu chuyển trong cảnh giới là nơi sinh của vật vô sắc và phiền não 
vô sắc, do vậy tâm đó gọi là vô sắc giới tâm. 


athasangaha: 
ALAMBANAPPABHEDENA CATUTHÄRUPPAMANASAM 
PUNÑAPÄKAKRIYÄBHEDÄ PUNA DVÄDASADHATHITAM 


Vô sắc giới tâm phân chia theo đối tượng có 4 loại, còn phân chia 
theo thiện, quả, duy tác thì có tất cả 12 loại. 
Giải thích: 
Khi phân chia theo đối tượng, Vó sắc giới tâm có 4 loại là: 


(1), Akãsãnañcãyatana — Không vô biên xứ 
(2), Viñfñanañncäyatana — Thức vô biên xứ 
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(3), Akiñcañfñaäyatana — Vô sở hữu xứ 

(4), Nevasañfianasañfayatana — Phi tưởng phi phi trởng xứ 

Vô sắc giới tâm cả 4 loại này, khi phân chia theo sinh chủng tức là theo thiện, 
quả, duy tác thì được: 


- Arũpävacarakusalacitta - Vô sắc giới thiện tâm có 4 tâm 

- Arũpävacaravipäkacitta - Vô sắc giới quả tâm có 4 tâm 

- Arũpävacarakriyäcitta - Vô sắc giới duy tác tâm có 4 tâm 
Tổng cộng Arũpävacaracitta - Vô sắc giới tâm có 12 tâm. 


Cả 12 Vô sắc giới tâm này được tính vào Đệ ngũ thiên (Païcamajjhäna) bởi vì 
đều có 2 thiền chỉ là Xả (Upekkhä) và Nhất tâm (Ekaggatä) như nhau và giống như 2 
thiền chỉ của Đệ ngũ thiển. Tuy nhiên sự khác nhau giữa các tầng thiền trong Vô sắc 
giới thiền là khác ở chỗ đối tượng (đề mục) chứ không phải khác nhau về thiển chỉ 
như trong các thiền Sắc giới. Cụ thể là: 


(1), Không vô biên xứ là Đệ nhất thiên vô sắc (Pathamäripajjhana) lấy hư không 
vô tận làm đối tượng, thuộc về Chế định pháp. 

(2), Thức vô biên xứ là Đệ nhị thiên vô sắc (Dutiyäriipajjhäna) lẫy Đệ nhất vô sắc 
thiền tâm (Pathamäripajjhãnacitta) làm đối tượng, thuộc về Chân nghĩa pháp. 

4), Vô sở hữu xứ là Đệ fam thiên vô sắc (Tatiyäriipajjhäna) lẫy vô sở hữu làm đối 
tượng, thuộc về Chế định pháp. 

(4), Phi tưởng phi phi tưởng xứ là Đệ #ứ thiên vô sắc (Catutthãriipajjhäna) lẫy 
Đệ tam vô sắc thiền tâm (Tatiyärũpajjhänacitta) làm đối tượng, thuộc về Chân nghĩa 
pháp. 


ĐÓI TƯỢNG CỦA CÁC THIÊN VÔ SẮC 
Thiền Vô sắc có 4 loại đối tượng là: 


(1), Kasinugghãtimäakñsapaññari: Hành giả chứng đạt và thuần thục trong Đệ 
ngũ thiển sắc giới rồi, muốn tu tiến hơn nữa thì phải quán xét hạn chế, nguy hại và 
sự bất cập của thiển Sắc giới và tiếp tục hành thiền. Để vượt qua Sắc tưởng 
(Rũpasaññä), hành giả phải nhập vào Đệ ngũ thiền sắc giới với một trong 9 loại Biến 
xứ (Kasina) làm để mục (trừ để mục Hư không), tiếp đó hành giả xả thiền rồi nắm lẫy 


Quang tướng (Palibhäganimiia) mở rộng Quang tướng với tác ý “hư không vô tận” 
bằng cách niệm thầm: “Äkãso ananto - Hư không vô tận” cho đến khi Vô sắc giới 


81 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


thiền tâm phát sinh. Thiền vô sắc giới này có tên là 4kãsãnañcãyafanajjhãna - Không 
vô biên xứ thiền có đối tượng là Kasinugghätimakäsapañfñati - Hư không chế định 
phát sinh từ biến xử. 


(2), Akãsãnañcãyatfanajjhãnacifa: Sau khi làm chủ được Không vô biên xứ 
thiên rồi, hành giả thấy thiền này có Sắc thiền (Quang tướng biến xứ) là kẻ thù gần gũi, 
dễ dàng làm rơi trở lại thiển Sắc giới, không được an tịnh bằng thiền bậc cao hơn nên 
hành giả lấy Không vô biên xứ thiên tâm (Äkãsãnañcãyatanajjhänacitta) Ấy làm đối tượng 
tu tiến, rồi thấy rằng cái tâm đó hay thức đó cũng vô tận rồi niệm thầm “Viññãnam 
anantam - Thức vô tận” đến khi chứng đắc tầng thiền Vô sắc thứ nhì gọi là 
Viññãnaficäyatanajjhãna — Thức vô biên xứ thiền có đề mục tu tập là 
Äkãsãnañcäyatanajjhänacitta — Không vô biên xứ thiên tâm. 


@), Naffhibhãyapaññatri: Chễ định trạng thái không có gì cả làm đối tượng tu 
tập. Nghĩa là hành giả đã thuần thục trong Đệ nhị thiền vô sắc giới, thấy được hạn 
chế của Thức vô biên xứ thiển là vẫn còn thô thiển và rất gần với Không vô biên xứ 
thiền, nêu không nhập thiền 7hứe vó biên xứ thường xuyên thì thiền sẽ bị suy hoại và 
dễ trở về lại với Không vô biên xứ thiển như cũ nên phát sinh sự mong mỏi làm sao 
cho Không vô biên xứ bị diệt tận khỏi nội tâm một cách tuyệt đối không còn gì nữa và 
hành giả cố gắng làm cho “trạng thái không có gì cả” hiện hữu lên thay bằng cách 
niệm thầm: “Natthi kiñci - Chẳng có gì cả” đến khi thiền tâm khởi sinh, đấy chính là 
Akiñcaiñäyatanajjhãna — Vô sở hữu xứ thiền có đề mục là Natthibhävapafñati - Chế 
định trạng thái không. 


(4), Akiñcañfiãyatanajjhãnacifa: Là đối tượng của Đệ tứ thiền vô sắc giới có 
tên gọi là Neyasañiñianasufiiiãyatanajjhäna — Phi trởng phi phi tưởng xứ thiền. Hành 
giả sau khi đắc Vô sở hữu xứ thiên rồi, thấy rằng thiền này vẫn còn hạn chế, còn thô 
thiển vì gần với Thức vô biên xứ thiển nên tác ý đến tầng thiền cao hơn, an tịnh hơn. 
Vị ấy nắm lấy Vó sở hữu xứ thiên tâm (Akiñcañiãyatanajjhänacifia) làm đối tượng, quan 
sát sự tỉnh tế, tịch tịch của tâm này bằng cách tạo suy nghĩ rằng Saññã —~ Tưởng (ở đây 
cũng chính là tâm) tuy không có gì cả nhưng nói rằng không có cũng không đúng bởi vì 
đang có sự cảm nhận; nói rằng không phải không có cũng không đúng bởi vì Tưởng 
này vi tế, tịch tịnh, nhu nhiệm đến độ không biết rằng có cái gì nữa. Từ đó hành giả 
tu tiến trên để mục này bằng niệm thầm “Santametam_ panitametam - Tịch tịnh nhỉ, 
vi tế nhỉ” cho đến lúc thiển tâm phát sinh, đó chính là Pji tưởng phi phi tưởng xứ 
thiên, có đề mục là Äkiñcaññäyatanajjhänacitta — Vô sở hữu xứ thiển tâm. 
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ARPÄAVACARAKUSALACITTA 
VÔ SẮC GIỚI THIỆN TÂM 


Ariipivacarakusalaciffa — Vô sắc giới thiện tâm là tâm tu tiến thiền Chỉ tịnh 
Vô sắc giới đạt được các tầng thiền Vô sắc của các cảnh giới phạm thiên Vô sắc 
(Aripabrahma). Có tất cả 4 tâm là: 


(1), Upekkhekaggatäsahita ãkãsãnañcãyúfanakusdlacittam. 

Không vô biên xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
(2), Upekkhekaggatasahitam viññãnañicäydtanakusdlacifamm. 

Thức vô biên xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
(3), Upekkhekaggatasuhitatn ãkificafifiiãydtanakusdlucitftam. 

Vô sở hữu xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm. 


~~.— 


(4), Upekkhekaggatasahitatl nevasaiiãnasuRññayatanakusalacHtdaim. 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển thiện tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


ARÙPAVACARAVIPAKACITTTA 
VÔ SẮC GIỚI QUẢ TÂM 
Aripaävacaravipäkacifa — Vô sắc giới quả tâm là tâm quả của Vô sắc giới 
thiện tâm, làm các nhiệm vụ: 


- Patisandhi — Tục sinh 
- Bhavahga - Hộ kiếp 
- Cuti — Tử 

Những vị đắc thiển Vô sắc trong cõi Dục giới sẽ tái sinh vào các cõi trời phạm 

thiên Vô sắc giới bằng các tâm quả này, có 4 tâm quả Vô sắc là: 

(1), Upekkhekaggatäsahitam ãkñsãnañcñyafanavipahkacittam. 
Không vô biên xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 

(2), Upekkhekaggatasahitam viññãnañcãydtanavipakacifam. 
Thức vô biên xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
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(3), Upekkhekaggatasuhita ãkiicafifiiãydtanavipakacittam. 
Vô sở hữu xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
(4), Upekkhekaggatasahitatụ nevasaiiiãnasuññayafanavipakaciHtaim. 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


ARÙPAVACARAKTIRIYACTTTA 
VÔ SẮC GIỚI DUY TÁC TÂM 


Ariipävacarakiriyäciffa — Vô sắc giới quả tâm là tâm của bậc Thánh A-ra-hán 
đắc thiển định Vô sắc giới. Các tâm này cũng giống như các ƒô sắc giới thiện tâm 
nhưng khác ở chỗ là phát sinh trong nội tâm của các vị A-ra-hán, người thường không 
thể có được. Vô sắc giới duy tác tâm cũng có 4 tâm là: 

(1), Upekkhekaggdtäsuhital ãkãsãnañicñyafanakiriyäciftaim. 

Không vô biên xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 

(2), Upekkhekaggatãsahiftam viññãnañcãydfanakiriyñcitam. 

Thức vô biên xứ thiển duy tác tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 

(3), Upekkhekaggatasahita ãkificafifiiãydtanakiriyäcitam. 

Vô sở hữu xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 

(4), Upekkhekaggatasahitfatu nevasaiiãnasufñiãydafanakiriyacifam. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển duy tác tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


I. NGHĨA CỦA CÁC THIỀN VÔ SẮC 
1, Äkãsãnañcñyatana — Không vô biên xứ 
Từ 4kãsãnañcãyafana chiết tự thành: äkãsa + anañca + äyatana 
- ãkãsa: không gian, chỗ trồng 
- anañca: vô tận, vô biên (ananta) 
- äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cước 
Không vô biên xứ nghĩa là không gian mà tước bỏ Quang tướng đi, không có 
chỗ tận cùng làm chỗ lập cước của tâm. Giống như một phước xá lớn, chứa đầy 
châu ngọc, việc tước bỏ Quang tướng đi chính là đem châu ngọc ra khỏi phước xá 
đó, chỉ còn lại khoảng không, tâm sẽ chú mục vào khoảng không đó. 
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Ở đây, từ ã&ãsa với nghĩa là không gian, hư không, chỗ trống; gồm có 3 loại: 


- Paricchedakasa - Chân không 
- Kasinugghätimäkäsa — Không gian đã tước bỏ biến xứ 
- Ajjhokäsa — Không trung 


* Trong 3 loại Zkãsz nêu trên, khoảng không xác định giới hạn của các Sắc 
khối (Rũpakaläpa), ngăn chia các sắc pháp thành các nhóm sắc, không cho trộn lẫn 
vào nhau, không dính mắc nhau gọi là Paricchedakãsa. 


* 4kãsa là không gian mà bị tước mắt Ø/ến xứ Ấn tướng (Kasipanimifia). ở đây 
chính là Quang tướng (Patibhaganimitta) gọi là Kasiugghafimakasa, dịch là Không gian 
bị tước bó biến xứ. Từ “bị tước bỏ” nghĩa là bị trống đi do không quan tâm đến Ø/ến 
xứ ấn tướng, mà chỉ để ý đến không gian hay chỗ trồng ấy mà thôi dựa trên năng lực 
của việc niệm thầm: “Không gian vô tận, không gian vô tận” của hành giả đã chứng 
đắc Đệ ngũ thiền sắc giới với 9 đề mục Biến xứ (trừ để mục Biến xứ chân không) và có 
nguyện vọng tiến tu thiền Vô sắc. 


* Äkãsa là chỗ trồng, là khoảng không, là nơi bay lượn của các loài chim, cho 
đến nơi các vì sao hay quả đất hiện hữu, thậm chí là cả vũ trụ trần thế đang có mặt 
gọi là 4jjhokasa, dịch là Không trung. 


Thiện tâm (Kusalacita) tương ưng với Không vô biên xứ thiên này gọi là 
Akasãnañcäyatanakusalacia —- Không vô biên xứ thiền thiện tâm. Vô sắc giới thiện 
tâm thứ nhất này sinh khởi do việc hành giả, bậc đã đắc Đệ ngũ thiền sắc giới với đề 
mục là các Biến xứ, các vị nhận thấy hạn chế của thiển Sắc giới, có nguyện vọng tu 
tiến thiền Vô sắc để thoát khỏi các thiền Hữu sắc nên đã nhập Đệ ngũ thiền sắc giới 
với đề mục là một trong 9 Biến xứ (trừ Biến xứ chân không) và sau khi xuất khỏi thiền 
ấy, không quan tâm đến Biến xứ mà bản thân đã mở rộng khắp cùng theo ý nguyện 
nữa, hành giả chỉ lưu tâm đến khoảng không mà Biến xứ đang mở rộng khắp cùng 
thôi; rồi hành giả niệm thầm: “Không gian vô tận, không gian vô tận”. Cách thực 
hành như vậy gọi là: “Tước bỏ biến xứ” và không gian đó được gọi là Không gian bị 
tước bỏ biến xứ (Kasinugghätimakãsa). Khi đó các Triền cái (Nivarana), tức là các pháp 
chướng ngại sẽ được chế ngự theo tuần tự; 4n chỉ định (Appanasamadhi) khởi sinh với 
đối tượng Kasiugehatimakasa này ở thời điểm nào, 1⁄2 sắc giới thiên thiện tâm thứ 
nhất với tên gọi là Äkãsãnañcãyatanakusalaciltam — Không vô biên xứ thiên thiện tâm 
cũng khởi sinh tại thời điểm ấy. 


Thiền chỉ trong I⁄ô sắc giới thiển thiện tâm thứ nhất này vẫn là 2 chỉ: Xả 
(Upekkhä) và Nhất tâm (Fkagoatä), giống như ở Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm. Sở dĩ các 
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chỉ thiền vẫn giữ như vậy là do việc tu tiến không diễn biến bởi sự nỗ lực để vượt qua 
các chỉ thiền theo tuần tự như ở các Sắc giới thiện tâm mà diễn biến với việc thay đổi 
sự chú tâm và niệm thầm trên đối tượng là đề mục của Sắc giới thành đề mục của Vô 
sắc giới. Chính do nguyên nhân là cùng có 2 chỉ thiển nên được quy về Đệ ngữ thiên 
thiện tâm (Pañcamajjhänakusalacitta) vậy. Tóm lại, Đệ ngũ thiên thiện tâm có 2 phần là: 
một thuộc về Sắc giới và một thuộc về Vô sắc giới. Ngay cả các Vô sắc giới thiện tâm 
khác cũng đều là Đệ ngữ thiên thiện tâm bởi do có 2 Thiền chỉ như đã nêu trên... 


2, Viñianaficñydatana — Thức vô biên xứ: 

Từ ƒiñfñãanañcãyafana chiềt tự thành: viññãna + anañca + äyatana 
- viñfñana: thức, tâm 
- anañca: vô tận, vô biên (ananta) 
- äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cước 


Thức vô biên xứ nghĩa là tâm chú mục vào đối tượng là tâm thức trước đó 
nhận biết không gian là vô tận. Giống như phước xá trống rỗng đó, giờ đây chư Tăng 
tập trung hành Tăng sự, tâm chỉ lưu ý đến chư Tăng đang ngồi trong phước xá mà 
không để ý gì đến kích cỡ, giới hạn của phước xá nữa. 

Vô sắc giới thiển thiện tâm thứ nhì có được là do hành giả sau khi đã đắc 
Không vô biên xứ thiên, nhận thấy rằng thiền chứng mà mình đã đắc là rất gần với Sắc 
giới thiền và còn có nhiều hạn chế nên có nguyện vọng tiến tu Vô sắc giới thiền ở 
bậc cao hơn nên đã nhập vào 1⁄2 sắc giới #iền thứ nhất rồi xuất khôi bậc thiền ấy và 
chú tâm đến I⁄2 sắc giới điên tâm này với sự niệm thầm; “Thức vô tận, thức vô tận”. 
An chỉ định (Appanasamadhi) khởi sinh với đối tượng Äkãsãnañcãyatanakusalacitta này 
ở thời điểm nào, tại thời điểm ấy Vô sắc giới thiên thiện tâm thứ nhì với tên gọi là 
Viññãnafñcãyatanakusalacitta — Thức vô biên xứ thiên thiện tâm cũng khởi sinh. 

3, AkifñicaRñãyatana — Vô sở hữu xứ: 

Từ Äkiãcaññãyafana chiết tự thành: na + kiñcana + äyatana 


- na: không, vô 
- kiñcana: còn lại, sở hữu, hiện có 
- äyafana: xứ, chỗ đứng, lập cước 


Vô sở hữu xứ nghĩa là tâm nhận đối tượng là trạng thái không có, diệt mất của 
Đệ nhất thiền vô sắc. Giống như phước xá lớn mà chư Tăng đang hành Tăng sự đó, 
giờ đây các vị đã xong phận sự và trở về chỗ nghỉ rồi, không còn một vị nào nữa; khi 
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đó đối tượng là sự không có một vị Tăng nào cả và cũng không quan tâm đến giới 
hạn của phước xá làm gì. 


Chính Vô sắc giới thiền tâm thứ nhất là Không vô biên xứ thiển tâm được gọi 
là “Akiñcana” nghĩa là: “Không có gì cả, dù một tí cũng không có”. Cái gọi là một tí gì 
cũng không có ấy mang tên là: “Äkiñcañña”. Ở đây chính là sự không có của 1⁄2 sắc 
giới thiển tâm thứ nhất, thuộc về pháp Chế định nên có tên gọi là “Natthi- 
bhãvapaññatti - Chế định sự không có”. Äkiñcañña này là chỗ đứng, chỗ lập cước 
(ãyatana), tức là đối tượng của thiển nên gộp lại thành 4kiñcaññãyafana. 


Hành giả thấy được hạn chế của Vô sắc giới thiền tâm thứ nhì rằng có Vô sắc 
giới thiền tâm thứ nhất là kẻ thù gần gũi nên đã nỗ lực tiến tu nhằm đắc được I⁄2 sắc 
giới thiên tâm thứ ba bằng cách nhập vào Thức vô biên xứ thiên; sau đó xuất khỏi bậc 
thiển này và chú tâm đến sự không có, không hiện hữu của I⁄ô sắc giới thiên tâm thứ 
nhất với sự niệm thầm: “Không có, không có” hoặc: “Rỗng không, rỗng không”. 4n 
chỉ định (Appanñsamadhi) khởi sinh với đối tượng là sự không có của Vô sắc giới hiển 
thiện tâm thứ nhất ở thời điểm nào, Vô sắc giới thiên thiện tâm thứ ba với tên gọi là 
Äiñcaññãyatanakusalaeitta — Vô sở hữu xứ thiên thiện tâm cũng khởi sinh tại thời điểm 
ấy. Do sinh khởi theo thứ tự là thứ ba trong các thiển tâm Vô sắc giới nên có tên là 
thiên tâm thứ ba. 

Nên biết rằng, Vô sắc giới thiển thiện tâm thứ nhì và Vô sắc giới thiển thiện 
tâm thứ ba đều có đối tượng liên quan đến Vô sắc giới thiển thiện tâm thứ nhất, chỉ 
khác biệt nhau ở chỗ là Vô sắc giới thiển thiện tâm thứ nhì lấy Vô sắc giới thiền thiện 
tâm thứ nhất làm đối tượng, còn Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ ba lấy sự không có, 
không hiện hữu của Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ nhất làm đối tượng. 

4, Nevasaiiiãnasafiiiayafana — Phi trởng phi phi trởng xứ: 

Từ Nevasañfñanäsañfñãyafana chiết tự thành: 

na + eva + saññã + na + asaññã + ãyatana 

- na: không, vô 

- ewa: chính... ấy 

- sañna: tưởng, có tưởng 

- asafñfa: phi tưởng, không có tưởng 
- äyafana: xứ, chỗ đứng, lập cước 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ là trạng thái tâm nhận đối tượng rất vi tế đến độ 
bảo rằng không có tưởng cũng không đúng, không phải không có tưởng cũng không 
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đúng. Giống như một sa-di lấy dầu thoa bình bát cho khỏi rỉ sét, vị thầy bảo sa-di 
đem bát tới để đựng thức ăn; vị sa-di thưa rằng bình bát đang có dầu. Sư Thầy lại 
bảo đem dầu trong bát đến để rót vào cây đèn, vị sa-di thưa lại rằng dầu không có đủ 
để đổ vào đèn được, chỉ để chống rỉ rét mà thôi. Tâm này cũng như thế, có đối 
tượng rất vi tế, nhỏ nhiệm khó mà xác nhận là có tưởng hay không có tưởng. 

Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ tư này có được là do hành giả nhận thấy 2 
sở hữu xứ thiên mà mình đã chứng đắc còn nhiều hạn chế và có kẻ thù lân cận là Vô 
sắc giới thiền thiện tâm thứ nhì nên đã nỗ lực tu tiến nhằm đạt đến bậc thiển Vô sắc 
giới cao hơn. Bởi vậy, hành giả nhập vào Vô sắc giới thiền thứ ba rồi xuất khỏi bậc 
thiền ấy, nhận Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ ba này làm đối tượng và niệm thầm 
thường xuyên: “Tâm này yên tịnh, tâm này yên tịnh”. 4n chỉ định (Appanasamadhi) 
khởi sinh với đối tượng là Vô sắc giới thiển thiện tâm thứ ba ở thời điểm nào, tại thời 
điểm ấy Vô sắc giới thiên thiện tâm thứ ba với tên gọi là Nevasaññãänasañfñãyatana- 
kusalacilla — Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên thiện tâm cũng khởi sinh. Vô sắc giới 
thiển thiện tâm này là tâm có Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ ba làm đối tượng nên 
được tính là /#/ân tâm thứ tư, do sinh khởi theo thứ tự là tâm thứ tư. 


Kết luận: 

Vô sắc giới thiền thiện tâm có 4 tâm với sự khác biệt nhau về đối tượng cần 
phải wượ qua và với sự khác biệt nhau về đối tượng cần phải nắm bất. Cụ thể là: 

(1), Vô sắc giới thiền thiện tâm đầu tiên gọi là Không vô biên xứ thiên thiện tâm 
là tâm cần phải vượt qua đối tượng là Biến xứ ấn tướng (Kasinanimitta) - là đối tượng 
của Đệ ngũ thiền sắc giới. Và nắm bắt không gian bị tước bỏ biến xứ có tên là 
Kasinugghatimakasa làm đối tượng. 

(2), Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ nhì gọi là Thức vô biên xứ thiên thiện tâm là 
tâm cần phải vượt qua đối tượng là Kasinugghätimakãsa ấy, và nắm bắt Vô sắc giới 
thiền thiện tâm đầu tiên làm đối tượng. 


3), Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ ba gọi là Vô sở hữu xứ thiên thiện tâm là 
tâm cần phải vượt qua đối tượng là Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ nhất, rồi nắm bắt 
sự không có của Vô sắc giới thiển thiện tâm thứ nhất ấy, được gọi là Nahibhãva- 
paññatii làm đối tượng. 


(4), Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ tư gọi là Phi tưởng phi phi trởng xử thiên 
thiện tâm là tâm cần phải vượt qua đối tượng là Nz//hibhãvapaññairi nêu trên, và nắm 
bắt Vô sắc giới thiền thiện tâm thứ ba làm đối tượng. 
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. NƠI SINH KHỞI CỦA VÔ SẮC GIỚI TÂM 
1, 4 Aripävacarakusalacitfa — Vô sắc giới thiện tâm 
4 Vô sắc giới thiện tâm sinh khởi trong 26 cõi, đó là: 
-- Z Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi) 
- 15 Sắc giới phạm thiên (Rũpabhũmi) (trừ Asaññasattabhmi - Vô tưởng thiên) 
- 4 Vô sắc giới phạm thiên (Arũpabhũmi) (trừ tầng thiền thấp hơn) 
2, 4 Aripävacaravipäkaeciffa — Vô sắc giới quả tâm 
4 Vô sắc giới quả tâm sinh khởi trong 4 cõi, đó là: 
- 4 Vô sắc giới phạm thiên (Arũpabhũm) (chỉ trong cõi của mình) 
3, 4 Aripävacarakiriyäcifa — Vô sắc giới duy tác tâm 
4 Vô sắc giới duy tác tâm sinh khởi trong 26 cõi, đó là: 


-- Z Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi) 
- 15 Sắc giới phạm thiên (Rũpabhũmi) (trừ Asaññasattabhũmi - Vô tưởng thiên) 
- _4 Vô sắc giới phạm thiên (Aripabhũmi) (trừ tầng thiền thấp hơn) 


)k)k)—) *Œ4C4Œ( 
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LOKUTTARACTTTA 
SIÊU THÊ TÂM 


Lokuffaracifa — Siêu thế tâm là tâm siêu thế gian, vượt khỏi thế gian, là tâm 
có đối tượng vượt ra ngoài trạng thái pháp hiện hữu trên thế gian, nói khác đi là tâm 
có thể nhận đối tượng đặc biệt, ấy là Nibbãna - Niế-bàn. Có tất cả 8 hay 40 tâm 
nhận Miếi-bàn làm đối tượng một cách chắc chắn, nên được gọi là Siêu (hể tâm. 

Từ Lokuitaracirfa chiết tự thành: /oka + uf#ara + cífta 

- loka: thế gian, thế giới, bao gồm cả Tam giới là: Dục giới, Sắc giới và Vô 
sắc giới. Ngoài ra loka còn mang nghĩa khác là cái phải hoại diệt, biến mất là điều 
thông thường. 

- uffara: trên, siêu, vượt khỏi, vượt ra, ... 

Vậy Siêu thể tâm là tâm vượt khỏi Tam giới, không còn lưu chuyển trong Tam 
giới; cũng có nghĩa là tâm này có đối tượng vượt ra khỏi thế gian, tức là tâm này lẫy 
Niết-bàn làm đối tượng. Niết-bàn là pháp siêu thế, vượt ngoài thế gian. 

Siêu thế tâm có đôi tượng thoát khỏi sự sinh diệt (Niết-bàn) không có nghĩa là 
tâm này không sinh diệt. Tâm siêu thế vẫn có sự sinh diệt theo đúng bản chất của nó, 
tuy nhiên nó nhận đối tượng là một pháp không sinh diệt, thoát khỏi sự sinh diệt. 
Đối tượng này chính là Niết-bàn, là pháp không bị sinh diệt, không bị hủy hoại, 
không bị biến đổi, là pháp không bị tác động, không bị quy định, không bị tạo tác, 
v.v... là 4sankhatadhamma — Pháp Vô vì. 

Thông thường, vạn pháp trên thế gian này đều bị tác động, bị tạo tác, phải 
sinh diệt, v.v... Nhưng Niết-bàn thì không như thế, Niết-bàn là một pháp siêu thế, 
không bị tạo tác bởi 4 yếu tố là: kamma — nghiệp, citta — tâm, utu — thời tiết và ãhãra — 
vát thực. 


athasangaha: 


CATUMAGGAPPABHEDENA CATUDHÄ KUSALANTATHA 
PAKANTASSA PHALATTATI ATTHADHANUTTARAM MATAM. 
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Nói gọn lại, tâm siêu thế có 8 tâm, phân chia theo bốn đạo thì có 4 
thiện tâm, cũng vậy các tâm dị thục là quả của các tâm trên. 


Như vậy, ở Siêu thế (âm này chia làm 2 sinh chủng là: 


(1). Kusalajäti — Thiện chủng: Cọi là Lokuitarakusalacitta — Siêu thế thiện tâm 
hay iMaggacitta — Đạo tâm, gồm có 4 tâm. Các tâm này được gọi tên theo tên của thiển 
khởi sinh tại sát-na tâm đó, vì là tâm đồng sinh với các 4riyamagga — Thánh đạo. 


(2). Vipäkajati — Quả chủng: Gọi là Lokufaravipakacila — Siêu thế quả tâm 
hay Phalaciffa — Quả tâm, gồm có 4 tâm. Các tâm này được gọi tên như vậy vì chúng 
là quả của các Siêu ;hể thiện tâm . 

Siêu thể tâm chÌ có Siêu thế thiện tâm và Siêu thế quả tâm mà không có Siêu thể 
duy tác tâm. Nêu như có Siêu thế duy tác tâm thì có nghĩa rằng các tâm này chính là 
Siêu thế thiện tâm nhưng sinh khởi nơi nội tâm của bậc Thánh A-ra-hán; giống như 
Đại thiện tâm hoặc Đại hành thiện tâm sinh khởi nơi nội tâm của bậc Thánh A-ra- 
hán thì gọi là Đại duy tác tâm hay Đại hành duy tác tâm. Và các loại tâm này sẽ sinh 
khởi thường xuyên trong nội tâm của bậc Thánh A-ra-hán. 

Tuy nhiên, với các Đạo ứảm thì mỗi Đạo tâm chỉ khởi sinh một lần mà thôi, 
tức là Nhập Lưu Đạo tâm (Sotäpattimagøacitta), Nhất Lai Đạo tâm (Sakadägãmi- 
maggacitta), Bất Lai Đạo tâm (Anägãmimaggacitta) chí đến A-ra-hán Đạo tâm (Arahanta- 
magøacitta) sinh khởi mỗi Đạo tâm một lần mà thôi. Bởi vì các Đạo tâm mỗi lần sinh 
khởi đều có phận sự đoạn trừ tuyệt đối các Phiên não ngủ ngẫm (Anusayakilesa) trong 
nội tâm, đến khi đắc Đạo Quả A-ra-hán thì không còn phiền não nào nữa để đoạn 
trừ, cho nên không cần phải có Đạo tâm sinh khởi để đoạn trừ phiền não nữa, do đó 
không cần phải có Siêu thể duy tác tâm là vậy. 

Lokuffaradhamma — Pháp siêu thế gồm có 9 Pháp là: 

- 4 Maggacitta — Đạo tâm 

- 4 Phalacifta — Quả tâm 

- Nibbãna - Niễt-bàn 

Trong đó, ở Siêu thể tâm mặc dầu là Pháp Siêu thế nhưng vẫn thuộc về Pháp 
Hữu vi (Sankhatadhamma), vẫn bị các yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực tạo 
tác. Chỉ có Niết-bàn mới là Pháp Vô vi (Asaäkhatadhamma), không bị các yếu tố trên 
tạo tác mà thôi. 
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MAGGACTTTA 
ĐẠO TÂM 


Các Thiện pháp lưu hành trong Tam giới gọi là Hiệp thể thiện (Lokiyakusala) 
này luôn tạo nên /ứ (ewi) và fục sinh (patisandhi) trong vòng luân hôi (vata) không 
ngừng nghỉ. Do vậy, Hiệp rhế thiện lưu hành trong Tam giới được gọi là Ãcayagãminï — 
Tích tập pháp hoặc Vat†agaminikusala — Lưu chuyển thiện pháp. Còn các Siêu thế thiện 
thì ngược lại, luôn đập tan, phá bỏ ứ và ứục sinh do các Hiệp thế thiện tạo tác ra bằng 
cách phá bỏ các pháp duyên sinh, cho nên có tên gọi là 4pacayagamim — Phi tích tập 
pháp hoặc Vivattagaminikusala — Phi lưu chuyển thiện pháp. 

Siêu thế thiện tâm hay Maggacitfa - Đạo tâm có 4 tâm là: 


- Sofäpattimageacitta — Nhập Lưu Đạo tâm, là Đạo tâm thứ nhất 
- Sakadägãmimaggacitta - Nhất Lai Đạo tâm, là Đạo tâm thứ nhì 
- Anägamimageacitta — Bất Lai Đạo tâm, là Đạo tâm thứ ba 

- Arahantamaggacitfa — A-ra-hán Đạo tâm, là Đạo tâm thứ tư 


I. LIỆT KÊ CÁC ĐẠO TÂM 
1, Nhập Lưu Đạo tâm: 
Từ Šo/äpatfimaggaciiia chiết tự thành: soa + ãpaffi + magøa + cifta 


- sofa: dòng nước, lưu chảy, Thánh đạo như dòng nước 
- ãpaffi: đạt đến, vào tới Thánh đạo lần đầu 

- magga: đạo lộ, con đường, Thánh đạo tám ngành 

- cifa: tâm, tâm kết hợp với Bát chánh đạo 


Kết hợp lại thì $o/ãpa/imaggacitta có nghĩa là tâm kết hợp với các Thánh đạo 
chỉ (Bát chánh đạo), có trạng thái giỗng như dòng nước chảy vào Thánh đạo hay đạt 
đáo Niết-bàn lần đầu tiên. 

Một khi Nhập Lưu Đạo tâm phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như sau: 


a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Người Nhập 
tưu Đạo hay Nhập tưu Đạo Thánh nhân (sotãpaffimagsapu,csala). 


b, Nhập Lưu Đạo tâm sinh khởi với người nào thì người đó thoát khỏi Øốn 
đọa xứ (Apä/abhumi - Bắn cảnh khổi. 
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c, Nhập Lưu Đạo tâm sinh khởi cùng với sự đoạn tận 5 Bất thiện tâm, làm 
cho các Bất thiện tâm này không sinh ra nữa trong tương lai đó là: 
- 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến (Lobhamilacittaditthigatasampayutta) 
- 1 Sỉ căn tâm hợp với hoài nghi (Mohamilacittavicikicchäsampayutta) 
Nhập Lưu Đạo tâm dưới dạng đầy đủ có cả thảy 5 tâm là: 
1. VifakkavicarapifIsukhekaggatasuhitam pa†hamajjhñnasofãpdfftiuggacHfaim. 
Đệ nhất thiền nhập lưu đạo tâm sinh với 5 thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2. VicärapifIlsukhekaggatasahitam dutiyajjhãnasofäpaffinaggøacitfam. 
Đệ nhị thiền nhập lưu đạo tâm sinh với 4 thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
3. PHưisukhekaggafäsahitam taflydj]hãnasotfäpdtffinuggacHfaim. 
Đệ tam thiền nhập lưu đạo tâm sinh với 3 thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 


4. Sukhekqgøatäsahitatl catufthaqjjhhãngsofãpdffiinag9aciltfa. 
Đệ tứ thiền nhập lưu đạo tâm sinh với 2 thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


C1 


. Upekkhekqaggafäsahitam paRñcamajjhãnasofäpaffinagøacittam. 
Đệ ngũ thiền nhập lưu đạo tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


2, Nhất Lai Đạo tâm: 
Từ Sakadãgamimaggacitia chiết tự thành: sak/ + ãgãm/ + magøa + cíffa 


- sakim: một lần 
- đgãmi: trở lại 
- magga: đạo lộ, con đường, Thánh đạo tám ngành 
- cifa: tâm, tâm kết hợp với Bát chánh đạo 
Sakadägãmimaggacita là tâm trở lại tục sinh (patisandhi) trong thế giới loài 
người chỉ một lần nữa mà thôi nên gọi là %kadãgzm. Như trong bộ suddjimagøa 
Alahafikã ghi lại: 
* Sqkim ckavardm pdflsandhivasena Imam manussalokatm ñgacchaff fL = 
sakqdägami. 
Bậc thánh phần nhiều trở lại tục sinh trên thế giới loài người một lần nữa thôi gọi là 
thánh nhất lai (sakadãgãmi). 
* Tassa magøo = sakadäagamimaggo. 
Con đường thực hành của bậc thánh nhất lai ấy gọi là nhất lai đạo. 
* Teng sampayutftatul  cifat0l = sakadagamiimaggacitfam. 
Tâm kết hợp với các chỉ pháp của nhất lai đạo ấy gọi là nhất lai đạo tâm. 
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Một khi Nhất Lai Đạo tâm phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các phận sự 
như sau: 

a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Người M"ất 
tai Đạo hay Nhất Lai Đạo Thánh nhân (Sakadägãmimagsapgøala). 

b, Nhất Lai Đạo tâm khởi sinh cùng với việc đoạn tận các phiển não còn lại 
mà Nhập Lưu Đạo tâm đã đoạn tận, sự đoạn tận này mang tính chất làm g/4m nhẹ 
các phiên não còn lại xuông, được gọi là Tauukarapahãna. 

Nhất Lai Đạo tâm dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 
1. Vifakkavicaãrapifisukhekaggatasuhitatl pa†hamajjhãnasakadãgñmiimaggacHftaim. 
Đệ nhất thiền nhất lai đạo tâm sinh với 5 thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2. Vicärapifisukhekaggatasahitam dutiyaj]hanasakadAgãmimageacitfam. 
Đệ nhị thiền nhất lai đạo tâm sinh với 4 thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
3. PHưisukhekaggafäsahttarr tafydj]hãänasakadägañmimaggacifam. 
Đệ tam thiền nhất lai đạo tâm sinh với 3 thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 
4. Sukhekqggatasghitarn catufthqj]hãnasakadägämi maggacifarm. 
Đệ tứ thiền nhất lai đạo tâm sinh với 2 thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 
5. Upekkhekaggatäsahitam pañcamajjhãnasakadägamimaggaciHtaim. 
Đệ ngũ thiền nhất lai đạo tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
3, Bất Lai Đạo tâm: 
Từ Anãagãmimaggaciiia chiết tự thành: na + ãgãm/ + magøa + ciffa 

- na: không 

- đeãmi: trở lại 

- magga: đạo lộ, con đường, Thánh đạo tám ngành 

- cifa: tâm, tâm kết hợp với Bát chánh đạo. 

Anägãmimaggaciria là tâm đạt đến đạo lộ mà không còn quay trở lại tái sinh 
trong cõi Dục giới nữa. Như Pä|i định nghĩa: 
* Patisandhivasena imatn kamedhafutu na ãgacchaff fÌ = qnãgãmH. 
Bậc thánh không tái sinh trong dục giới nữa gọi là thánh bất lai (anägãm). 
* Tqssa H690 = qHñgñminqg90. 
Con đường thực hành của bậc thánh bất lai ấy gọi là bất lai đạo. 


* Teng sdmpdyUHfft0 clffd = qnñg8mừagøaciffa. 
Tâm kết hợp với các chỉ pháp của bất lai đạo ấy gọi là bất lai đạo tâm. 
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Một khi Bát Lai Đạo tâm phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các phận sự 
như sau: 


a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Người Bất aí 
Đạo hay Bất Lai Đạo Thánh nhân (Anägãmimagøapugsal). 


b, Bát Lai Đạo tâm khởi sinh sẽ thoát khỏi cảnh tái sinh trong Dục giới và 
sẽ chắc chấn tái sinh trong Phạm thiên giới. 


c, Bát Lai Đạo tâm phát sinh nhằm đoạn trừ tuyệt đối /2/c á/ (Kãmarãga) và 
Sân hận (B/ãpãđ2). 
Bắt Lai Đạo tâm dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 
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Đệ ngũ thiền bắt lai đạo tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
4, A-ra-hún Đạo tâm: 
Từ Arahattamaggacita chiết tự thành: araaffa + magøa + ciffa 
- arahatia: bậc đáng cúng dường cao thượng, đáng kính lễ 


- magga: đạo lộ, con đường, Thánh đạo tám ngành 
- cifa: tâm, tâm kết hợp với Bát chánh đạo. 
Arahattamagsacifia là tâm của bậc Thánh đáng tôn kính, đáng cúng dường, 
bậc đã thoát khởi tử sinh luân hồi. Pã|i định nghĩa như sau: 
* Agøgadakkhineyyabhavena pRjãvisesam—i arahaffÌ = araha. 
Bậc xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại kính lễ bởi vì là bậc đáng cúng dường 
tối thắng gọi là a-ra-hán. 
* Tassa bhãvo arahatfdn, catufthaphalassasefatn qdhivacandm. 
Bậc đáng cúng dường, kính lễ tối thắng ấy gọi là bậc thánh a-ra-hán, tức bậc đã đắc 
quả thánh thứ tư. 
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* Tassa ñgamanabhifto maggo arahafftmaggo. 
Đạo lộ dẫn đến quả thánh ấy gọi là a-ra-hán đạo. 
* Teng saumpayufftatl ciffatl = aqrahafftmdggdciffam. 
Tâm kết hợp với các chỉ pháp của a-ra-hán đạo ấy gọi là a-ra-hán thánh đạo tâm. 
Một khi A-ra-hán Đạo tâm phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các phận sự 
như sau: 

a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là /Mgười 4-4- 
hán Đạo hay A-ra-hán Đạo Thánh nhân (Arahaltamagsapugeala), 

b, A-ra-hán Đạo tâm là tâm đang vượt khỏi Tam giới. 

C, A-ra-hán Đạo tâm là tâm đang đoạn tận tuyệt đối các phiền não. Nếu 
nói theo tâm thì đó chính là sự đoạn tận các Bất thiện tâm còn lại mà các Đạo tâm 
trước đó chưa đoạn tận được. 

- 4 Tham căn tâm không hợp với tà kiến (Lobhamilacittaditthigatavippayutta) 

- 1 Sỉ căn tâm hợp với phóng tâm (Mohamilacittauddhaccasampayutta) 

A-ra-hán Đạo tâm dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 
1. Vifakkavicarapiflsukhekaggatasuhitatl pathamajjhãnãrahaffdmaggøaciHfaim. 
Đệ nhất thiền a-ra-hán đạo tâm sinh với 5 thiền chỉ là tằm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2. VicärapifIisukhekaggatasahitam dutIiydj]hanaãrahafftmag9acitfdm. 
Đệ nhị thiền a-ra-hán đạo tâm sinh với 4 thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


3. PHIsukhekaggaftäsahttar tafiydj)hänñrahaffamaggacitam. 
Đệ tam thiền a-ra-hán đạo tâm sinh với 3 thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 


+ 


. SWkhekqgsafäsahitam catufthaj]hänãrahatfftmaggøacittam. 
Đệ tứ thiền a-ra-hán đạo tâm sinh với 2 thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


CT1 


. Upekkhekaggatäsahtam pañcamajjhanñrahdatfamaggaciftaim. 
Đệ ngũ thiền a-ra-hán đạo tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


II. Ý NGHĨA CỦA CÁC ĐẠO TÂM 
Maggaciffa — Đạo tâm hay còn gọi là Siêu thế thiện tâm, mang nhiều ý nghĩa 
như sau: 
1, Siêu thế thiện tâm là Thiện pháp giúp vượt thoát khỏi Tam giới: 


- Nhập Lưu Đạo tâm cùng với Nhất Lai Đạo tâm làm cho vượt khỏi 4 Cảnh 
khổ (Apäyabhimi) trong Dục giới (Kãmabhũmi). 
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- Bất Lai Đạo tâm giúp vượt thoát khỏi 11 cõi Dục giới. 
- A-ra-hán Đạo tâm giúp vượt thoát khỏi cả Tam giới. 
2, Siêu thế thiện tâm là Thiện pháp giúp cho hạng phàm phu trở thành bậc 
Thánh nhân: 
- Nhập Lưu Đạo tâm làm cho phàm phu trở thành Nhập Lưu Đạo Thánh 
nhân (Sotäpattimaggapugøala). 
- Nhất Lai Đạo tâm làm cho phàm phu trở thành Nhất Lai Đạo Thánh 
nhân (Sakadägämimaggapuggala). 
- Bất Lai Đạo tâm làm cho phàm phu trở thành Bất Lai Đạo Thánh nhân 
(Anäagämimaggapugøala). 
- A-ra-hán Đạo tâm làm cho phàm phu trở thành A-ra-hán Đạo Thánh 
nhân (Arahantamagøapugsala). 
3, Siêu thế thiện tâm là tâm nhận đối tượng siêu thế là Niết-bàn: 
Niết-bàn là Cảnh duyên (Ärammanapaccaya) của 4 Đạo tâm. Hay nói khác đi, 
4 Siêu thế thiện tâm này sinh khởi do năng lực của Niết-bàn làm đối tượng, vì Niết- 
bàn là pháp Siêu thế nên cả 4 Đạo tâm này được gọi là Siêu thé thiện tâm. 
4, Siêu thế thiện tâm là tâm có năng lực vượt trội các Hiệp thế thiện tâm: 
Hiệp thế thiện tâm (Lokiyakusalacitta) là những tâm thiện nhưng không có khả 
năng đoạn trừ các pháp bất thiện mà chỉ có các Siêu thế thiện tâm mới diệt tận các 
pháp bất thiện và đoạn trừ tuyệt đối các phiền não như đã nêu trên. 


II. TÍNH CHẤT CỦA VIỆC ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO 

Kilesa — Phiền não là pháp phiền muộn, não hại, nóng nực, khi phân chia 
theo trạng thái biểu hiện sẽ có 3 loại phiền não là: 

1, Vitikkamakilesa — Phiền não hạng thô: 

Đây là loại phiền não nặng nề, thô tháp, biểu hiện ra bên ngoài thông qua 
Thân môn và Khẩu môn. Đây là những ác hạnh, tạo nên các ác nghiệp 
(ducaritakamma). Phiền não loại này có thể đoạn trừ được bằng s7/z - giới, là sự đoạn 
trừ tạm thời tại thời điểm đang giữ giới hạnh nghiêm túc. Sự đoạn trừ phiền não tạm 
thời này gọi là 7ad2⁄4øgaoahãna - Nhất thời đoạn trừ. 

2, Pariyufthãnakilesa — Phiền não hạng trung: 


Hạng phiền não này phát sinh tại Ý môn, không biểu lộ ra ngoài qua thân và 
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khẩu. Phiền não loại này được đoạn trừ bằng szmidhi — định trong khoảng thời gian 
mà năng lực của thiền chưa bị suy thoái nên gọi là I⁄4/ambhanapahãna - Trấn áp 
đoạn trừ. 

3, Anusayakilesa - Phiền não vi tế: 

Loại phiền não này nhỏ nhiệm, vi tế, ngủ ngầm trong nội tâm của chúng sinh 
mà không một ai có thể thấy biết được ngoại trừ Đức Chánh Đẳng Giác. Phiển não vi 
tế loại này chỉ được đoạn trừ bằng pzññã - ứuệ trong các Đạo tâm mà thôi, và chính 
các Đạo tâm này mới có khả năng đoạn tận, diệt trừ tuyệt đối các phiền não ngủ 
ngầm, không còn mầm mống để phát sinh lại nữa, nên cách đoạn tận này gọi là 
Sarnucchedapahäna - Tuyệt diệt đoạn trừ. 

Nói tóm lại: 

~ Phiên não hạng thô được đoạn trừ bằng Øạï thiện tâm liên quan đến giới, 
gọi là N"ấf thời đoạn trừ. 

— Phiên não hạng trung được đoạn trừ bằng Øz/ hành thiện tâm liên quan 
đến định, gọi là 7zấn áp đoạn trừ. 

~ Phiên não vi tế được đoạn trừ bằng Øao /âm liên quan đến tuệ gọi là 7é 
diệt đoạn trừ. 


IV. ĐẠO TÂM ĐOẠN TẬN CÁC BẤT THIỆN PHÁP 
Bất thiện pháp có rất nhiều dạng, tùy theo sự phân chia của Tạng Kinh hay 
Tạng Vi Diệu Pháp. Ở đây, chúng ta sẽ nói đến sự đoạn tận các Bất thiện pháp theo 
từng Đạo tâm và chỉ xét đến các Bất thiện pháp là các S%zmyojana - Kiết sử mà thôi. 
Kiết sử hay còn gọi là Thăng thúc là 10 sợi dây trói buộc chúng sinh vào vòng 
sinh tử luân hồi. Theo Tạng Kinh thì 10 sợi dây hay kiết sử đó là: 
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Theo Tạng Vi Diệu Pháp thì 10 sợi dây trói buộc là: 


Trong đó: 

- Nhập Lưu Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử 1, 2 và 3 theo Tạng Kinh, 
còn theo Tạng Vi Diệu Pháp là các kiết sử 1, 2, 3, 4, và 5. 

- Nhất Lai Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử như của Nhập Lưu Đạo 
tâm đã đoạn tận và làm suy giảm đi các Bất thiện pháp còn lại. 

- Bắt Lai Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử thứ 4 và 5 theo Tạng Kinh 
hay thứ 6 và 7 theo Tạng Vi Diệu Pháp. 

— A-ra-hán Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử còn lại mà các Đạo tâm 
trên chưa đoạn tận được. 


V. SỰ ĐOẠN TẬN BẤT THIỆN NGHIỆP ĐẠO THEO TUẦN TỰ CỦA ĐẠO TÂM 
Sát sinh 
Trộm cắp 
Tà dâm Nhập Lưu Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối 
Nói dối 
Tà kiến 
Bất thiện nghiệp đạo còn lại ----- Nhất Lai Đạo tâm làm giảm nhẹ đi 
Nói đâm thọc 
Nói độc ác Bất Lai Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối 
Sân hận 
Nói vô ích 


A-ra-hán Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối 
Tham lam 
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PHALACTTTA 
QUÁ TÂM 


Phalacitfa — Quả tâm hay còn gọi là Lokutaravipäkacitta — Siêu thế quả tâm là 
tâm quả của các Siêu thế thiện tâm hay các Đạo tâm. Khi Đạo tâm khởi sinh cùng với 
sự đoạn tận phiền não xong thì Quả ¿âm cũng phát sinh lập tức tiếp theo mà không 
có một loại tâm nào chen vào ngăn ở giữa 2 loại tâm này, nên gọi là økZlko. Nghĩa là 
nhân diệt thì quả sinh ngay trước mắt không cần phải đợi thời gian của sự sinh 
trưởng. Quả âm này sẽ sinh khởi ngay tức khắc, sau khi mà Đạo tâm vừa diệt đi 
nhằm tạo quả dựa vào việc đoạn tận phiển não của Đạo tâm một cách riêng biệt 
theo từng loại của Đạo tâm. Do vậy Siêu (hể quả tâm cũng có 4 tâm giống như của 
Đạo tâm vậy. Đó là: 

- Sotäpattiphalacitta - Nhập Lưu quả tâm, là Quả tâm thứ nhất 
- Sakadägämiphalacitta - Nhất Lai quả tâm, là Quả tâm thứ nhì 
- Anãgämiphalacitta - Bất Lai quả tâm, là Quả tâm thứ ba 

- Arahattaphalacitta — A-ra-hán quả tâm, là Quả tâm thứ tư 


I. LIỆT KÊ CÁC QUẢ TÂM 
1, Nhập Lưu Quả tâm: 
Từ So/äpatfiphalacitta chiết tự thành: sofa + ãpaH/ + phala + cifta 


- sofa: dòng nước, lưu chảy 

- ãpaffi: đạt đến 

- phaÏa: quả, trái, kết quả 

- ciiía: tâm 

Đây là Siêu thế tâm thứ nhì sinh khởi để thọ nhận sự an lạc tịch tịnh mà 

Nhập Lưu Đạo tâm đã đoạn tận các phiển não ngủ ngầm. Nghĩa là sau khi Nhập Lưu 
Đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối các phiển não tùy miên tương ứng xong rồi diệt đi, ngay 
tức khắc Nhập Lưu Quả tâm khởi sinh và thọ hưởng an lạc tịch tịnh do Nhập Lưu Đạo 
tâm đã đoạn tận các phiền não. Ngoài ra, Nhập Lưu Quả tâm sẽ sinh khởi một khi bậc 
Thánh Nhập Lưu nhập Quả định (Phalasamapafii). 


Khi Nhập Lưu Quả tâm phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như sau: 
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a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Người Nhập 
tưu Quả hay Nhập lưu Quả Thánh nhân (Sotäpafiphalapugsala) Có khi còn gọi là 
Sofãpanna - Thánh Nhập !ưu, là bậc Thánh Hữu học - Sekkhapuggala, cần phải 
tiếp tục học tập, thực hành cho đến khi giác ngộ giải thoát hoàn toàn trở thành bậc 
Thánh Vô học — sekkhapuggala (tức là Thánh A-ra-hán). 

b, Nhập Lưu Quả tâm làm cho chúng sinh đó thoát khỏi 8ốn đọa xứ 
(Apä/abhdmi - Bắn cảnh khổ). Nghĩa là bậc Thánh Nhập Lưu sẽ không còn tái sinh vào 
bốn cảnh khổ nữa, bởi vì các Ngài đã tận diệt các Bất thiện pháp mà đưa đến sự tái 
sinh vào các cảnh giới này. 

c, Nhập Lưu Quả tâm phát sinh để thọ hưởng an lạc tịch tịnh do sự đoạn 
tận Tà kiến (Ditthi) và Hoài nghỉ (Vicikicchä). 

Nhập Lưu Quả tâm dưới dạng đầy đủ có cả thảy 5 tâm là: 
1. Vifakkavicaãrapifisukhekaggatasuhitat pa†hamadjjhãnasofäpattiphalacittam. 
Đệ nhất thiền nhập lưu quả tâm sinh với 5 thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2. Vicärapifisukhekaggatasahitam dutIyaj]hãnasofäpatfftiphalacitatm. 
Đệ nhị thiền nhập lưu quả tâm sinh với 4 thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


3. PiIsukhekqaggatäsahitam taflyqj]hãnasotäpattiphalacitam. 
Đệ tam thiền nhập lưu quả tâm sinh với 3 thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 


+ 


. SWkhekqgsafäsahitam catufthajjhänasotäpaffiphalacifar. 
Đệ tứ thiền nhập lưu quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


CT1 


. Upekkhekaggatäsahitam paRñcamajjhanasoftäpaffiphalucittam. 
Đệ ngũ thiền nhập lưu quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
2, Nhất Lai Quả tâm: 
Từ Sakadägamiphalacitia chiết tự thành: sakm + ãgãm/ + phala + cífta 
- sakim: một lần 
- đeãmi: trở lại 
- phaÏa: quả, trái, kết quả 
- ciifa: tâm 
Sakadägämiphalaciira là tâm quả của Nhất Lai Đạo tâm, tâm này sinh khởi 
ngay sau khi Nhất Lai Đạo tâm vừa diệt hoặc là tâm sinh khởi khi các bậc Thánh 
Nhất Lai nhập Quả định (Phalasamäpatti). 


Một khi Nhái Lai Quả tâm phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như sau: 
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a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là A\gười Nhất !aí 
Quả hay Nhất Lai Quả Thánh nhân (Sakadiägamiphalapugsalz) Có khi còn gọi là 
SakadAgãmï — Thánh Nhất lai Đây là bậc Thánh Hữu học, còn phải tu tập thiền tuệ 
để chứng đắc đạo quả cao hơn. 

b, Nhất Lai Quả tâm phát sinh nhằm thọ hưởng quả mà Nhất Lai Đạo tâm 
đã đoạn tận một số phiền não mang lại và để thọ hưởng an lạc giải thoát lúc nhập 
Quả định. 

Nhất Lai Quả tâm dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 
1. Vifakkavicaãrapiflsukhekaggatasahitatl pa†hamajjhãnasakadaägañmiphalacittam. 
Đệ nhất thiền nhất lai quả tâm sinh với 5 thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2. Vicärapifisukhekaggatäsahitam dutIyaj]haãnasakadagamiphalacitaim. 
Đệ nhị thiền nhất lai quả tâm sinh với 4 thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


3. PHIsukhekaggafäsahitam taflyqjhãnasakadaägamiphalacitam. 
Đệ tam thiền nhất lai quả tâm sinh với 3 thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 


+ 


. SWkhekqggatäsahitam catufthajjhänasakadagamiphalacitfam. 
Đệ tứ thiền nhất lai quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


. Upekkhekaggafäsalhitam paRñcamajjhanasakadägamiphalacitfam. 
Đệ ngũ thiền nhất lai quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


C1 


3, Bất Lai Quả tâm: 
Từ Anãagãmiphalacitia chiết tự thành: na + ãgãm/ + phala + cñfta 
- na: không 
- đeãmi: trở lại 
- phaÏa: quả, trái, kết quả 
- ciía: tâm 
Anägamiphalacia_ là tâm quả của Bất Lai Đạo tâm, tâm này sinh khởi ngay 
sau khi Bất Lai Đạo tâm vừa diệt hoặc là tâm sinh khởi khi các bậc Thánh Bất Lai 
nhập Quả định (Phalasamäpatti). 
Một khi Bát Lai Quả tâm phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như sau: 
a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Người Bất !aí 
Quả hay Bất !aí Quả Thánh nhân (Anagãm/jphaiapugsala). Có khi còn gọi là Anãgãmï - 
Thánh Bất Lai. Đây là bậc Thánh Hữu học, còn phải tu tập thiền tuệ để chứng đắc 
đạo quả tột cùng là A-ra-hán Đạo, A-ra-hán Quả. 
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b, Bát Lai Quả tâm đoạn trừ tuyệt đối Dục ái (Kãmaräga) và Sân hận (Byãpãda). 

c, Bất Lai Quả tâm là tâm đã thoát khỏi Dục ái, nghĩa là bậc Thánh Bất Lai 
sẽ vĩnh viễn không tái sinh trong Dục giới và chắc chắn sẽ tái sinh trong Phạm thiên 
giới (Sắc giới hoặc Vô sắc giới). 


Bất Lai Quả tâm dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


Đệ ngũ thiền bất lai quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
4, A-ra-hún Quả tâm: 
Từ Arahattaphalacitra chiết tự thành: arahaffa + phala + cifta 


- arahatia: bậc đáng cúng dường cao thượng, đáng kính lễ 

- phaÏa: quả, trái, kết quả 

- ciía: tâm 

Arahaftamagsaciia tâm Thánh quả tột cùng phát sinh ngay sau khi A-ra-hán 
Đạo tâm vừa diệt, không có tâm nào sinh xen vào cả, hoặc là tâm này phát sinh khi 
bậc Thánh A-ra-hán nhập Quả định. 

Một khi A-ra-hán Quả tâm phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như sau: 

a, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Người 4-4- 
hán Quả hay A-ra-hán Quả Thánh nhân (Arahaftaphalapugsaia) Có khi còn gọi là 
Arahatta - Thánh A-ra-hán. Đây là bậc Thánh Vô học, không còn phải tu tập gì nữa 
cả bởi vì ngài đã thoát khỏi tử sinh luân hồi. 

b, A-ra-hán Quả tâm là tâm đã vượt khỏi Tam giới, không còn một vướng 
mắc nào cả. Nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán sau khi Niết-bàn sẽ không còn phải tái sinh 
nữa. Đây là kiếp sống cuối cùng của các Ngài, từ đây không phải trầm luân trong 
Tam giới. 
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C, A-ra-hán Quả tâm là tâm đã đoạn tận tuyệt đối 12 Bất thiện tâm nên các 
tâm này không còn sinh khởi nơi các ngài nữa. Do vậy các bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
không bao giờ tạo Bất thiện nghiệp đạo nữa. 

A-ra-hán Quả tâm dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 
1. Vifakkavicaãrapifisukhekaggatasuhitat pa†hamadjjhãnãrahaffaphalacifatm. 
Đệ nhất thiền a-ra-hán quả tâm sinh với 5 thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2. VicärapifIisukhekaggatasahitam dutiyaJjjhanarahaffaphalacitfam. 
Đệ nhị thiền a-ra-hán quả tâm sinh với 4 thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
3. PHIsukhekaggafäsahitam taflyqjhãnñrahaftfaphalacittam. 
Đệ tam thiền a-ra-hán quả tâm sinh với 3 thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 
4. Sukhekqggatasuhitarn catufthqj]hãnãrahaffaphalaciftatm. 
Đệ tứ thiền a-ra-hán quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 
5. Upekkhekaggafäsahitam pafñcamajjhanarahattaqphalacitfam. 
Đệ ngũ thiền a-ra-hán quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


II. CÁC HẠNG THÁNH NHÂN 

1, Sotãpanna — Nhập Lưu Thánh nhân: 

Bậc Thánh Nhập Lưu có 3 hạng là: 

a, Fkabi/sotãpanna: Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh một kiếp nữa rồi 
đắc quả Thánh A-ra-hán và Niết-bàn trong kiếp đó. 

b, Kolakolasotäpanna: Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh nhiều nhất từ 2 
đến 6 kiếp mới đắc quả Thánh A-ra-hán rồi Niết-bàn. 

c, Saftakkhattuparamasotäapanna: Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh nhiều 
nhất 7 kiếp mới đắc quả Thánh A-ra-hán rồi Niết-bàn. 

Ngoài ra còn có một hạng Thánh Nhập Lưu đặc biệt khác nữa có tên gọi là 
Vattabhiratasofapanna. Hạng Thánh Nhập Lưu này có sở tánh vừa lòng với sự luân 
hồi trong Tam giới, có nguyện vọng tuần tự tái sinh trong 6 cõi chư thiên Dục giới, 
cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh (Akanitthabhimi) rồi mới Niết-bàn. Hạng Thánh Nhập 
Lưu này gồm 7 vị như sau: Anathapindikasefthi, Wisakhä upasika, Chlarattho deva- 
pufto, Maharattho devapufto, Anekavanno devapufto, Sakko devarđja và Nagadaffo 
devapuiio (Các vị Thánh Nhập Lưu này có thể xếp vào hạng Sattakkhattuparamasotäpanna 
cũng được). 
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2, Sakadägämi — Nhất Lai Thánh nhân: 
Bậc Thánh Nhất Lai có 3 hạng là: 
a, ldha patvã ídha parinibbäyr.. : Thành tựu quả Thánh Nhất Lai tại cõi 
người và đắc quả A-ra-hán cũng trong cõi người. 
b, 7aha patvã tattha parínibbärr.. : Thành tựu quả Thánh Nhất Lai tại 
cõi trời và đắc quả A-ra-hán tại cõi trời đó. 
C,Ídha palvã tatha parinibbäyr.. : Thành tựu quả Thánh Nhất Lai tại 
cõi người, cuối đời tái sinh lên cõi trời và đắc quả A-ra-hán tại cõi trời đó. 
d, 7afha patvã ídha parinibbäyr... : Thành tựu quả Thánh Nhất Lai tại cõi 
trời, cuối đời tái sinh vào cõi người và đắc quả A-ra-hán tại cõi người đó. 
e, ldha patvã taHtha nibbatvã idha parimiböbäg.. ; Thành tựu quả 
Thánh Nhất Lai tại cõi người, cuối đời tái sinh lên cõi trời, mạng chung tại cõi trời này 
rồi tái sinh vào cõi người và đắc quả A-ra-hán tại cõi người đó. 
3, Anägãmipanna — Bắt Lai Thánh nhân: 
Trong bộ I⁄4uddhứmagga Miahafikä ghi rõ có 5 hạng Thánh Bắt Lai là: 
a, Ananfaraparinibbay7: Bậc Thánh Bắt Lai tái sinh vào Phạm Thiên giới, rồi 
đắc quả A-ra-hán và nhập Niết-bàn trong khoảng thời gian nửa đầu tuổi thọ của cối ấy. 
b, Œpahaccaparín/bbayï: Bậc Thánh Bất Lai tái sinh vào một cõi Phạm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quả A-ra-hán và nhập Niết-bàn trong khoảng thời gian nửa 
sau tuổi thọ của cảnh giới ấy. 
c, Asakhãraparinibbäyï: Bậc Thánh Bất Lai tái sinh vào một cõi Phạm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quả A-ra-hán một cách thuận lợi, không phải nỗ lực nhiều. 
d, Sasaikhãraparinibbäy: Bậc Thánh Bất Lai tái sinh vào một cõi Phạm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quả A-ra-hán một cách khó khăn, cần phải nỗ lực mạnh mẽ. 
e, (ddhasota akanffhagãmi: Bậc Thánh Bắt Lai tái sinh vào cõi Ngũ Tịnh 
Cư thiên (Sudhãväsabhũmi) bậc thấp, tính từ Vô Phiền thiên; sau đó mạng chung và tái 
sinh lên cảnh giới cao hơn theo tuần tự là: Vô Nhiệt thiên, Thiện Kiến thiên, Thiện 
Hiện thiên, cho đến Sắc Cứu Cánh thiên rồi đắc quả A-ra-hán và Niết-bàn ở cảnh 
giới này. 
4, Arahanfa — Á-ra-hún Thủnh nhân: 


A-ra-hán Quả Thánh nhân (Arahattaphalapugøala) hay Bậc Thánh A-ra-hán có 
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nhiều tên gọi khác nhau: 
- Arahania: Bậc đáng lễ bái cúng dường tối thượng. Như Pa|i định nghĩa: 
* Aharitabbo phjefabbo tỉ = arahd. 
Bậc mà người ta nên cúng dường. 
- Khimäsava: Bậc đã đoạn tận lậu hoặc, trầm luân. 
- Asekkhapugeala: Bậc Thánh Vô học, nghĩa là không phải học tập tiếp nữa 
vì đã thành tựu đầy đủ Giới học, Định học và Tuệ học. Như Pä|i định nghĩa: 
* Parimifthitasikkhatta puna na sikkhaftftL = asekkho. 
Bậc không phải học tập nữa bởi vì đã chấm dứt việc học tập gọi là vô học. 


Bậc Thánh A-ra-hún chỉa làm 2 hạng: 
- Bậc Thánh A-ra-hán thành tựu bằng Paññãvimutti - Tuệ giải thoát 
- Bậc thánh A-ra-hán thành tựu bằng Cetovimutti ~ Tâm giải thoát 


~~.~ 


(1), Paññãvimuffi — Tuệ giải thoát: Vị Thánh A-ra-hán này đắc Đạo Quả bằng 
việc tu tiến thiển Minh sát đơn thuần mà thôi, không tu tập thiền Chỉ tịnh, không đắc 
thiển gì cả, và khi đắc Đạo Quả thì chỉ đoạn tận lậu hoặc, giác ngộ giải thoát nên 
được gọi là Thánh A-ra-hán Sukkhapassaka. 


(2), Cefovimuffi — Tâm giải thoát: Vị Thánh A-ra-hán này đắc Đạo Quả bằng 
việc tu tiến thiền Minh sát cùng với việc đắc thiền Chỉ tịnh. Việc đắc thiền Chỉ tịnh 
này có thể đắc qua 2 phương pháp sau: 

- Hành giả tiến hành thiền Chỉ tịnh và đắc thiển này trước gọi là Pafipada- 
siddhijhãna — Thiên do năng lực tu tập, rồi sau đó dựa trên nền tảng của thiền Chỉ tịnh 
mà tu tập thiển Minh sát và Đạo Quả A-ra-hán. 

- Hành giả không tu tập thiền Chỉ tịnh nhưng lúc tiến hành thiền Minh 
sát đến khi đắc Quả A-ra-hán, do năng lực của phước nghiệp nhiều đời trước, cũng 
đắc thiền Chỉ tịnh luôn. Thiền Chỉ tịnh đạt được này gọi là M⁄2ggasiddhijhana — 
Thiên do năng lực của Đạo. Thiền đã thành tựu này cũng có thể đạt đến khả năng 
thần thông. 

Vị thánh A-ra-hán Tâm giải thoát là bậc thành tựu thiền Chỉ tịnh nên được 
gọi là Jhãnalabhipugøala. Trong số các vị này, có vị đạt được Thần thông (Abhiññä - 
Thắng trí) và có vị không có thần thông. Ngay cả với vị đắc thần thông thì có một số vị 
đắc Lục thông và một số khác đắc Tam minh. 
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TEVIJJÄ - TAM MINH 


Tam minh là 3 loại trí tuệ mà các bậc Thánh đã chứng đắc, bao gồm: 


(1), Pubbeniväsñnussatiñãna — Túc mạng minh: Trí tuệ nhớ lại những kiếp 
quá khứ của mình. 


(2), DibbacakkhUfiãna — Thiên nhãn mình: Có thiên nhãn biết được sự sinh tử 
của tất cả chúng sinh, trí tuệ này còn có tên gọi là Cu/ipapãtañãna — Sinh tử minh. 


(3), Ásayakkhayalñna — Lậu tận mình: Trí tuệ biết cách đoạn tận lậu hoặc, 
chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát tử sinh luân hồi. 


Bậc thánh A-ra-hán .%“/avipassaka hoặc J/hãnalãbhipuøsaia đắc thần thông 
hay không đắc thần thông khi thành tựu quả vị A-ra-hán đều đắc Lậu tận minh cả thảy. 


CHA ABHIÑÑÄ - LỤC THÔNG 
Lục thông bao gồm 3 Minh vừa nói trên thêm 3 Thắng trí (Abhiññä) khác nữa: 
(4), Ceftopariyañãna — Tha tâm thông: Biết được tâm chúng sinh. 


(5), DibasofaRäna — Thiên nhĩ thông: Nghe được mọi âm thanh dẫu xa hoặc 
gần của tất cả chúng sinh. 


(6), lddhivithañiãna — Thân túc thông: Có khả năng thi triển thần thông. 


PATISAMBHIDAÑÄNA - TUỆ PHÂN TÍCH 


Bậc thánh A-ra-hán còn được phân thành 2 hạng khác nữa là: 
- Thánh A-ra-hán đắc Tuệ phân tích (Patisambhidäñãna) 
- Thánh A-ra-hán không đắc Tuệ phân tích 
Tuệ phân tích hay còn gọi là Vô ngại giải trí là trí tuệ thuần thục, siêu việt, 
nhạy bén về các phương diện ngữ nghĩa của giáo pháp, của ngôn từ, v.v... Tuệ phân 
tích chia thành 4 loại như sau: 


(1), Af#hapafisambhidãñãụa — Nghĩa vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén về quả đã 
được sinh khởi từ nhân. “Attha” mang nghĩa là “quả”, bao gồm 5 pháp là: 


- Yarnlifici paccayasambhitam: Tất cả pháp sinh ra đều do các duyên tạo tác 
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- Nibbanam: Niễt-bàn 

- Bhãsitattho: Giải nghĩa để hiểu rõ 32 tâm quả 
- Kiriyaciiam: Duy tác tâm có 20 tâm 

- Phalacittam: Quả tâm có 4 tâm 


~~~— 


(2), Dhammapafisambhidäñãna — Pháp vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén về nhân 
làm phát sinh quả. “Dhamma” mang nghĩa là “nhân”, bao gồm 5 pháp là: 
- Yo koci phalanibbattako hetu: Tất cả các nhân làm cho quả phát sinh 
- Ariyamaggo: Thánh đạo tâm có 4 tâm 
- Bhãsiram: Tam tạng kinh điển, giáo pháp 
- Kusalacitam: Hiệp thê thiện tâm có 17 tâm 
- Akusalacittam: Bất thiện tâm có 12 tâm 


G), NWiruffipatisambhidãñäna — Ngữ vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén về ngôn ngữ 
chế định dựa trên nền tảng của Ngiĩa vô ngại giải và Pháp vô ngại giải. Nghĩa là 
trong việc giải thích, thuyết giảng về hai loại trên để người nghe được hiểu rõ, hiểu 
sâu, hiểu đúng đắn thì cần thiết phải biết cách sử dụng ngôn ngữ, lời nói sao cho phù 
hợp, thuận thời như thế gọi là Ngữ vô ngại giải. Ngoài ra các Chú giải sư cho rằng 
Ngữ vô ngại giải ở đây chính là cách sử sụng tài tình, điêu luyện tiếng Pa|i trong việc 
trình bày, thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật. 

(4), Pafibhãnapafisambhidäñäna — Biện tài vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén về cả 3 
Vô ngại giải ở trên. Nghĩa là có trí tuệ sắc bén, nhanh nhạy, nhu nhuyến, uyển chuyển, 
tài ba, kịp thời, ứng tác trong việc trả lời, giải đáp, biện luận cả 3 loại vô ngại giải là: 
giải về nhân, giải về quả và về ngôn ngữ. Trí tuệ như thế gọi là Biện tài vô ngại. 


BA LOẠI THÁNH A-RA-HÁN 


Bậc thánh A-ra-hán được phân thành 3 loại khác nhau: 


(1), .Arahanta Sammaãsambuddha: Bậc Thánh A-ra-hán tự mình chứng ngộ Vô 
thượng Chánh Đẳng Giác (Anuttarasammäsambuddhañäna), có khả năng chỉ dạy cho 
chúng sinh hữu duyên được thoát khổ, đắc Thánh Đạo và Thánh Quả bởi vì Ngài có 
đủ đầy trí tuệ, đủ đầy ba-la-mật để độ cho chúng sinh thông qua: 

- Äsayãmusayañana: Tuệ biết rõ các phiền não ngủ ngầm và tính cách của 
mọi chúng sinh. 
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- Idriyaparopariyatiñäna: Tuệ biết rõ căn cơ của chúng sinh là cao hay 
thấp, lanh lẹ hay chậm lụt, v.v... 

- #abbafñiiufiañana: Tuệ biết rõ Pháp Hữu vi (Sahkhatadhamma) và Pháp Vô 
vi (Asahkhatadhamma), luôn cả Pháp Chế định (Paññattidhamma). 

(2), Arahanfa Paccekabuddha: Bậc Thánh A-ra-hán tự mình chứng ngộ nhưng 
không thể chế định ngôn từ về giáo pháp để độ chúng sinh thoát khổ được; do ngài 
không chứng đắc ba loại Tuệ như đã nêu ở trên của bậc Chánh Đẳng Giác. Bậc 
Thánh này còn được gọi là Phật Độc Giác. 

(3), Arahanfa Sãvaka: Bậc Thánh A-ra-hán nương theo lời dạy của Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác tu tập và giác ngộ giải thoát, gọi là bậc Thánh Thanh văn đệ tử, tên 
Pä|i có khi gọi là: Suiabuddha, Anubuddha. Thánh Thanh văn đệ tử có 3 hạng là: 

- Pakatisavaka: Thánh Thanh văn đệ tử thông thường, đã đoạn tận lậu 
hoặc, phiền não nói chung. 
- Mahäsavaka: Thánh Thanh văn đệ tử thân cận với Đức Thế Tôn, được 
Ngài phong danh hiệu Z/zđagga - Đệ nhát là 41 vị, và có thêm 39 vị không tấn 
phong, tổng cộng có 80 vị Đại đệ tử (Mahãsävaka). 
- Aggasavaka: Thánh Thanh văn đệ tử tối thượng, chỉ có 2 vị, được Đức 
Thế Tôn tấn phong danh hiệu: 
* Đệ nhất Trí tuệ, đó là ngài Sãrïputta, vị ở phía phải của Đức Phật 
* Đệ nhất Thân thông, đó là ngài Moggallãna, vị ở phía trái của Đức Phật 


k2) *ŒC4Œ(⁄ 
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